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Trong thời gian qua việc quản lý hoạt động kinh doanh, sử dụng Vật tư 

nông nghiệp (VTNN) trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các 

ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả khá tốt. Tuy nhiên tình hình buôn 

bán, sử dụng VTNN ở một số nơi vẫn còn diễn biến khá phức tạp, vẫn còn xảy ra 

việc kinh doanh VTNN khi chưa có chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, kinh 

doanh, sử dụng thuốc BVTV, phân bón kém chất lượng, phân, thuốc BVTV giả, 

thuốc ngoài danh mục. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật 

năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh có trên 1.400 tổ chức, cá nhân có tham gia buôn 

bán VTNN trong đó trên 571 tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc BVTV, 741 tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh phân bón (có danh sách kèm theo tại phụ lục 3, 4), qua thanh 

tra, kiểm tra 75 cơ sở đã phát hiện có 02 cơ sở kinh doanh thuốc quá hạn sử dụng, 

03 cơ sở kinh doanh thuốc ngoài danh mục, 04 cơ sở buôn bán thuốc BVTV, 7 cơ 

sở kinh doanh phân bón không phù hợp quy chuấn, kém chất lượng, 02 cơ sở buôn 

bán thuốc, 01 cơ sở buôn bán phân bón giả. 

Để quản lý tốt hoạt động kinh doanh VTNN trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu 

tác động xấu đối với môi trường, cây trồng, nông sản và sức khỏe con người, Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị 

xã chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Thực hiện tốt các nội dung quản lý nhà nước về VTNN trên địa bàn theo 

chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Bảo vệ và KDTV 2013; Luật Trồng 

trọt 2018; Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các văn bản hướng 

dẫn thi hành các luật trên (trích nội dung các văn bản tại phụ lục 1, 2). 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị chuyên môn tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về sản xuất, kinh 

doanh VTNN cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

- Rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh VTNN trên địa bàn, chú 

trọng ngành nghề kinh doanh có điều kiện (thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống 

cây trồng…). 

- Hướng dẫn và quy định địa điểm thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử 

dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BNNPTNT-BTNMT 

ngày 16/5/2016. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân 

về sử dụng an toàn, hiệu quả thuốc BVTV, phân bón; Phối hợp tổ chức, triển khai 



các mô hình thử nghiệm, khảo nghiệm các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp 

trên địa bàn khi có văn bản nhất trí của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Chi cục TT&BVTV); không để người dân tham gia các mô hình 

khảo nghiệm do các cá nhân, tổ chức kinh doanh thực hiện mà chưa được sự nhất 

trí của cơ quan chuyên môn; Thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý và kiến nghị các 

cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh, sử dụng VTNN 

tại địa phương. 

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về 

thuốc BVTV trên địa bàn theo đề cương được quy định tại quyết định số 680/QĐ-

UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về công bố danh mục báo cáo định kỳ 

phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An;  chế độ báo cáo 

thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT theo quy định tại Thông tư số 16/2020/TT-

BNNPTNT ngày 28/12/2020, Thông tư số 17/2020/TT-BNNPTNT ngày 

28/12/2020 về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để tổng hợp báo cáo Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo); 

- Các Trung tâm DVNN (để phối hợp);  

- Lưu VT. 
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PHỤ LỤC 1: 

CÁC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỊA 

PHƯƠNG TRONG QUẢN LÝ VTNN 

 

I. Về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 

1. Theo Quy định của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH2013 

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

(sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) có trách nhiệm sau đây: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; xây dựng và tổ chức thực hiện quy 

hoạch vùng không nhiễm sinh vật gây hại trên địa bàn; 

b) Quyết định phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí, huy động nguồn lực của địa 

phương theo quy định của pháp luật để phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; 

c) Chỉ đạo, tổ chức chống dịch, thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra 

dịch hại thực vật; thống kê, đánh giá thiệt hại do dịch gây ra trên địa bàn; thực hiện chính 

sách hỗ trợ ổn định đời sống, khôi phục sản xuất; 

d) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về công tác bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và 

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao 

ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, ý thức, trách nhiệm của chủ 

thực vật trong phòng, chống sinh vật gây hại và ý thức, trách nhiệm của người sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật đối với cộng đồng, môi trường; 

đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện 

tổ chức thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tiêu hủy thuốc bảo vệ 

thực vật vô chủ tại địa phương; 

e) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật theo thẩm quyền. 

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân 

cấp xã) có trách nhiệm sau đây: 

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về 

bảo vệ và kiểm dịch thực vật, ý thức, trách nhiệm của chủ thực vật trong phòng, chống 

sinh vật gây hại và ý thức, trách nhiệm của người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với 

cộng đồng, môi trường; 

b) Quy định địa điểm thu gom, tổ chức, hướng dẫn thu gom bao gói thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng; 

c) Phối hợp với cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn 

điều tra, giám sát, quản lý dịch hại thực vật để bảo vệ sản xuất; hướng dẫn người dân sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả; kiểm tra, quản lý hoạt động dịch vụ bảo 

vệ thực vật, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương; 



d) Tổ chức công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật; chống dịch, thống kê, đánh giá 

thiệt hại do dịch hại thực vật gây ra; thực hiện chính sách hỗ trợ chống dịch cho nông 

dân, triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra dịch để giảm nhẹ thiệt hại, ổn 

định đời sống, khôi phục sản xuất; 

đ) Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật theo thẩm quyền. 

2. Theo Quy định của Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về ban hành Quy định Quản lý thuốc BVTV trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Điều 12. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp 

1. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

a) Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý thuốc bảo vệ 

thực vật tại địa phương.  

b) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý thuốc 

bảo vệ thực vật tại địa bàn cấp xã. 

c) Thành lập các đoàn kiểm tra và xử lý sai phạm trong việc buôn bán, sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn của huyện theo thẩm quyền. 

d) Thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục 

Trồng trọt và  bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An tổ chức thanh, kiểm tra việc buôn bán, sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thuộc địa phương quản lý. 

đ) Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) về công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.  

2. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã 

a) Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân cấp huyện về công tác quản lý thuốc 

bảo vệ thực vật tại địa phương.  

b) Phối hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ và kiểm dịch thực vật để tổ chức 

tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả; 

khi có dịch bệnh xảy ra chỉ đạo các cơ sở buôn bán, người dân sử dụng đúng các loại 

thuốc mà Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo. 

c) Tiến hành kiểm tra thường xuyên và xử lý vi phạm các tổ chức, cá nhân buôn 

bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã. 

d) Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) định kỳ 6 tháng và cuối năm. 

3. Thông tư số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 Thông tư 

liên tịch của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tài Nguyên Môi trường về việc hướng 

dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.  

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm: 

a) Bố trí kinh phí, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thu gom, xử lý bao 

gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại địa phương; 



b) Chỉ đạo các đơn vị chức năng ở địa phương tổ chức, tuyên truyền, hướng dẫn 

và kiểm tra công tác thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; 

c) Hàng năm, tổng hợp tình hình phát sinh, thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: 

a) Tổ chức, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực 

vật sau sử dụng trên địa bàn; quản lý việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên 

địa bàn; 

b) Quản lý hoạt động chuyển giao bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng của 

Ủy ban nhân dân cấp x với đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp theo quy định về 

quản lý chất thải nguy hại để vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử 

dụng; 

c) Kiểm tra, hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 

theo quy định của pháp luật; 

d) Hàng năm, tổng hợp tình hình phát sinh, thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng trên địa bàn quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 

a) Quy định địa Điểm đặt bể chứa, triển khai xây dựng bể chứa bảo đảm yêu cầu 

theo quy định tại Điều 3 Thông tư này; 

b) Quy định địa Điểm đặt khu vực lưu chứa (nếu có), triển khai xây dựng khu vực 

lưu chứa theo quy định tại Điều 3 Thông tư này; 

c) Tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật t rên địa bàn thu 

gom bao gói vào bể chứa và thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan; 

d) Kiểm tra, hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 

theo quy định của pháp luật; 

đ) Hàng năm, tổng hợp tình hình phát sinh, thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng trên địa bàn quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

II. Về quản lý phân bón 

Theo Quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 năm 

2018: 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện nội dung, biện pháp quản lý trong hoạt động trồng trọt trên địa bàn 

theo quy định của pháp luật; 

b) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động trồng trọt theo phân cấp 

hoặc ủy quyền; 

c) Tổ chức, thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động trồng 

trọt trên địa bàn. 



PHỤ LỤC 2 

CÁC ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BVTV, PHÂN BÓN, GIỐNG CÂY 

TRỒNG NÔNG NGHIỆP 

 

I. Điều kiện buôn bán BVTV 

1. Theo Quy định của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH2013 

Điều 63. Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

1. Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm các điều kiện 

sau đây: 

a) Có địa điểm hợp pháp, bảo đảm về diện tích, khoảng cách an toàn cho người, 

vật nuôi và môi trường theo đúng quy định; 

b) Có kho thuốc đúng quy định, trang thiết bị phù hợp để bảo quản, xử lý thuốc 

bảo vệ thực vật khi xảy ra sự cố; 

c) Chủ cơ sở buôn bán thuốc và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có 

trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa 

học hoặc có giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật. 

2. Theo Quy định tại Điều 1 Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của 

Chính phủ 

2. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 4. Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện quy 

định tại Điều 63 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau: 

1. Người trực tiếp quản lý, người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình 

độ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, 

sinh học, nông học hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ 

thực vật. 

2. Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tách biệt với khu vực dịch 

vụ ăn uống, trường học, bệnh viện; khi xây dựng phải cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, 

rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m. 

3. Kho thuốc bảo vệ thực vật 

a) Đối với cơ sở bán buôn, kho thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo yêu cầu của 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong 

sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển; 

b) Đối với cơ sở bán lẻ, kho thuốc bảo vệ thực vật phải xây dựng cách nguồn nước 

(sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m và có kệ kê hàng cao tối thiểu 10 cm 

so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm.” 

II. Điều kiện buôn bán giống cây trồng nông nghiệp 

1. Theo Quy định của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH2013 

Điều 22. Điều kiện của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 



a) Có giống cây trồng hoặc được ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng 

được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc đã tự công bố lưu hành giống cây trồng; 

b) Có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về 

phương pháp sản xuất giống cây trồng; trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia thì áp 

dụng tiêu chuẩn cơ sở. 

2. Tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng phải có địa điểm giao dịch hợp pháp 

và bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

2. Theo quy định của Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều về Giống cây trồng và canh tác. 

Điều 8. Quy định chi tiết điều kiện về sản xuất, buôn bán giống cây trồng 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện 

quy định tại Điều 22 của Luật Trồng trọt và một số quy định chi tiết sau đây: 

1. Trước khi buôn bán giống cây trồng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi thông 

báo qua thư điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn nơi buôn bán giống cây trồng các thông tin sau: Địa chỉ giao 

dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ để đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

2. Tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng phải có hồ sơ bảo đảm truy xuất 

nguồn gốc lô giống cây trồng, gồm: Thông tin về hợp đồng, hóa đơn mua bán lô giống; 

hồ sơ chất lượng lô giống, nhãn phù hợp quy định tại Điều 10 Nghị định này. 

Đối với giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải có thêm thông tin 

về nguồn vật liệu nhân giống đã sử dụng, tiêu chuẩn công bố áp dụng, số lượng cây, thời 

gian giao nhận cây. 

III. Điều kiện buôn bán phân bón 

1. Theo Quy định của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH2013 

Điều 42. Điều kiện buôn bán phân bón 

1. Tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán phân bón; trường hợp buôn bán phân bón do mình sản xuất thì không phải có Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. 

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón bao gồm: 

a) Có địa điểm giao dịch hợp pháp, rõ ràng; 

b) Có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ truy xuất nguồn gốc phân bón theo quy định; 

c) Người trực tiếp buôn bán phân bón phải được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn 

về phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trừ trường 

hợp đã có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, 

bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học. 

3. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm 

quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. 

IV. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vược trồng trọt và BVTV 



-  Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ về việc quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giống cây trồng, bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;  

- Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ quy định về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật;Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; 

- Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực lâm nghiệp, BV và KDTV; 

- Nghị định số 55/2018//NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón; 

PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG 

NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC BVTV 

TT Họ và tên Địa chỉ Số giấy  

CNĐĐK 

Ngày cấp Ngày hết 

hạn 

I Huyện Yên Thành 

1 Phạm Văn Đức Văn Tràng, Long 

Thành , Yên Thành 

182 T01/2017 T01/2022 

2 Nguyễn Văn Nhuận Xóm 9, Phúc Thành - 

Yên Thành 

181 T01/2017 T01/2022 

3 Nguyễn Thị Mùi Liên Giang, Liên 

Thành - Yên Thành 

234 T04/2017 T04/2022 

4 Nguyễn Văn Hóa Phan Thanh, Long 

Thành - Yên Thành 

183 T01/2017 T01/2022 

5 Nguyễn Viết Cẩm Chợ Mõ, Hậu Thành - 

Yên Thành 

237 T04/2017 T04/2022 

6 Trần Danh Nhàn Xóm 3, Bắc Thành - 

Yên Thành 

184 T01/2017 T01/2022 

7 Hòang Thị Thủy Đồng Kỳ, Đồng Thành 

- Yên Thành 

185 T01/2017 T01/2022 

8 Đặng Thị Thu Đồng Hiền, Công 

Thành -Yên Thành 

180 T01/2017 T01/2022 

9 Phạm Văn Hổ Nam Hồng, Phú 

Thành -Yên Thành 

204 T03/2017 T03/2022 

10 Phạm Thị Phượng Xoám 2A, Văn Thành 

-Yên Thành 

186 T01/2017 T01/2022 

11 Phạm Thị Loan Yên Phú, Văn Thành -

Yên Thành 

178 T01/2017 T01/2022 

12 Nguyễn Văn Thanh Xóm 9, Nhân Thành -

Yên Thành 

305 T10/2017 T10/2022 

13 Phan Thị Nhung Đồng Long, Đồng 

Thành -Yên Thành 

176 T01/2017 T04/2017 



14 Nguyễn Công Sơn Trung Tây, Tây Thành 

-Yên Thành 

528 29/4/2020 29/4/2025 

15 Trần Đức Hạnh Thanh Sơn, Tây Thành 

-Yên Thành 

527 29/4/2020 29/4/2025 

16 Trần Thị Thoa Tiên Trung, Vĩnh 

Thành -Yên Thành 

304 T10/2017 T10/2022 

17 Phan Đức Hoàn Xóm Nam Sơn, Văn 

Thành, Yên Thành 

306 T10/2017 T10/2022 

18 Phùng Văn Thái Phú Thành, Yên 

Thành 

374 30/01/2019 30/01/2024 

19 Phan Đình Tạo Đông Phú, Khánh 

Thành -Yên Thành 

343 T4/2018 T4/2023 

20 Trần Thị Sâm Xóm 7, Hợp Thành - 

Yên Thành 

344 T4/2018 T4/2023 

21 Nguyễn Công Thìn Mỹ Thành - Yên 

Thành 

338 T4/2018 T4/2023 

22 Nguyễn Bá Đình Giáp Ngói, Long 

Thành - Yên Thành 

341 T4/2018 T4/2023 

23 Hồ Sỹ Quảng Trung Tâm, Thọ 

Thành -Yên Thành 

360 10/8/2018 10/8/2023 

24 Đào Thị Hồng Lăng Thành - Yên 

Thành 

339 T4/2018 T4/2023 

25 Lê Văn Thảo Đình Phùng, Hợp 

Thành, Yên Thành 

359 10/8/2018 10/8/2023 

26 Phan Lê Doãn Tăng Thành - Yên 

Thành 

342 T4/2018 T4/2023 

27 Đào Thị Thủy Yên Vằng, Văn Thành 

-Yên Thành 

345 T4/2018 T4/2023 

28 Trần Lê Bá Bắc Lĩnh, Đức Thành 

- Yên Thành 

340 19/4/2018 19/4/2023 

29 Cao Văn Thắng Xuân Châu, Văn 

Thành - Yên Thành 

337 T4/2018 T4/2023 

30 Nguyễn Thị Đa Xóm 5, xã Viên 

Thành, huyện Yên 

Thành 

235 T4/2017 T4/2022 

31 Nguyễn Công Quỳnh Xóm 2, xã Hùng 

Thành, huyện Yên 

Thành 

179 T1/2017 T1/2022 

32 Trần Thị Lương Xóm Đồng Bàu 2, xã 

Mã Thành, huyện Yên 

Thành 

233 T4/2017 T4/2022 

33 Đặng Thị Thảo Xóm 6, xã Liên 

Thành, huyện Yên 

Thành 

286 T9/2017 T9/2022 

34 Phạm Văn Hậu Tân Xuân, Xuân 

Thành, Yên Thành 

203 T3/2017 T3/2022 

35 Thái Anh Quang Cầu Thông ,Liên 

Thành,Yên Thành 

129 T8/2016 T8/2021 



36 Nguyễn Văn Đối Xóm 10A – Phúc 

Thành – Yên Thành 

175 T1/2017 T1/2022 

37 Phan Xuân Cường Nhân Tiến,Nhân 

Thành,Yên Thành 

177 T1/2017 T1/2022 

38 Nguyễn Thanh Hùng Vĩnh Phúc,Vĩnh 

Thành,Yên Thành 

202 T3/2017 T3/2022 

39 Phùng Đức Minh Thanh Sơn,Phú 

Thành,Yên Thành 

205 T3/2017 T3/2022 

40 Phan Văn Quang Xóm 6,Xuân 

Thành,Yên Thành 

206 T3/2017 T3/2022 

41 Hoàng Văn Thu Xóm 16 ,Mỹ Thành 

,Yên Thành 

284 T9/2017 T9/2022 

42 Nguyễn Thị Hằng Xóm 6,Trung Thành 

,Yên Thành 

285 T9/2017 T9/2022 

43 Nguyễn Công Hiển Xóm 10, Minh Thành, 

Yên Thành 

307 T10/2017 T10/2022 

44 Phan Văn Liên Trần Phú,Nam 

Thành,Yên Thành 

308 T10/2017 T10/2022 

45 Thái Duy Phúc Xóm 7 – Xuân Thành 

– Yên Thành 

336 T4/2018 T4/2023 

46 Nguyễn Đức Thuận Xóm 7, Hợp Thành 408 30/7/2019 30/7/2024 

47 Nguyễn Văn Kỳ Xóm 4, Bắc Thành 545 15/6/2020 15/6/2025 

48 Lưu Xuân Tuấn Nam Lai, Phú Thành 560 23/12/2020 23/12/2025 

49 HTX Lý Thành Lý Thành 388 T1/2019 T1/2024 

50 Công ty cổ phần BVTV 

Yên Thành 

Xóm 4. Bắc Thành 128 T. 8/2016 T. 8/2021 

51 Phan Thị Nhung Xóm 12, Sơn Thành 236 T4/2017 T4/2022 

52 Lê Đình Lợi Xóm Kim Thành, 

Hùng Thành 

576 7/10/2021 7/10/2026 

II Huyện Tương Dương 

1 Nguyễn Văn Dũng Naka, Nga My, Tương 

Dương 

454 9/9/2019 9/9/2024 

III Huyện Anh Sơn 

1 Nguyễn Võ Lan Anh Thị trấn Anh Sơn 543 16/05/2020 17/05/2025 

2 Nguyễn Thị Khoáng Lĩnh Sơn - Anh Sơn 457 9/9/2019 9/9/2024 

3 Trần Thị Hiền Thành Sơn - Anh Sơn 533 29/04/2020 30/04/2020 

4 Nguyễn Hữu Sử Đức Sơn - Anh Sơn 458 9/9/2019 9/9/2024 

5 Lương Thanh Ngọc Xóm 8, Đỉnh Sơn, 

Anh Sơn 

150 5/9/2016 5/9/2021 

6 Trần Thị Vân Xóm 8, Tường Sơn, 

Anh Sơn 

149 5/9/2016 5/9/2021 

7 Nguyễn Hữu Đại Thôn 4, Tường Sơn, 

Anh Sơn 

264 22/08/2017 23/08/2022 

8 Nguyễn Võ Trung Khối 2, Thị trấn Anh 

Sơn, Anh Sơn 

56 3/6/2016 3/6/2021 

9 Lê Thị Thảo Khối 2, Thị trấn Anh 

Sơn, Anh Sơn 

55 3/6/2016 3/6/2021 



10 Nguyễn Võ Xuân Khối 3, Thị trấn Anh 

Sơn, Anh Sơn 

58 3/6/2016 3/6/2021 

11 Đào Văn Bắc Thôn 6, xã Tào Sơn, 

huyện Anh Sơn 

456 9/9/2019 9/9/2024 

12 Nguyễn Võ Cửu Xóm 6, Hoa Sơn, Anh 

Sơn 

64 6/3/2016 6/3/2021 

13 Hoàng Thị Khang Thôn 8, Tường Sơn, 

Anh Sơn 

133 5/8/2016 5/8/2021 

14 Lê Anh Kim Xóm 2, Thành Sơn, 

Anh Sơn 

210 15/03/2017 15/03/2022 

15 Bùi Công Dũng Thôn 3, Tường Sơn, 

Anh Sơn 

265 22/08/2017 22/08/2022 

16 Nguyễn Văn Quyết Thôn 3, Hùng Sơn, 

Anh Sơn 

409 30/07/2019 30/07/2024 

17 Nguyễn Thị Nga Thôn 6, Khai Sơn, 

Anh Sơn 

389 30/01/2019 30/01/2024 

18 Lê Trọng Thành Thôn 2, Thành Sơn, 

Anh Sơn 

410 30/07/2019 30/07/2024 

19 Phan Thị Quỳ Thôn 3, Đức Sơn, Anh 

Sơn 

517 21/01/2020 21/01/2025 

20 Phạm Thị Thanh 

Hương 

Thôn 15, Long Sơn, 

Anh Sơn 

518 22/01/2020 22/01/2025 

21 Võ Văn Đại Thôn 3, Long Sơn, 

Anh Sơn 

544 15/06/2020 15/06/2025 

22 Nguyễn Thị Nga Xóm 5, Lĩnh Sơn, Anh 

Sơn 

148 9/5/2016 9/5/2021 

IV Huyện Đô Lương 

1 Hồ Đình Được Trung Sơn - Đô Lương 576 22/10/2021 22/10/2026 

2 Ngô Khắc Tài Xóm 4, Đà Sơn - Đô 

Lương 

348 8/10/2018 10/10/2023 

3 Lê Thị Kiều Thượng Sơn - Đô 

lương 

416 30/07/2019 30/07/2024 

4 Nguyễn Bá Huế Bồi Sơn - Đô Lương 435 9/9/2019 9/9/2024 

5 Hoàng Thị Lan Đông Sơn - Đô Lương 438 9/9/2019 9/9/2024 

6 Hoàng Văn Đồng Thái Sơn - Đô Lương 449 9/9/2019 9/9/2024 

7 Nguyễn Thị Thơ Lạc Sơn - Đô Lương 430 9/9/2019 9/9/2024 

8 Trần Văn Long Trù Sơn - Đô Lương 471 7/11/2019 7/11/2024 

9 Đào Xuân Hộ Lưu Sơn - Đô Lương 431 9/9/2019 9/9/2024 

10 Hoàng Thị Loan Đông Sơn - Đô Lương 439 9/9/2019 9/9/2024 

11 Lê Thị Hà Thuận Sơn - Đô 

Lương 

443 9/9/2019 9/9/2024 

12 Nguyễn Văn Mai Thượng Sơn - Đô 

Lương 

424 30/07/2019 30/07/2024 

13 Trần Thị Nga Lưu Sơn - Đô Lương 433 9/9/2019 9/9/2024 

14 Lê Thị Duyên Thái Sơn - Đô Lương 451 9/9/2019 9/9/2024 

15 Hoàng Thị Thu Thái Sơn - Đô Lương 450 9/9/2019 9/9/2024 

16 Võ Công Lý Nhân Sơn - Đô Lương 436 9/9/2019 9/9/2024 

17 Trần Hữu Sáng Lưu ơn - Đô Lương 432 9/9/2019 9/9/2024 



18 Đào Văn Tam Nhân Sơn - Đô Lương 437 9/9/2019 9/9/2024 

19 Nguễn Thị Hải Hiến Sơn - Đô Lương 474 7/11/2019 7/11/2024 

20 Hoàng Đình Thi Hòa Sơn - Đô Lương 464 7/11/2019 7/11/2024 

21 Đào Thị Hải Trù Sơn - Đô Lương 468 7/11/2019 7/11/2024 

22 Nguyễn Thị Lai Hiến Sơn - Đô Lương 475 7/11/2019 7/11/2024 

23 Trần Thị Hương Bài Sơn - Đô Lương 434 9/9/2019 9/9/2024 

24 Trần Thị Trường Tân Sơn - Đô Lương 425 30/07/2019 30/07/2024 

25 Nguyễn Thị Phượng Hiến Sơn - Đô Lương 473 7/11/2019 7/11/2024 

26 Hoàng Ngọc Khanh Đông Sơn - Đô Lương 440 9/9/2019 9/9/2024 

27 Chu Văn Liên Hiến Sơn - Đô Lương 476 7/11/2019 7/11/2024 

28 Nguyễn Văn Toàn Giang Sơn - Đô Lương 462 7/11/2019 7/11/2024 

29 Cao Tiến Diện lam Sơn - Đô Lương 428 9/9/2019 9/9/2024 

30 Trần Đăng Anh Hiến Sơn - ĐÔ Lương 477 7/11/2019 7/11/2024 

31 Trần Doãn Long Thuận Sơn - Đô 

Lương 

446 9/9/2019 9/9/2024 

32 Nguyễn Văn Phượng Thuận Sơn - Đô 

Lương 

445 9/9/2019 9/9/2024 

33 Lê Quang Ngọc Lam Sơn - Đô Lương 447 9/9/2019 9/9/2024 

34 Nguyễn Thị Việt Thượng Sơn - Đô 

Lương 

422 30/07/2019 30/07/2024 

35 Hồ Thị Sinh Thượng Sơn - Đô 

Lương 

423 30/07/2019 30/07/2024 

36 Nguyễn Văn Thìn Đông Sơn - Đô Lương 441 9/9/2019 9/9/2024 

37 Trần Doãn Kha Thuận Sơn - Đô lương 444 9/9/2019 9/9/2024 

38 Võ Thị Lý Đại Sơn - Đô lương 465 7/11/2019 7/11/2024 

39 Đào Tất Sỹ Trù Sơn - Đô Lương 470 7/11/2019 7/11/2024 

40 Hoàng Văn Bắc Trù Sơn - Đô Lương 469 7/11/2019 7/11/2024 

41 Đào Thị Hiếu Xóm 1, Tân Sơn - Đô 

Lương 

421 30/7/2019 30/07/2024 

42 Đào Thị Hiếu Thượng Sơn - Đô 

Lương 

420 30/07/2019 30/07/2024 

43 Đoàn Văn Quang Xuân Sơn - Đô Lương 478 7/11/2019 7/11/2024 

44 Trần Đình Hưng Thuận Sơn - Đô 

Lương 

442 9/9/2019 9/9/2024 

45 Nguyễn Quang Xuân Hiến Sơn - Đô Lương 472 7/11/2019 7/11/2024 

46 Nguyễn Tất Năm Mỹ Sơn - Đô Lương 531 29/04/2020 29/04/2025 

47 Nguyễn Thị Thu Loan Đà Sơn - Đô Lương 429 9/9/2019 9/9/2024 

48 Nguyễn Thị Chiến Thượng Sơn- Đô 

Lương 

426 30/07/2019 30/07/2024 

49 Phan Sỹ Cường Thịnh Sơn - Đô Lương 467 7/11/2019 7/11/2024 

50 Lê Đình Ngọc Xóm Yên Trung, Yên 

Sơn, Đô Lương 

99 12/5/2016 12/5/2021 

51 Lê Minh Dũng Xóm 11, Quang Sơn, 

Đô Lương 

67 6/3/2016 6/3/2021 

52 Thái Thị Dung Xó 8, Thịnh Sơn, Đô 

Lương 

72 6/3/2016 6/3/2021 



53 Thái Thị Dung Xóm 8, Thịnh Sơn, Đô 

Lương 

101 12/5/2016 12/5/2021 

54 Lê Danh Huấn Xóm 7, Nam Sơn, Đô 

Lương 

103 12/5/2016 12/5/2021 

55 Nguyễn Sỹ Hồng Xóm 8, Nhân Sơn, Đô 

Lương 

215 15/03/2017 15/03/2022 

56 Tôn Thị Oanh Xóm 6, Nam Sơn, Đô 

Lương 

68 6/3/2016 6/3/2021 

57 Nguyễn Thi Hường Xóm 5B, Nam Sơn, 

Đô Lương 

70 6/3/2016 6/3/2021 

58 Hà Thị Lan Xóm Yên Hương, Yên 

Sơn, Đô Lương 

69 6/3/2016 6/3/2021 

59 Nguyễn Thị Hồng Xóm 2, Nam Sơn, Đô 

Lương 

147 5/9/2016 5/9/2021 

60 Lê Đình Sơn Khối 4, Thị trấn Đô 

Lương, Đô Lương 

66 6/3/2016 6/3/2021 

61 Nguyễn Thị Hoan Xóm Yên Tường, Yên 

Sơn, Đô Lương 

131 5/8/2016 5/8/2021 

62 Bùi Xuân Hùng Xóm Yên Hòa, Yên 

Sơn, Đô Lương 

71 6/3/2016 6/3/2021 

63 Hoàng Thị Hòa Xóm Diễn Hồng, Lưu 

Sơn, Đô Lương 

211 15/03/2017 15/03/2022 

64 Phạm Văn Thái Xóm 3, Đặng Sơn, Đô 

Lương 

141 5/9/2016 5/9/2021 

65 Nguyễn Mộng Áng Nhân Sơn - Đô Lương 559 23/12/2020 23/12/2025 

66 Nguyễn Văn Thành Xóm 8, xã Nam Sơn, 

Huyện Đô Lương 

563 18/03/2021 18/03/2026 

67 Lê Hồng Quân Xóm 2, xã Lưu Sơn, 

huyện Đô Lương 

100 5/12/2016 5/12/2021 

68 Thái Đình Hiệp Xóm Minh Thọ, xã 

Hòa Sơn, huyện Đô 

Lương 

102 12/5/2016 12/5/2021 

69 Đào Công Đạo Xóm 9, xã Tân Sơn, 

huyện Đô Lương 

412 30/07/2019 30/07/2024 

70 Nguyễn Kim Lĩnh Xóm 5, xã Tân Sơn, 

huyện Đô Lương 

411 30/07/2019 30/07/2024 

71 Nguyễn Thị Long Xóm 3, xã Thượng 

Sơn, huyện Đô Lương 

530 29/04/2020 29/04/2025 

72 Hoàng Sỹ Châu Yên Sơn 73 6/3/2016 6/3/2021 

73 Nguyễn Thị Thu Văn Sơn 132 5/9/2016 5/9/2021 

74 Hồ Sỹ Việt Thượng Sơn 142 5/9/2016 5/9/2021 

75 Nguyễn Công Nam Thượng Sơn 143 5/9/2016 5/9/2021 

76 Nguyễn Thị Tình Thượng Sơn 144 5/9/2016 5/9/2021 

77 Nguyễn Thị Lý Thượng Sơn 145 5/9/2016 5/9/2021 

78 Nguyễn Văn Hoàng Thượng Sơn 146 5/9/2016 5/9/2021 

79 Chu Văn Quyết Lưu Sơn 212 15/03/2017 15/03/2022 

80 Lê Thị Thuận Đà Sơn 213 15/03/2017 15/03/2022 



81 Nguyễn Văn Chính Mỹ Sơn 214 15/03/2017 15/03/2022 

82 Trần Đình Tài Giang Sơn 291 27/09/2017 27/09/2022 

83 Cao Xuân Anh Thái Sơn 331 19/04/2018 19/04/2023 

84 Nguyễn Trung Tiến Tân Sơn 332 19/04/2018 19/04/2023 

85 HTX NN Hòa Sơn Hòa Sơn 378 30/01/2019 30/01/2024 

86 Đặng Thị Hảo Xuân Sơn 379 30/01/2019 30/01/2024 

87 Nguyễn Công Hoàng Thái Sơn 413 30/07/2019 30/07/2024 

88 Nguyễn Doãn Thi Minh Sơn 414 30/07/2019 30/07/2024 

89 Thái Doãn Kỳ Bồi Sơn 415 30/07/2019 30/07/2024 

90 Nguyễn Văn Lương Minh Sơn 417 30/07/2019 30/07/2024 

91 Lê Văn Nam Thuận Sơn 418 30/07/2019 30/07/2024 

92 Nguyễn Thị Tâm Đà Sơn 419 30/07/2019 30/07/2024 

93 Hoàng Thị Thảo Thái Sơn 448 9/9/2019 9/9/2024 

94 Hoàng Văn Thân Thái Sơn 463 7/11/2019 7/11/2024 

95 Phạm Văn Thái Trung Sơn 466 7/11/2019 7/11/2024 

96 Bùi Sỹ Tuấn Giang Sơn 523 7/11/2019 7/11/2024 

97 Tăng Thị Hường Hồng Sơn 529 29/04/2020 29/04/2025 

98 Trần Văn Hùng Đặng Sơn 558 7/12/2020 7/12/2025 

99 Đào Danh Hà Bài Sơn, Đô Lương 549 14/08/2020 14/08/2025 

100 Đào Thị Sáu Tân Sơn, Đô Lương 550 14/08/2020 14/08/2025 

101 Đào Văn Hoàng Lưu Sơn 564 12/4/2021 12/4/2026 

102 Dương Trọng Hiếu Xã Thịnh Sơn, huyện 

Đô Lương 

568 19/5/2021 19/5/2026 

103 Trần Hoàng Linh Xã Lưu Sơn, huyện 

Đô Lương 

582 20/12/2021 20/12/2026 

V Huyện Diễn Châu 

1 Lê Hồng Chinh Xóm 7 - Diễn Yên - 

Diễn Châu 

199 15/03/2017 15/03/2022 

2 Cao Thị Thanh Xóm 1 - Diễn Lộc - 

Diễn Châu 

226 21/04/2017 21/04/2022 

3 Cao Cự Cường Xóm 6 - Diễn Thọ - 

Diễn Châu 

225 21/04/2017 21/04/2022 

4 Lê Thị Huyền Trang Xóm 6 - Diễn Thành - 

Diễn Châu 

196 10/1/2017 10/1/2022 

5 Nguyễn Thị Hằng Xóm 7 - Diễn Trung -

Diễn Châu 

201 15/03/2017 15/03/2022 

6 Nguyễn Trường Khoát Xóm 7, Diễn Liên, 

Diễn Châu 

297 3/11/2017 3/11/2022 

7 Hồ Công Bảy Xóm 7B, Diễn Trung, 

Diễn Châu 

139 5/9/2016 5/9/2021 

8 Lưu Văn Ngữ Xóm 2, Diễn Tân, 

Diễn Châu 

200 15/03/2017 15/03/2022 

9 Trần Hữu Ngọc Xóm 7, Diễn Lợi, 

Diễn Châu 

298 3/11/2017 3/11/2022 

10 Trần Hữu Soa Xóm 7, Diễn Lợi, 

Diễn Châu 

329 19/04/2018 19/04/2023 



11 Cù Thị Lý Xóm 6, Diễn Cát, 

Diễn Châu 

104 12/5/2016 12/5/2021 

12 Trần Thị Hồng Xóm 1, Diễn Cát, 

Diễn Châu 

37   

13 Cao Thị Mai Thương Xóm 14, Diễn An, 

Diễn Châu 

137 5/9/2016 5/9/2021 

14 Cao Xuân Huy Xóm 1, Diễn Minh, 

Diễn Châu 

140 5/9/2016 5/9/2021 

15 Hoàng Tư Xóm 10, Diễn Phú, 

Diễn Châu 

300 3/11/2017 3/11/2022 

16 Đậu Thị Xinh Xóm 2, Diễn Xuân, 

Diễn Châu 

195 10/1/2017 10/1/2022 

17 Phan Ngọc Hùng Xóm 2, Diễn Thịnh, 

Diễn Châu 

124 5/8/2016 5/8/2021 

18 Trần Văn Liệu Xóm 2, Diễn Nguyên, 

Diễn Châu 

125 5/8/2016 5/8/2021 

19 Cao Thị Hội Xóm 7, Diễn Thành, 

Diễn Châu 

123 5/8/2016 5/8/2021 

20 Phạm Văn Hồng Xóm 1, Diễn Xuân, 

Diễn Châu 

36 29/10/2015 29/10/2020 

21 Lương Văn Phương Xóm 5, Diễn Thịnh, 

Diễn Châu 

193 10/1/2017 10/1/2022 

22 Đậu Ngọc Tình Xóm 8, Diễn Tân, 

Diễn Châu 

194 10/1/2017 10/1/2022 

23 Ngô Thị Bảy Diễn Xuân - Diễn 

Châu 

351 8/10/2018 8/10/2023 

24 Quế Văn Duyên Xóm 3 - Diễn Phong - 

Diễn Châu 

356 8/10/2018 8/10/2023 

25 Nguyễn Thị Ngân Xóm 9 - Diễn Lộc - 

Diễn Châu 

354 8/10/2018 8/10/2023 

26 Nguyễn Hữu Cảnh Xóm 1 - Diễn Tân - 

Diễn Châu 

395 30/07/2019 30/07/2024 

27 Cao Thị Hà Xóm 13 - Diễn Lộc - 

Diễn Châu 

355 8/10/2018 8/10/2023 

28 Phan Văn Xuân Xóm 2 - Diễn Thái - 

Diễn Châu 

330 19/04/2018 19/04/2023 

29 Nguyễn Thị Thắm Xóm 4 - Diễn Trung - 

Diễn Châu 

358 8/10/2018 8/10/2023 

30 Nguyễn Văn Thắng Xóm 1 - Diễn Phong - 

Diễn Châu 

382 30/01/2019 30/01/2024 

31 Trần Văn Thăng Xóm 7, xã Diễn 

Thành, huyện Diễn 

Châu 

138   

32 Ngô Đức Quế Xóm 1 - Diễn Xuân - 

Diễn Châu 

61 6/3/2016 6/3/2021 

33 Nguyễn Văn Lơn Xóm 8 - Diễn Xuân - 

Diễn Châu 

136 5/9/2016 5/9/2021 

34 Trần Văn Thăng Xóm 8 - Diễn Thành - 

Diễn Châu 

138 5/9/2016 5/9/2021 



35 HTX Đông Thịnh Xóm 10 - Diễn Thịnh - 

Diễn Châu 

189 10/1/2017 10/1/2022 

36 HTX Nam Thịnh Xóm 13 - Diễn Thịnh - 

Diễn Châu 

190 10/1/2017 10/1/2022 

37 HTX Bắc Thịnh Xóm 1 - Diễn Thịnh - 

Diễn Châu 

191 10/1/2017 10/1/2022 

38 Nguyễn Thị Hương Xóm 9 - Diễn An - 

Diễn Châu 

192 10/1/2017 10/1/2022 

39 Phan Trung Thành Xóm 7 - Diễn Thái - 

Diễn Châu 

227 21/04/2017 21/04/2022 

40 Đậu Thị Hường Xóm 1 - Diễn Lộc - 

Diễn Châu 

228 21/04/2017 21/04/2022 

41 Nguyễn Văn Nam Xóm 1 - Diễn Xuân - 

Diễn Châu 

229 21/04/2017 21/04/2022 

42 Nguyễn Văn Dũng Xóm 9 - Diễn Phú - 

Diễn Châu 

266 22/08/2017 22/08/2022 

43 Nguyễn Xuân Hùng Xóm 1 - Diễn Lộc - 

Diễn Châu 

267 22/08/2017 22/08/2022 

44 HTX NN Diễn Thọ Xóm 4 - Diễn Thọ - 

Diễn Châu 

299 3/11/2017 3/11/2022 

45 Trần Xuân Thủy Xóm 5 - Diễn Phong - 

Diễn Châu 

301 3/11/2017 3/11/2022 

46 HTX NN Diễn Liên Xóm 4 - Diễn Liên - 

Diễn Châu 

302 3/11/2017 3/11/2022 

47 Bùi Thị Thanh Xóm 2 - Diễn Liên - 

Diễn Châu 

303 3/11/2017 3/11/2022 

48 Hoàng Anh Dũng Xóm 7 - Diễn Thành - 

Diễn Châu 

327 19/04/2018 19/04/2023 

49 Lê Văn Thắng Xóm 4 - Diễn Tân - 

Diễn Châu 

328 19/04/2018 19/04/2023 

50 Phan Văn Hà Xóm 5 - Diễn Hùng - 

Diễn Châu 

352 8/10/2018 8/10/2023 

51 Nguyễn Thị Duyên Xóm 3 - Diễn Thắng - 

Diễn Châu 

353 8/10/2018 8/10/2023 

52   Phú Hậu - Diễn Tân - 

Diễn Châu 

357 8/10/2018 8/10/2023 

53 Lê Văn Ninh Xóm 6 - Diễn Hải - 

Diễn Châu 

393 30/07/2019 30/07/2024 

54 HTX NN Diễn AN Xóm 3 - Diễn An - 

Diễn Châu 

394 30/07/2019 30/07/2024 

55 Vũ Thị Đường xóm 9, tây thọ, Diễn 

Thọ, Diễn Châu 

540 29/4/2020 29/4/2025 

VI Huyện Hưng Nguyên 

1 Lưu Thị Sen Hưng Đạo - Hưng 

Nguyên 

95 12/5/2016 5/12/2021 

2 Nguyễn Tiến Phong Hưng Trung- Hưng 

Nguyên 

268 22/08/2017 22/8/2022 



3 Trịnh Bá Biên Hưng Trung- Hưng 

Nguyên 

170 5/9/2016 9/5/2021 

4 Nguyễn Hồ Vỹ Hưng Yên Bắc - Hưng 

Nguyên 

94 12/5/2016 5/12/2021 

5 Nguyễn Trọng Đại Hưng Trung - Hưng 

Nguyên 

169 5/9/2016 9/5/2021 

6 Hoàng Văn Bình Hưng Khánh - Hưng 

Nguyên 

333 19/04/2018 19/4/2023 

7 Nguyễn Thị Thu TT Hưng Nguyên 240 21/4/2017 21/4/2022 

8 Bành Xuân Đức Hưng Mỹ - Hưng 

Nguyên 

287 27/09/2017 27/9/2022 

9 Hoàng Đức Nhân Hưng Tây - Hưng 

Nguyên 

288 27/09/2017 27/9/2023 

10 Nguyễn Thị Hà Hưng Tiến - Hưng 

Nguyên 

373 30/01/2019 30/1/2024 

11 Nguyễn Đình Hải Thị trấn Hưng Nguyên 239 21/04/2017 21/4/2022 

12 Bùi Huy Nam Hưng Nhân - Hưng 

Nguyên 

289 27/09/2017 27/9/2022 

13 Châu Thị Quý Hưng Mỹ - Hưng 

Nguyên 

461 9/9/2019 9/9/2024 

14 Trần Thị Hà Giang Hưng Xá - Hưng 

Nguyên 

506 21/01/2020 21/1/2025 

15 Trần Thị Hòa Khố 10, Thị trấn Hưng 

Nguyên, Hưng 

Nguyên 

163 5/9/2016 9/5/2021 

16 Võ Thị Ánh Xóm 2, xã Hưng 

Nghĩa, Huyện Hưng 

Nguyên 

347 8/10/2018 10/8/2023 

17 Trần Thị Hương Giang Xóm 4, xã Hưng Yên 

Bắc, huyện Hưng 

Nguyên 

167 5/9/2016 9/5/2021 

18 Nguyễn Thị Hoa Xóm 3, xã Hưng Yên 

Nam, huyện Hưng 

Nguyên 

168 5/9/2016 9/5/2021 

19 Nguyễn Đình Thanh Xóm 6A, xã Hưng 

Yên Bắc, huyện Hưng 

Nguyên 

270 22/08/2017 22/8/2022 

20 Đinh Chí Trinh Xóm 8A, xã Hưng 

Yên Nam, huyện 

Hưng Nguyên 

271 22/08/2017 22/8/2022 

21 Vũ Thị Khuyên Xóm 3 Hưng Xá Hưng 

Nguyên 

583 5/9/2016 9/5/2021 

22 Ngô Văn Kiên Xóm 8 Hưng Thông 

Hưng Nguyên 

165 5/9/2016 10/5/2021 

23 Nguyễn Thị Trâm Xóm 3B Hưng yên 

Bắc Hưng Nguyên 

166 5/9/2016 11/5/2021 

24 Nguyễn Văn Thành Xóm 5 Hưng Châu 

Hưng Nguyên 

171 5/9/2016 12/5/2021 

25 Nguyễn Minh Hải Xóm 7 Hưng Thông 

Hưng Nguyên 

238 21/04/2017 21/4/2022 



26 Nguyễn Văn Điều Xóm 13 Hưng Trung 

Hưng Nguyên 

269 22/08/2017 22/8/2022 

27 Hà Mạnh Trúc Xóm 2 Hưng Yên 

Nam hưng Nguyên 

320 3/1/2017 1/3/2022 

28 Nguyễn Thị Thu Hiền Hưng Yên Nam - 

Hưng Nguyên 

52 7/12/2020 12/7/2025 

VII Huyện Nam Đàn 

1 Nguyễn Văn Hạnh Xã Hùng Tiến, huyện 

Nam Đàn 

573 4/8/2021 4/8/2026 

2 Nguyễn Văn Hòa Hùng Tiến - Nam Đàn 98 12/5/2016 5/12/2021 

3 Trần Văn Thịnh Trung Phúc Cường 

Nam Đàn 

277 27/09/2017 27/9/2022 

4 Trần Văn Thịnh Nam Cát - Nam Đàn 162 5/9/2016 9/5/2021 

5 Nguyễn Văn Dũng TT Nam Đàn 96 12/5/2016 5/12/2021 

6 Nguyễn Thị Ngọc Lan Vân Diên - Nam Đàn 59 12/5/2016 5/12/2021 

7 Nguyễn Khắc Chương Nam Kim - Nam Đàn 113 5/8/2016 8/5/2021 

8 Lê Thị Vinh Nam Xuân - Nam Đàn 515 21/01/2020 21/1/2025 

9 Nguyễn Văn Chung Nam Kim - Nam Đàn 314 3/11/2017 11/3/2021 

10 Trần Gia Cường Kim Liên - Nam Đàn 396 30/07/2019 30/7/2024 

11 Đinh Hữu Hùng Nam Lĩnh - Nam Đàn 375 30/01/2019 30/1/2024 

12 Lê Thị Hương Kim Liên - Nam Đàn 511 21/01/2020 21/1/2020 

13 Lê Thị Thanh Trầm Nam Giang - Nam 

Đàn 

514 21/01/2020 21/1/2020 

14 Nguyễn Kim Hồng Nam Anh - Nam Đàn 539 29/04/2020 29/4/2025 

15 Trần Thị Phượng Xuân Lâm - Nam Đàn 508 21/01/2020 21/1/2025 

16 Lê Thị Nhung Trung Phúc Cường 

Nam Đàn 

459 9/9/2019 9/9/2024 

17 Bùi Thị Thủy Trung Phúc Cường 

Nam Đàn 

460 9/9/2019 10/9/2024 

18 Đinh Văn Trường Kim Liên - Nam Đàn 510 21/01/2020 21/1/2025 

19 Nguyễn Thị Ánh Hồng Long - Nam 

Đàn 

401 30/07/2019 30/7/2024 

20 Biện Văn Công Xuân Lâm - Nam Đàn 513 21/01/2020 21/1/2025 

21 Nguyễn Thị Hải Xuân Lâm - Nam Đàn 509 21/01/2020 21/1/2025 

22 Phạm Văn Vạn Xuân Lâm - Nam Đàn 512 21/01/2020 21/1/2025 

23 Nguyễn Thúy An Xóm Bắc Thung, Vân 

Diên - Nam Đàn 

499 7//11/2019 7/11//2024 

24 Nguyễn Thị Kim Tâm X.Xuân Lâm,Hùng 

Tiến, Nam Đàn 

222 21/04/2017 21/4/2022 

25 Nguyễn Xuân Đại Khánh Sơn, Nam Đàn 112 5/8/2016 8/5/2021 

26 Lê Anh Tuấn Xóm Hồng Sơn, Xuân 

Hòa - Nam Đàn 

579 20/12/2021 20/12/2026 

27 Trần Trọng Xuân Xóm Sơn 2, xã Kim 

Liên, huyện Nam Đàn 

274 27/09/2017 27/9/2022 

28 Tạ Quang Thanh Xóm 9, xã Xuân Lâm, 

Huyện Nam Đàn 

275 27/09/2017 27/9/2022 



29 Nguyễn Văn Thông Xóm 1B, xã Nam 

Thanh, huyện Nam 

Đàn 

276 27/09/2017 27/9/2024 

30 Nguyễn Văn Hùng Xóm Đại Thắng, xã 

Nam Cát, huyện Nam 

Đàn 

250 22/08/2017 22/8/2022 

31 Nguyễn Ánh Dương X 4 Nam Anh Nam 

Đàn 

97 12/5/2016 15/5/2021 

32 Nguyễn Thị Thùy Linh Mậu 1 - Kim Liên - 

Nam Đàn 

109 5/8/2016 8/5/2021 

33 Hoàng Thị Thúy An X 8 Xuân Hòa Nam 

Đàn 

110 5/8/2016 9/5/2021 

34 Nguyễn Đình Thắng X 3 Nam Tân Nam 

Đàn 

111 5/8/2016 10/5/2021 

35 Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Đông Anh Hùng Tiến 

Nam Đàn 

223 21/04/2017 21/4/2022 

36 Châu Văn Sơn Trung Phúc Cường 

Nam Đàn 

224 21/04/2017 21/4/2022 

37 Trần Thị Hoài Phương Hồng 1 Kim Liên 

Nam Đàn 

251 22/08/2017 22/8/2022 

38 Nguyễn Quang Phùng Trường Cửu Hùng 

Tiến Nam Đàn 

315 3/11/2017 11/3/2022 

39 Nguyễn Trần Hán X 5 Nam Nghĩa Nam 

Đàn 

334 19/04/2018 19/4/2023 

40 Nguyễn Văn Mạnh X 6 Nam Nghĩa Nam 

Đàn 

335 19/04/2018 19/4/2024 

41 Nguyễn Trung Kiên X 2 Nam Lĩnh Nam 

Đàn 

376 30/01/2019 30/1/2024 

42 Phạm Kim Tiến Mâu 2 Kim Liên Nam 

Đàn 

377 30/01/2019 30/1/2025 

43 Chu Văn Quân Hội 1 Kim Liên Nam 

Đàn 

397 30/07/2019 30/7/2026 

44 Trần Thị Thanh Hoa Sen 2 Kim Liên Nam 

Đàn 

398 30/07/2019 30/7/2027 

45 Võ Trọng Bá Mẫu 5 Kim Liên Nam 

Đàn 

537 29/04/2020 29/4/2025 

46 Bùi Đình Toàn Phú Thọ Nam Cát 

Nam Đàn 

538 29/04/2020 29/4/2026 

47 Hoàng Xuân Hùng X 3 Khánh Sơn Nam 

Đàn 

557 7/12/2020 12/7/2025 

48 Nguyễn Thị Mơ Sen 1 Kim Liên 553 5/10/2020 10/5/2025 

49 Nguyễn Việt Hùng Xóm Thanh Tân, xã 

Thượng Tân Lộc, Nam 

Đàn 

581 20/12/2021 20/12/2026 

VIII Huyện Con Cuông 

1 Trần Doãn Thành Khe Tín, Yên Khê - 

Con Cuông 

230 21/4/2017 21/4/2022 

2 Nguyễn Văn Dũng Khối 4, Thị Trấn - 

Con Cuông 

296 27/9/2017 27/9/2022 



3 Võ Quốc Lượng Vĩnh Hoàn, Bồng Khê 

- Con Cuông 

232 21/4/2017 21/4/2022 

4 Lô Văn Đình Tân Hương, Yên Khê - 

Con Cuông 

231 21/4/2017 21/4/2022 

5 Bùi Quang Đường Thị trấn Con Cuông 455 9/9/2019 9/9/2024 

6 Trần Thị Thiện Châu Sơn, Châu Khê - 

Con Cuông 

561 18/01/2021 18/01/2026 

7 Nguyễn Đình Dương Tiến Thanh, Chi Khê - 

Con Cuông 

555 16/10/2020 16/10/2025 

8 Vũ Thị Ngọc Hà Tân Lập, Bồng Khê - 

Con Cuông 

516 21/01/2020 21/01/2025 

9 VTNN Con Cuông Xóm Lam Bồng, Bồng 

Khê, Con Cuông 

47 29/10/2015 29/10/2020 

10 Trần Thị Phương Thúy Khối 3, Thị Trấn, Con 

Cuông 

556 16/10/2020 16/10/2025 

11 Nguyễn Như Quang Lam Bông, Bồng Khê, 

Con Cuông 

151 9/5/2016 9/5/2021 

12 Nguyễn Ngọc Hùng Tiến Thanh, Chi Khê - 

Con Cuông 

316 11/3/2017 11/3/2022 

13 Vi Văn Đại Môn Sơn, Con Cuông 552 9/4/2020 9/4/2025 

14 Cửa hàng VTNN Con 

Cuông 

Thị Trấn Con Cuông 46 29/10/2015 29/10/2020 

IX Huyện Nghi Lộc 

1 Trần Văn Kiên TT Quán Hành, huyện 

Nghi Lộc 

574 4/8/2021 4/8/2026 

2 Đặng Thị Thành TT Quán Hành, huyện 

Nghi Lộc 

571 3/6/2016 3/6/2021 

3 Đặng Thọ Hùng Xóm 6 - Nghi Lâm - 

Nghi Lộc 

322 19/04/2018 19/04/2023 

4 Nguyễn Hữu Công Xóm 3 - Nghi Kiều - 

Nghi Lộc 

349 8/10/2018 8/10/2023 

5 Phạm Thị Hoài Xóm 6 - Nghi Mỹ - 

Nghi Lộc 

400 30/07/2019 30/07/2024 

6 Nguyễn Thị Yến Xóm 7 - Nghi Mỹ - 

Nghi Lộc 

399 30/07/2019 30/07/2024 

7 Đặng Bá Long Xóm 2 - Nghi Thạch - 

Nghi Lộc 

524 11/3/2020 11/3/2025 

8 Nguyễn Thị Thiêm Xóm 7, Nghi Văn, 

Nghi Lộc 

497 7/11/2019 7/11/2024 

9 Phạm Văn Thành Nghi Mỹ - Nghi Lộc 580 20/12/2021 20/12/2021 

10 Cao Thị Thúy Xóm 17, Nghi Thuận 

,Nghi Lộc 

380 30/01/2019 30/01/2024 

11 Nguyễn Khắc Hằng Xóm 1, Nghi Hoa, 

Nghi Lộc 

562   

12 Nguyễn Thị Bích Xóm 15, Nghi Trung, 

Nghi Lộc 

115 5/8/2016 5/8/2021 

13 Nguyễn Thị Hồng Khối 3, Thị trấn Quán 

Hành, Nghi Lộc 

4   



14 Trịnh Văn Thắm Xóm 2, Nghi Phương, 

Nghi Lộc 

86 12/5/2016 12/5/2021 

15 Nguyễn Trung Long Xóm 14, Nghi Vạn, 

Nghi Lộc 

295 27/09/2017 29/07/2022 

16 Nguyễn Quốc Phong Xóm 7, Nghi Diên, 

Nghi Lộc 

82 12/5/2016 12/5/2021 

17 Lê Kế Hoàn Khối 9, Thị trấn Quán 

Hành, Nghi Lộc 

84 12/5/2016 12/5/2021 

18 Nguyễn Thị Thu Huyền Khối 3, Thị trấn Quán 

Hành, Nghi Lộc 

87   

19 Nguyễn Thị Thu Huyền Xóm 10, Nghi Mỹ, 

Nghi Lộc 

87 12/5/2016 12/5/2021 

20 Nguyễn Thị Hiên Xóm 16, Nghi Thuận, 

Nghi Lộc 

88 12/5/2016 12/5/2021 

21 Nguyễn Thị Hạnh Xóm 12, Nghi Long, 

Nghi Lộc 

114 5/8/2016 5/8/2021 

22 Nguyễn Quốc Chính Xóm 1, Nghi Diên, 

Nghi Lộc 

83 12/5/2016 12/5/2021 

23 Đặng Doãn Hùng Xóm 3, Nghi Long, 

Nghi Lộc 

293 27/09/2017 27/09/2022 

24 Nguyễn Đình Tân Xóm 4, Nghi Vạn, 

Nghi Lộc 

116 5/8/2016 5/8/2021 

25 Phạm Thị Trang Thị Trấn Quán Hành - 

Nghi Lộc 

323 19/04/2018 19/04/2023 

26 Hoàng Thị Chanh Xóm 6, xã Nghi 

Trung, Huyện Nghi 

Lộc 

220 15/03/2017 15/3/2022 

27 Hoàng Thị Giang Xóm 10,xã Nghi 

Long, Huyện Nghi 

Lộc 

107 12/5/2016 12/5/2016 

28 Phạm Xuân Lộc Xóm 8, xã Nghi Diên, 

huyện Nghi Lộc 

350 8/10/2018 8/10/2023 

29 Đặng Thị Lệ Quyên Xóm 12, Nghi Thạch, 

Nghi lộc 

91 12/5/2016 12/5/2012 

30 Hồ Văn Vinh Xóm 9, Nghi Kiều, 

Nghi Lộc 

89 12/5/2016 12/5/2012 

31 Nguyễn Đình Thái Xóm 3, Nghi Phương, 

Nghi Lộc 

85 12/5/2016 12/5/2012 

32 Cao thị Ngân Xóm 8, Nghi Văn, 

Nghi lộc 

92 12/5/2016 12/5/2012 

33 Thái Doãn Chính Chợ Quán - Nghi Hoa 

- Nghi Lộc 

90 12/5/2016 12/5/2012 

34 Hoàng Thị Hải Yến Xóm 10 - Nghi 

Phương - Nghi Lộc 

93 12/5/2016 12/5/2012 

35 Nguyễn Thị Sỹ Khối 4 - TT Quán 

Hành - Nghi Lộc 

135 5/9/2016 5/9/2021 

36 Nguyễn Thị Phương Xóm 1 Nghi Xá, Nghi 

lộc 

219 15/3/2017 15/3/2022 



37 Nguyễn Đình Thủy Xóm 14 - Nghi Long - 

Nghi Lộc 

221 15/03/2017 15/03/2022 

38 Hoàng Anh Đài Xóm 1 - Nghi Thạch - 

Nghi Lộc 

246 21/04/2017 21/04/2022 

39 Trần Trung Hiếu Xóm 11 - Nghi Thuận 

- Nghi lộc 

292 27/09/2017 27/09/2022 

40 HTX Nghi Vạn Xóm 3 - Nghi Vạn - 

Nghi Lộc 

294 27/09/2017 27/09/2022 

41 Công ty TNHH Thành 

Phát 

Xóm 5 - Nghi Diên - 

Nghi Lộc 

321 3/11/2017 3/11/2022 

42 HTX NN Nghi Lâm Xóm 10 - Nghi Lâm - 

Nghi Lộc 

381 30/01/2019 30/01/2024 

43 Hồ Thị Thúy Duyên Xóm 3 - Nghi Lâm - 

Nghi Lộc 

507 30/07/2019 30/07/2024 

44 Thạch Thị Lợi X. Trường Thịnh - 

Nghi Trường - Nghi 

Lộc 

542 15/06/2020 15/06/2025 

45 Nguyễn Thị Hương Xóm Thọ Sơn, Nghi 

Vạn, Nghi Lộc 

134 19/08/2021  

X Huyện Nghĩa Đàn 

1 Nguyễn Thị Vân Anh Xã Nghĩa Trung, 

huyện Nghĩa Đàn 

569 11/6/2021 11/6/2026 

2 Nguyễn Đức Thuận TT Nghĩa Đàn - Nghĩa 

Đàn 

242 21/04/2017 21/04/2022 

3 Hoàng Thị Kim Anh Nghĩa Lạc - Nghĩa 

Đàn 

495 7/11/2019 7/11/2024 

4 Nguyễn Thị Lĩnh Nghĩa Hội - Nghĩa 

Đàn 

493 7/9/2019 7/9/2024 

5 Nguyễn Thị Hồng Bình Thành, Nghĩa 

Bình, Nghĩa Đàn 

492 7/11/2019 7/11/2024 

6 Trần Văn Mạnh Xóm 6B, Nghĩa Mai - 

Nghĩa Đàn 

496 7/11/2019 7/11/2024 

7 Lê Quý Cường Nghĩa Thắng - Nghĩa 

Đàn 

491 7/11/2019 7/11/2024 

8 Hữu Như Ngọc Nghĩa Hiếu - Nghĩa 

Đàn 

7 8/4/2015 8/4/2020 

9 Phan Đình Hùng Nghĩa Tân - Nghĩa 

Đàn 

16 8/4/2015 8/4/2020 

10 Hồ Thị Huyền Nghĩa Hiếu - Nghĩa 

Đàn 

2 22/05/2020 22/05/2025 

11 Nguyễn Thanh Tùng Châu Bình - Quỳ Châu 78   

12 Huỳnh Thị Hương Thị trấn - Nghĩa Đàn 6 8/4/2015 8/4/2020 

13 Phạm Thị Vinh Yên Phú, Nghĩa Lâm - 

Nghĩa Đàn 

14 8/4/2015 8/4/2020 

14 Cao Văn Duyên An chung, Nghĩa An - 

Nghĩa Đàn 

11 8/4/2015 8/4/2020 

15 Lê Minh Thuận Nghĩa Hội - Nghĩa 

Đàn 

19 8/4/2015 8/4/2020 



16 Đặng Thị Thuận Nghĩa Lâm - Nghĩa 

Đàn 

12 8/4/2015 8/4/2020 

17 Trương Thị Huệ Nghĩa Khánh - Nghĩa 

Đàn 

551 14/08/2020 14/08/2025 

18 Nguyễn Thị Vân Nghĩa Sơn - Nghĩa 

Đàn 

8 8/4/2015 8/4/2020 

19 Nguyễn Văn Quốc Nghĩa Hồng - Nghĩa 

Đàn 

13 8/4/2015 8/4/2020 

20 Nguyễn Văn Hùng Nghĩa Lâm - Nghĩa 

Đàn 

17 8/4/2015 8/4/2020 

21 Nguyễn Thị Hương Xóm Sơn Trung-

Nghĩa Sơn - Nghĩa 

Đàn 

127 5/8/2016 5/8/2021 

22 Nguyễn Văn Hiền Xóm Nam Lâm, Nghĩa 

Lâm, Nghĩa Đàn 

9 8/4/2015 8/4/2020 

23 Hồ Vĩnh Bình Xóm Chợ, Nghĩa Hội, 

Nghĩa Đàn 

5 8/4/2015 8/4/2020 

24 Võ Văn Tiến TT Nghĩa Đàn, huyện 

Nghĩa Đàn 

566 19/5/2021 19/5/2026 

25 Nguyễn Tiến Trung Nghĩa Hồng - Nghĩa 

Đàn 

361 8/10/2018 8/10/2023 

26 Nguyễn Văn Thành Xóm Trung Thái, xã 

Nghĩa Trung,huyện 

Nghĩa Đàn 

106 12/5/2016 12/5/2021 

27 Trương Thị Hằng Xóm 4, xã Nghĩa 

Minh, huyện Nghĩa 

Đàn 

18 4/8/2015 4/8/2020 

28 Trương Thị Huệ Nghĩa Khánh,Nghĩa 

Đàn 

10 4/8/2015 4/8/2020 

29 Nguyễn Thị Hường Tây sơn, Nghĩa Sơn 75 6/3/2016 6/3/2021 

30 Lý Thị Hồng Nhung Xóm Chong, Nghĩa 

Yên 

241 21/04/2017 21/04/2022 

31 Vũ Văn Hậu Xóm 14, Nghĩa Mai 346 19/04/2018 19/04/2023 

32 Nguyễn Thị Phúc Xóm Sinh,Nghĩa 

Thắng 

404 30/07/2019 30/07/2024 

33 Trịnh Thị Lài K.Tân Cường,Thị 

Trấn 

405 30/07/2019 30/07/2024 

34 Nguyễn Văn Hậu Tiên Phúc,Nghĩa Mỹ 519 21/01/2020 21/01/2025 

35 Trần Ngọc Đam Hồng Đức,Nghĩa 

Hồng 

520 21/01/2020 21/01/2025 

36 Trần Văn Toản ??? Quán Mít,Nghĩa 

Thành 

547 15/06/2020 15/06/2025 

37 Lê Thị Trinh Sơn Hải ,Nghĩa Lộc, 

Nghĩa Đàn 

548 5/8/2020 5/8/2025 

38 Phan Trọng Tiến Lê Lợi, Nghĩa Hiếu 565 29/04/2021 29/04/2026 

39 Võ Văn ngọc Xóm 6, Nghĩa Trung, 

Nghĩa Đàn 

390 30/1/2019 30/1/2024 

40 Lê Minh Thuận Xóm Đồng Tiến - Xã 

Nghĩa Hội 

554 16/10/2020 16/10/2025 



41 Trần Văn Minh Xóm 7, Nghĩa Hội, 

Nghĩa Đàn 

494 7/11/2019 7/11/2024 

XI Huyện Quỳ Hợp 

1 Đinh Văn Tâm Tân Hợp - Quỳ Hợp 174 10/1/2017 10/1/2022 

2 Hoàng Thị Lan TT.Quỳ Hợp-Quỳ Hợp 22 4/8/2015 4/8/2020 

3 Hoàng Thị Tới Châu Quang -Quỳ 

Hợp 

23 4/8/2015 4/8/2020 

4 Lô Thị Hiền Châu Quang -Quỳ 

Hợp 

24 4/8/2015 4/8/2020 

5 Phan Thị Tiến Xuân Hợp, Nghĩa 

Xuân-Quỳ Hợp 

21 4/8/2015 4/8/2020 

6 Trần Hải Trung Xóm Thọ Thành, 

Minh Hợp- Quỳ Hợp 

25 4/8/2015 4/8/2020 

7 Trương Xuân Hợp Minh Hợp- Quỳ Hợp 28 4/8/2015 4/8/2020 

8 Ngô Thị Thủy Minh Hợp- Quỳ Hợp 30 4/8/2015 4/8/2020 

9 Biện Hữu Thanh Minh Hợp- Quỳ Hợp 26 4/8/2015 4/8/2020 

10 Trần Văn Tùng Minh Hợp- Quỳ Hợp 27 4/8/2015 4/8/2020 

11 Bùi Thị Tâm Thị trấn Quỳ Hợp, 

Quỳ Hợp 

20 4/8/2015 4/8/2020 

12 Bùi Thị Minh TT.Quỳ Hợp - Quỳ 

Hợp 

364 8/10/2018 8/10/2023 

13 Trần Thanh Hưng Minh Hợp - Quỳ Hợp 366 8/10/2018 8/10/2023 

14 Hoàng Thị Tám Văn Lợi - Quỳ Hợp 362 8/10/2018 8/10/2023 

15 Nguyễn Đình Quỳnh Minh Hợp - Quỳ Hợp 369 8/10/2018 8/10/2023 

16 Nguyễn Trọng Cường Minh Hợp - Quỳ Hợp 367 8/10/2018 8/10/2023 

17 Bùi Thị Hoàng Thị Trấn- Quỳ Hợp 31 4/8/2015 4/8/2020 

18 Cty TNHH NN An 

Nông 

Khối 14- Thị Trấn 130 5/8/2016 5/8/2021 

19 Cửa hàng Cty TNHH 

NN An Nông 

Thị Trấn- Quỳ Hợp 45 29/10/2015 29/10/2020 

20 Nguyễn Trung Huệ Minh Kinh, Minh Hợp 74 6/3/2016 6/3/2021 

21 Đặng Thanh Thủy Minh Thành 76 6/3/2016 6/3/2021 

22 Dương Đình Tấn Nghĩa Xuân 77 6/3/2016 6/3/2021 

23 Lê Văn Quân Minh Kính 368 8/10/2018 8/10/2023 

24 Nguyễn Kiên Trinh Tổng Đội- Châu Đình 365 8/10/2018 8/10/2023 

25 Hoàng Văn Tú Xuân Lợi- Văn Lợi 363 8/10/2018 8/10/2023 

26 Lê Văn Nhật Hợp Xuân- Nghĩa 

Xuân 

370 8/10/2018 8/10/2023 

27 Hồ Trọng Dương Minh Kính-Minh Hợp 391 30/01/2019 30/01/2024 

28 Trần Thị Hoa Tân Hợp, Tam Hợp 402 30/07/2019 30/07/2024 

29 HTX DV NN Châu 

Cường 

Bản Thắm, Châu 

Cường 

403 30/07/2019 30/07/2024 

30 Cty CPNN-CN 3/2 Minh Trung, Minh 

Hợp 

522 21/01/2020 21/01/2025 

31 Trần Thị Thúy Hà Minh Hợp, Quỳ Hợp 29 4/8/2015 4/8/2020 

XII Huyện Quỳnh Lưu 



1 Phan Duy Đề Xóm 5 , Quỳnh 

Lương, Quỳnh Lưu 

126 5/8/2016 5/8/2021 

2 Nguyễn Trọng Hóa Quỳnh Lâm - Quỳnh 

Lưu 

532 29/04/2020 29/04/2025 

3 Trần Thị Tình Quỳnh lâm - Quỳnh 

lưu 

453 9/9/2019 9/9/2024 

4 Nguyễn Thế Thỏa Quỳnh Văn - Quỳnh 

Lưu 

504 21/01/2020 21/01/2025 

5 Vũ Thị Nhàn Tân Sơn - Quỳnh Lưu 452 9/9/2019 9/9/2024 

6 Thái Thị Hà Khối 7, Thị trấn Cầu 

Giát, Quỳnh Lưu 

41 29/10/2015 29/10/2020 

7 Trương Thị Định Khối 3, Thị trấn Cầu 

Giát, Quỳnh Lưu 

40 29/10/2015 29/10/2020 

8 Nguyễn Thị Hội Xóm 12 , Quỳnh Hậu, 

Quỳnh Lưu 

42 29/10/2015 29/10/2020 

9 Trần Thị Hạnh Khối 2, Thị trấn Cầu 

Giát, Quỳnh Lưu 

39 29/10/2015 29/10/2020 

10 Hồ Trọng Ân Xóm 6 , Tân Sơn, 

Quỳnh Lưu 

187 10/1/2017 10/1/2022 

11 Hồ Hữu Đồng Xóm 2B , Tân Sơn, 

Quỳnh Lưu 

105   

12 Nguyễn Thị Lan Chi Quỳnh LƯơng - 

Quỳnh Lưu 

392 10/1/2019 10/1/2024 

13 Nguyễn Văn Thắng Xóm 18, xã Quỳnh 

Lâm, huyện Quỳnh 

Lưu 

38 29/10/2015 29/10/2020 

14 Lê Hồng Trường Đông Xuân, Quỳnh 

Thắng, Quỳnh Lưu 

53 29/10/2015 29/10/2020 

15 Nguyễn Văn Châu Xóm 2, xã Quỳnh 

Lương, huyện Quỳnh 

Lưu 

105 12/5/2016 12/5/2021 

16 Nguyễn Văn Châu Xóm 2, xã Quỳnh 

Lương, huyện Quỳnh 

Lưu 

188 10/1/2017 10/1/2022 

17 Phan Thị Nga Xóm 12, Quỳnh Hậu, 

Quỳnh Lưu 

243 21/04/2017 21/04/2022 

XIII Huyện Tân Kỳ 

1 Cao Xuân Tùng Tân Phú - Tân Kỳ 208 15/03/2017 15/03/2022 

2 Nguyễn Thị Huyền Nghĩa Đồng - Tân Kỳ 502 21/01/2020 21/01/2025 

3 Vương Thị Phương Cửa Đền, Nghĩa Dũng 

- Tân Kỳ 

482 7/11/2019 7/11/2024 

4 Trần Hữu Trường Tiền Phong 2, Kỳ Sơn 

- Tân Kỳ 

485 7/11/2019 7/11/2024 

5 Ngô Anh Đức Tân Xuân, Tân Phú - 

Tân Kỳ 

489 7/11/2019 7/11/2024 

6 Võ Việt Phương Xuân Tiến, Giai Xuân 

- Tân Kỳ 

486 7/11/2019 7/11/2024 

7 Nguyễn Xuân Mạnh Tiên Mỹ, Nghĩa Dũng 

- Tân Kỳ 

483 7/11/2019 7/11/2024 



8 Lê Đình Tuấn Nghĩa Hành - Tân Kỳ 488 7/11/2019 7/11/2024 

9 Nguyễn Thị Kim Oanh Xóm 1, Nghĩa Hội - 

Tân Kỳ 

490 7/11/2019 7/11/2024 

10 Nguyễn Văn Nam Nghĩa Phúc - Tân Kỳ 479 7/11/2019 7/11/2024 

11 Võ Văn Dương Sa Nam, Nghĩa Đồng - 

Tân Kỳ 

484 7/11/2019 7/11/2024 

12 Trần Đình Đằng Xóm Dương Lễ, 

Nghĩa Dũng - Tân Kỳ 

481 7/11/2019 7/11/2024 

13 Đặng Thị Tý Đồi Chè, Giai Xuân - 

Tân Kỳ 

487 7/11/2019 7/11/2024 

14 Nguyễn Thị Lý Xóm 2, Tân Hương, 

Tân Kỳ 

406 30/07/2019 30/07/2024 

15 Trần Thị Trình Xóm Điện Lực, Kỳ 

Sơn, Tân Kỳ 

155 5/9/2016 5/9/2021 

16 Lê Xuân Hương Khối 6, Thị trấn Lạt, 

Tân Kỳ 

152 5/9/2016 5/9/2021 

17 Phan Văn Thư Thị trấn Lạt, Tân Kỳ 158 5/9/2016 5/9/2021 

18 Phan Công Thanh Xóm Hòa Phúc, xã 

Nghĩa Phúc, Huyện 

Tân Kỳ 

480 7/11/2019 7/11/2024 

19 Dương Đình Vị Xóm Sào Nam, xã 

Nghĩa Phúc, Huyện 

Tân Kỳ 

503 21/01/2020 21/01/2025 

20 Bùi Sơn Hoài Xóm 5, xã Tân 

Hương, huyện Tân Kỳ 

263 22/08/2017 22/08/2022 

21 Trần Ngọc Mạnh Xóm Tân Thọ, xã 

Nghĩa Dũng, huyện 

Tân Kỳ 

160 5/9/2016 5/9/2021 

22 Ngô Đức Trọng Xóm Thống Nhất, xã 

Tân Phú, huyện Tân 

Kỳ 

157 5/9/2016 5/9/2021 

23 Nguyễn Như Phúc Xóm Vĩnh Thành, xã 

Đồng Văn, huyện Tân 

Kỳ 

209 15/03/2017 15/03/2022 

24 Ngô Thị Cảnh Xóm 4A, xã Nghĩa 

Đồng, huyện Tân Kỳ 

207 15/03/2017 15/03/2022 

25 Hà Xuân Niệm Xóm Tiến Thành, xã 

Nghĩa Hoàn, huyện 

Tân Kỳ 

159 5/9/2016 5/9/2021 

26 Lê Văn Hải Khối 13, Thị trấn, Tân 

Kỳ 

153 5/9/2016 5/9/2021 

27 Nguyễn Viết Tuất Khối 3, Thị trấn, Tân 

Kỳ 

154 5/9/2016 5/9/2021 

28 Trần Văn Hà Tân Thành, Tân An 156 5/9/2016 5/9/2021 

29 Nguyễn Đình Thắng Nghĩa Hành 262 22/08/2017 22/08/2022 

30 Ngyễn Thanh Hương Đồi chè, Giai Xuân, 

Tân Kỳ 

385 30/01/2019 30/01/2024 

31 Nguyễn Đình Sỹ Giai Xuân 386 30/01/2019 30/01/2024 

32 Lê Quang Hùng Nghĩa Đồng 387 30/01/2019 30/01/2024 



33 Đặng Văn Trung Phú Sơn 407 30/07/2019 30/07/2024 

34 Nguyễn Sỹ Khánh Cầu Trôi, Kỳ Sơn, Tân 

Kỳ 

567 19/5/2021 19/5/2026 

XIV Huyện Quỳ Châu 

1 Nguyễn Thị Hoa Hồng tiến, Châu Tiến, 

Quỳ Châu 

521 21/01/2020 21/01/2025 

2 Trần Thị Thu Hà Thị trấn Tân Lạc - 

Quỳ Châu 

371 10/8/2018 10/8/2023 

XV Thị xã Thái Hòa 

1 Trần Thị Lan Khối kim Tân, Hòa 

Hiếu - Thái Hòa 

15 8/4/2015 8/4/2020 

2 Trần Văn Tam Nghĩa Thuận - Thái 

Hòa 

43 22/10/2021 22/10/2026 

3 Nguyễn Văn nghệ Xóm 9,Nghĩa 

Thuận,Thái Hòa 

161 9/5/2016 9/5/2021 

4 Nguyễn Minh Hải K.Thí Nghiệm,Thị 

Xã,Thái Hòa 

44 22/10/2015 22/10/2020 

5 Nguyễn Văn Dũng Xóm 8,Nghĩa 

Thuận,Thái Hòa 

65 3/6/2016 3/6/2021 

6 Nguyễn Thiị Hằng Xóm 1 làng bồ,Nghĩa 

Tiến,Thái Hòa 

261 22/8/2017 22/8/2022 

7 Trần Hoài Thanh Xóm 10 ,Nghĩa 

Thuận,Thái Hòa 

290 27/9/2017 27/9/2022 

8 Bùi Xuân Sơn K. Kim Tân,Phường 

Hòa Hiếu,Thái Hòa 

526 3/11/2020 3/11/2025 

XVI Huyện Thanh Chương 

1 Nguyễn Hữu Đức Xã Thanh Lương, 

huyện Thanh Chương 

575 4/8/2021 4/8/2026 

2 Lê Đình Lâm Xã Thanh Thủy, 

huyệnThanh Chương 

572 4/8/2021 4/8/2026 

3 Nguyễn Văn Thái Thanh Mai - Thanh 

Chương 

384 30/1/2019 30/1/2024 

4 Nguyễn Lâm Tình Thanh Mai - Thanh 

Chương 

311 3/11/2017 3/11/2017 

5 Lưu Thị Yến Thôn Phật Sơn, xã Đại 

Đồng - Thanh Chương 

578 6/12/2021 6/12/2026 

6 Nguyễn Cảnh Trường Thanh Dương - Thanh 

Chương 

172 10/1/2017 1/10/2022 

7 Nguyễn Phùng Nam Xuân Tường - Thanh 

Chương 

173 10/1/2017 1/10/2022 

8 Nguyễn Thị Thu 

Phương 

Thanh Thịnh - Thanh 

Chương 

427 30/07/2019 30/7/2024 

9 Ngô Trí Duy Xóm 2, Thanh Thủy - 

Thanh Chương 

500 7/11/2019 7/11/2024 

10 Lê Thị Tường Thanh Thủy - Thanh 

Chương 

501 7/11/2019 7/11/2024 

11 Bùi Văn Hòe Xóm 2, Thanh Mai, 

Thanh Chương 

252 22/08/2017 22/8/2022 



12 Nguyễn Thị Thìn Xóm Giang Nam, 

Thanh Giang, Thanh 

Chương 

62 6/3/2016 3/6/2021 

13 Nguyễn Phùng Sơn Xóm 8, Xuân Tường, 

Thanh Chương 

119 5/8/2016 8/5/2021 

14 Lê Doãn Dương Xóm 7, Thanh Dương, 

Thanh Chương 

282 27/09/2017 27/9/2022 

15 Trần Văn Chiến Thôn Trường Yên, Võ 

Liệt, Thanh Chương 

117 5/8/2016 8/5/2021 

16 Phạm Viết Đài Xóm 10, Cát Văn, 

Thanh Chương 

257 22/08/2017 22/8/2022 

17 Lê Thị Nhung Xóm 5, Ngọc Sơn, 

Thanh Chương 

312 3/11/2017 11/3/2022 

18 Thái Văn Minh Khối 10, Thị trấn 

Dùng, Thanh Chương 

383 30/01/2019 30/1/2024 

19 Nguyễn Viết Mai Khối 9, Thị trấn Dùng, 

Thanh Chương 

49 29/10/2015 29/10/2020 

20 Võ Thị Ngân Khối 10, Thị trấn 

Dùng, Thanh Chương 

50 29/10/2015 29/10/2025 

21 Bùi Hồng Hợi Khối 10, Thị trấn 

Dùng, Thanh Chương 

118 5/8/2016 8/5/2021 

22 Đặng Thái Hà Nam Xuân, Thanh 

Xuân, Thanh Cương 

63 6/3/2016 3/6/2021 

23 Võ Thị Hiếu Xóm 9, Thanh Lương, 

Thanh Chương 

57 6/3/2016 3/6/2021 

24 Lê Thị Tám Thanh Đồng - Thanh 

Chương 

525 11/3/2020 3/11/2025 

25 Nguyễn Duy Linh Xóm 5, xã Thanh 

Lương, Huyện Thanh 

Chương 

280 27/09/2017 27/9/2022 

26 Nguyễn Công Sơn Xóm 12, xã Thanh 

Dương, huyện Thanh 

Chương 

122 5/8/2016 8/5/2021 

27 Võ Quang Trung Xóm Lam Giang xã 

Võ Liệt, huyện Thanh 

Chương 

51 29/10/2015 29/10/2020 

28 Phạm Hùng Sơn Xóm Trường Long, xã 

Thanh Tùng, huyện 

Thanh Chương 

309 3/11/2017 3/11/2022 

29 Nguyễn Văn Châu Xóm Xuân Hòa, xã 

Thanh Xuân, huyện 

Thanh Chương 

278 27/09/2017 27/9/2022 

30 Trần Thị Thu Hà Xóm 8 Thôn Hồng, xã 

Thanh Lĩnh, huyện 

Thanh Chương 

279 27/09/2017 27/9/2023 

31 Lê Đình Mạo Xí nghiệp chè Thanh 

Mai, huyện Thanh 

Chương 

253 22/08/2017 22/8/2022 



32 Nguyễn Thị Cách Xóm 3, xã Ngọc Sơn, 

huyện Thanh Chương 

258 22/08/2017 22/8/2024 

33 Nguyễn Thị Hòa Xóm 13, xã Thanh 

Tiên, huyện Thanh 

Chương 

218 15/03/2017 15/3/2022 

34 Nguyễn Tiến Thái Xã Thanh Hương, 

huyện Thanh Chương 

260 22/08/2017 22/8/2022 

35 Bùi Văn Hương Thanh Giang 3 22/05/2020 22/5/2025 

36 Cửa hàng VTNN 

Phuống 

X Bích Thị - Thanh 

Giang 

48 29/10/2015 29/10/2020 

37 Đinh Thị Hương Thôn 5 - Thanh Thủy 120 5/8/2016 8/5/2021 

38 Nguyễn Duy Thịnh Thi tứ - Thanh Thủy 121 5/8/2016 9/5/2021 

39 Nguyễn Tài Thanh Hà Xóm 5 - Thanh Tường 216 15/03/2017 15/3/2022 

40 Võ Văn Thuận Xóm 5 - Thanh Dương 217 15/03/2017 15/3/2023 

41 Hoàng Viết Hường Xóm 1 - Thanh Đức 254 22/08/2017 22/8/2022 

42 Nguyễn Thị Mỹ Lương Xóm 3 - Thanh Đức 255 22/08/2017 22/8/2023 

43 Lê Đình Quý X Điện Biên - Hạnh 

Lâm 

256 22/08/2017 22/8/2024 

44 Phạm Xuân Thảo X Bình Ngô - Thanh 

Giang 

259 22/08/2017 22/8/2025 

45 Lê Thị Mai X 3 Thanh Đức 281 27/09/2017 27/9/2022 

46 Nguyễn Sỹ Tuấn XN chè Hạnh Lâm - 

Thanh Đức 

283 3/11/2017 11/3/2022 

47 Đinh Văn Nam X Mỹ Hoa - Thanh 

Lâm 

310 3/11/2017 12/3/2022 

48 Hoàng Hạnh Dũng Xóm 3 - Hạnh Lâm 313 3/11/2017 13/03/2022 

49 Nguyễn Gia Nam K 11 - Thị trấn Thanh 

Chương 

325 19/04/2018 19/4/2023 

50 Nguyễn Thị Bích 

Phượng 

Thôn Trường Yên - 

Thanh Lĩnh 

326 19/04/2018 19/4/2024 

51 Lê Nhự Dần -  

HTXDVNN Thanh 

Tường 

X 5 - Thanh Tường 534 29/04/2020 29/4/2025 

52 Nguyễn Thị Khuyên X Giang Nam - Thanh 

Giang 

535 29/04/2020 29/4/2026 

53 Nguyễn Duy Bảo X 2 - Thanh Dương 541 15/06/2020 15/6/2025 

54 Vũ Thị Diệu Linh Thanh Dương 505 21/01/2020 21/1/2025 

XVII Huyện Quế Phong 

1 Lương Thị Phương 

Thảo 

Kim Sơn - Quế Phong 546 15/06/2020 15/06/2025 

XVIII Thành Phố Vinh 

1 Chu Văn Dục Hưng Hòa - TP Vinh 272 9/27/2017 9/27/2022 

2 Nguyễn Thị Đức Nghi Kim - TP Vinh 317 11/3/2017 11/3/2022 

3 Phạm Văn Tiến Nghi Kim - TP Vinh 198 3/13/2017 3/13/2022 

4 Phan Thị Thơm Tạ Công Luyện - TP 

Vinh 

33 10/29/2015 10/29/2020 

5 Lê Thị Hoa Đông Vĩnh - TP Vinh 248 8/22/2017 8/22/2022 



6 Công ty CPDVVT 

BVTV Nghệ an 

17C Mai Hắc Đế, 

Tp.Vinh 

1 5/22/2020 5/22/2025 

7 Thái Thị Linh Nghi Liên - TP Vinh 249 8/22/2017 8/22/2022 

8 Lô Thị Mình Hưng Lộc - TP Vinh 498 7/11//2019 7//11/2024 

9 Phan Văn Tùng Khố 13, P.Quang 

Trung, TP.Vinh 

35   

10 Phạm Quang Bình Xóm Kim Đông, xã 

Nghi Ân, TP Vinh 

245 4/21/2017 4/21/2022 

11 Nguyễn Hải Hưng Khối Yên Duệ, 

phường Đông Vĩnh, 

TP Vinh 

79 5/12/2016 5/12/2021 

12 Nguyễn Văn Chung Xóm 4, xã Nghi Liên, 

TP Vinh 

318 11/3/2017 11/3/2022 

13 CN BVTV An Giang 

(tập đoàn Lộc Trời) 

số 55A, Đại lộ Lê Nin 32 10/29/2015 10/29/2020 

14 Cty CP VTNN Nghệ 

An 

Số 98, Nguyễn Trường 

Tộ 

54 3/6/2016 3/6/2021 

15 Cty CP BVTV Sài Gòn 17C, Mai Hắc Đế 80 5/12/2016 5/12/2021 

16 Cty CP BVTV và dịch 

vụ Nghệ An 

Số 113, Cao Xuân 

Huy 

81 5/12/2016 5/12/2021 

17 Trần Thị Thu Giang Nghi Ân,Thành Phố 

Vinh 

108 8/5/2016 8/5/2021 

18 Nguyễn Thị Hương Nghi Liên,Thành Phố 

Vinh 

134 9/5/2016 9/5/2021 

19 Nguyễn Hồng Sơn Nghi Ân,Thành Phố 

Vinh 

197 3/15/2017 3/15/2022 

20 Vương Thị Nga Nghi Ân,Thành Phố 

Vinh 

244 4/21/2017 4/21/2022 

21 Phạm Hồng Lương Nghi Ân,Thành Phố 

Vinh 

247 4/21/2017 4/21/2022 

22 Nguyễn Thị Hoa Hưng Hòa 273 9/27/2019 9/27/2024 

23 CN CTy CP Giải pháp 

NN Tiên tiến Nghệ An 

Ngũ Lộc, Hưng Lộc 319 11/3/2017 11/3/2022 

24 Tăng Huy Cường số 55, Đường Nguyễn 

Sinh Sắc 

372 1/30/2019 1/30/2024 

25 Hoàng Minh Hải Khu đô thị Đại Thành 536 4/29/2020 4/29/2025 

26 Hoàng Văn Châu 113, Cao Xuân Huy, 

TP Vinh 

81 12/5/2016 12/5/2021 

27 Nguyễn Thị Thúy Hằng Xóm Ngũ Phúc, xã 

Hưng Lộc, TP Vinh 

577 12/20/2021 12/20/2026 

 

  



PHỤ LỤC 4 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG 

NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH PHÂN BÓN 

STT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Người đại 

diện pháp 

luật 

Số giấy 

chứng nhận 
Ngày cấp 

I HUYỆN DIỄN CHÂU 

1 
Công ty TNHH 

Quân Lan 

Xóm 1 – xã Diễn 

Xuân – Huyện Diễn 

Châu 

Ngô Trọng 

Phú 

01/GCN-

BBP 
6/3/2019 

2 

Cửa hàng buôn bán 

Vật tư nông nghiệp 

Hồng Ất 

Chợ Cầu – xã Diễn 

Cát – Huyện Diễn 

Châu 

Trần Thị Hồng 
02/GCN-

BBP 
6/3/2019 

3 

Cửa hàng Vật tư 

nông nghiệp Hùng 

Hương 

Xóm 1 – xã Diễn Lộc 

– Huyện Diễn Châu 

Nguyễn Xuân 

Hùng 

27/GCN-

BBP 

 

10/6/2019 

 

4 
Cửa hàng Ngữ 

Nguyệt 

Xóm 2 – xã Diễn Tân 

– Huyện Diễn Châu 
Lưu Văn Ngữ 

28/GCN-

BBP 

10/6/2019 

 

5 
Cửa hàng Chi 

Hoàng 

Xóm 8 – xã Diễn Cát 

– Huyện Diễn Châu 
Lê Đình Chi 

29/GCN-

BBP 

10/6/2019 

 

6 Cửa hàng Bà Bống 

Xóm 7 – xã Diễn 

Hạnh – Huyện Diễn 

Châu 

Trần Thị 

Hường 

31/GCN-

BBP 

10/6/2019 

 

7 
Cửa hàng Trần Văn 

Liệu 

Xóm 5 – xã Diễn 

Nguyên – Huyện 

Diễn Châu 

Trần Văn Liệu 
30/GCN-

BBP 

 

10/6/2019 

 

8 
Cửa hàng Chinh 

Qúy 

Xóm 7 – xã Diễn Yên 

– Huyện Diễn Châu 

Lê Hồng 

Chinh 

32/GCN-

BBP 

10/6/2019 

 

9 
Cửa hàng Ông Trần 

Văn Qúy 

Xóm 3 – xã Diễn Lộc 

– Huyện Diễn Châu 
Trần Văn Qúy 

39/GCN-

BBP 

10/6/2019 

 

10 
Cửa hàng Ngọc 

Hồng 

Xóm 7 – xã Diễn Lợi 

– Huyện Diễn Châu 

Trần Hữu 

Ngọc 

37/GCN-

BBP 

10/6/2019 

 

11 
Cửa hàng Nguyễn 

Tường Khoát 

Xóm 7 – xã Diễn 

Liên – Huyện Diễn 

Châu 

Nguyễn 

Tường Khoát 

34/GCN-

BBP 

10/6/2019 

 

12 
Cửa hàng Huyền 

Hồng 

Xóm 1 – xã Diễn 

Xuân – Diễn Châu 

Phạm Văn 

Hồng 

38/GCN-

BBP 

10/6/2019 

 

13 
Cửa hàng Lê Văn 

Tâm 

Xóm 2 – xã Diễn 

Xuân – Huyện Diễn 

Châu 

Lê Văn Tâm 
36/GCN-

BBP 

10/6/2019 

 

14 
Cửa hàng Thành 

Luận 

Xóm 17 – xã Diễn 

Yên – Huyện Diễn 

Châu 

Hoàng Thị 

Luận 

33/GCN-

BBP 

 

10/6/2019 

 

15 
Cửa hàng Thanh 

Minh 

Xóm 2 – xã Diễn 

Liên – Huyện Diễn 

Châu 

Bùi Thị Thanh 
35/GCN-

BBP 

 

10/6/2019 

 

16 Cửa hàng Phú Linh 

Xóm 1 – xã Diễn 

Quảng – Huyện Diễn 

Châu 

Trần Thị Linh 
51/GCN-

BBP 

 

 

15/7/2019 

 



17 
Cửa hàng Bà Phan 

Thị Nhung 

Thôn 2 – xã Diễn Kỷ 

– Huyện Diễn Châu 

Phan Thị 

Nhung 

50/GCN-

BBP 

 

15/7/2019 

 

18 
Cửa hàng Hoa 

Thắng 

Xóm 1 – xã Diễn 

Phong – Huyện Diễn 

Châu 

Nguyễn Văn 

Thắng 

60/GCN-

BBP 

15/7/2019 

 

19 
Cửa hàng Nguyễn 

Văn Đức 

Xóm 4 – xã Diễn 

Quảng – Huyện Diễn 

Châu 

Nguyễn Văn 

Đức 

52/GCN-

BBP 

 

15/7/2019 

 

20 
Cửa hàng VTNN 

Đức Thủy 

Xóm 8 – xã Diễn 

Liên – Huyện Diễn 

Châu 

Phạm Thị 

Thủy 

55/GCN-

BBP 

 

15/7/2019 

 

21 
Cửa hàng Ông Chu 

Đình Hoạt 

Xóm 4 – xã Diễn 

Nguyên – Huyện 

Diễn Châu 

Chu Đình 

Hoạt 

53/GCN-

BBP 

 

15/7/2019 

 

22 
Cửa hàng Ngô Thị 

Xuân 

Xóm 3 – xã Diễn 

Đồng – Huyện Diễn 

Châu 

Ngô Thị Xuân 
58/GCN-

BBP 

 

15/7/2019 

 

23 
Cửa hàng bà Phạm 

Thị Xuyến 

Xóm 4 – xã Diễn 

Đồng – Huyện Diễn 

Châu 

Phạm Thị 

Xuyến 

57/GCN-

BBP 

 

15/7/2019 

 

24 
Cửa hàng Phan Văn 

Xuân 

Xóm 2 – xã Diễn 

Thái – Huyện Diễn 

Châu 

Phan Văn 

Xuân 

54/GCN-

BBP 

 

15/7/2019 

 

25 
Cửa hàng bà Võ Thị 

Bình 

Xóm 7 – xã Diễn 

Liên – Huyện Diễn 

Châu 

Võ Thị Bình 
56/GCN-

BBP 

 

15/7/2019 

 

26 Cửa hàng Bà Hiếu 

Xóm 3 – xã Diễn 

Hạnh – Huyện Diễn 

Châu 

Ngô Thị Hiếu 
62/GCN-

BBP 

15/7/2019 

 

27 
Cửa hàng ông Cao 

Xuân Trung 

Xóm 1 – xã Diễn Hoa 

– Huyện Diễn Châu 

Cao Xuân 

Trung 

63/GCN-

BBP 

 

15/7/2019 

 

28 
Cửa hàng Huyền 

Trang 

Xóm 6 – xã Diễn 

Thành – Huyện Diễn 

Châu 

Lê Thị Huyền 

Trang 

64/GCN-

BBP 

15/7/2019 

 

29 
Cửa hàng Thủy 

Thinh 

Xóm 5 – xã Diễn 

Phong – Huyện Diễn 

Châu 

Trần Xuân 

Thủy 

61/GCN-

BBP 

15/7/2019 

 

30 
Cửa hàng VTNN 

Ninh Nga 

Chợ Diễn Hải – xã 

Diễn Hải – Huyện 

Diễn Châu 

Lê Văn Ninh 
59/GCN-

BBP 

 

15/7/2019 

 

31 

Cửa hàng HTX 

DVNN,vận tải 

vàTMTH Bắc Thịnh 

Xóm 1 – xã Diễn 

Thịnh – Huyện Diễn 

Châu 

Hoàng Công 

Định 

65/GCN-

BBP 

15/7/2019 

 

32 
Cửa hàng bà 

Nguyễn Thị Sen 

Xóm 8 – xã Diễn 

Xuân – Huyện Diễn 

Châu 

Nguyễn Thị 

Sen 

70/GCN-

BBP 

26/7/2019 

 

33 Cửa hàng ông Lơn 

Xóm 8 – xã Diễn 

Xuân – Huyện Diễn 

Châu 

Nguyễn Văn 

Lơn 

71/GCN-

BBP 

 

 

26/7/2019 



 

34 
Cửa hàng Nhung 

Sáu 

Xóm 3 – xã Diễn 

Hạnh – Huyện Diễn 

Châu 

Nguyễn Ngọc 

Nhung 

72/GCN-

BBP 

26/7/2019 

 

35 Đại lý Việt Tường 
Xóm 7 – xã Diễn Lợi 

– Huyện Diễn Châu 
Thái Thị Việt 

73/GCN-

BBP 

26/7/2019 

 

36 Cửa hàng Tình Trí 
Xóm 8 – xã Diễn Tân 

– Huyện Diễn Châu 

Đậu Ngọc 

Tình 

67/GCN-

BBP 

15/7/2019 

 

37 
Cửa hàng Hương 

Trung 

Xóm 9 – xã Diễn An 

– Huyện Diễn Châu 

Nguyễn Thị 

Hương 

66/GCN-

BBP 

15/7/2019 

 

38 
Hợp tác xã DVNN 

Diễn An 

Xóm 3 – xã Diễn An 

– Huyện Diễn Châu 

Nguyễn Văn 

Sáu 

86/GCN-

BBP 

16/9/2019 

 

39 
Đại lý Cao Thị Mai 

Thương 

Xóm 14 – xã Diễn An 

– Huyện Diễn Châu 

Cao Thị Mai 

Thương 

84/GCN-

BBP 

16/9/2019 

 

40 
Đại lý VTNN Hải 

Năm 

Xóm 12 – xã Diễn 

Trung – Huyện Diễn 

Châu 

Nguyễn Thanh 

Hải 

85/GCN-

BBP 

16/9/2019 

 

41 
Công ty CP VTNN 

Diễn Châu 

Khối 2 – TT Diễn 

Châu – Huyện Diễn 

Châu 

Dương Thị 

Nga 

83/GCN-

BBP 

16/9/2019 

 

42 
Cửa hàng Nguyễn 

Văn Dũng 

Xóm 9 – xã Diễn Phú 

– Huyện Diễn Châu 

Nguyễn Văn 

Dũng 

75/GCN-

BBP 

26/7/2019 

 

43 Cửa hàng Hà Quyền 
Xóm 3 – xã Diễn Lợi 

– Huyện Diễn Châu 
Hoàng Thị Hà 

74/GCN-

BBP 

26/7/2019 

 

44 
Đại lý phân bón Cao 

Văn Hướng 

Xóm 8 – xã Diễn 

Thái – Huyện Diễn 

Châu 

Cao Văn 

Hướng 

89/GCN-

BBP 

23/9/2019 

 

45 Đại lý Hằng Bảy 

Xóm Phú Đông – xã 

Diễn Hoàng – Huyện 

Diễn Châu 

Trần  Thị Bảy 
97/GCN-

BBP 

23/9/2019 

 

46 Đại lý Dũng Hải 

Xóm 10 – xã Diễn 

Yên – Huyện Diễn 

Châu 

Thái Thị Hải 
93/GCN-

BBP 

 

23/9/2019 

 

47 
Đại lý phân bón 

Nguyễn Loan 

Xóm 17 – xã Diễn 

Yên – Huyện Diễn 

Châu 

Nguyễn Loan 
90/GCN-

BBP 

 

23/9/2019 

 

48 Đại lý Tấn Liễu 

Chợ 10 – xã Diễn 

Đoài – Huyện Diễn 

Châu 

Nguyễn Hữu 

Tấn 

95/GCN-

BBP 

 

23/9/2019 

 

49 
Hộ kinh doanh phân 

bón Trần Mậu Thu 

Xóm 2 – xã Diễn 

Đoài – Huyện Diễn 

Châu 

Trần Mậu Thu 
108/GCN-

BBP 

 

23/9/2019 

 

50 
Đại lý phân bón Cao 

Thị Quỳnh Giang 

Xóm 10 – xã Diễn 

Thọ – Huyện Diễn 

Châu 

Cao Thị 

Quỳnh Giang 

107/GCN-

BBP 

 

23/9/2019 

 

51 
Đại lý phân bón 

Nguyễn Thị Bích 

Xóm 2A – xã Diễn 

Cát  – Huyện Diễn 

Châu 

Nguyễn Thị 

Bích 

105/GCN-

BBP 

23/9/2019 

 

52 
Đại lý phân bón Đậu 

Thị Hường 

Xóm 1 – xã Diễn 

Lộc– Huyện Diễn 

Châu 

Đậu Thị 

Hường 

106/GCN-

BBP 

23/9/2019 

 



53 
Đại lý phân bón 

Phan Trung Thành 

Xóm 7 – xã Diễn 

Thái– Huyện Diễn 

Châu 

Phan Trung 

Thành 

103/GCN-

BBP 

23/9/2019 

 

54 
Hộ kinh doanh 

Dương Thanh Dũng 

Xóm 7 – xã Diễn 

Đoài– Huyện Diễn 

Châu 

Dương Thanh 

Dũng 

99/GCN-

BBP 

23/9/2019 

 

55 
Cửa hàng phân bón 

Nguyễn Thị Luyến 

Xóm 3 – xã Diễn 

Yên– Huyện Diễn 

Châu 

Nguyễn Thị 

Luyến 

100/GCN-

BBP 

23/9/2019 

 

56 
Cửa hàng phân bón 

Nguyễn Thị Tâm 

Thôn Cầu Bùng – xã 

Diễn Kỷ– Huyện 

Diễn Châu 

Nguyễn Thị 

Tâm 

101/GCN-

BBP 

23/9/2019 

 

57 
Đại lý phân bón 

Trương Sỹ Cừ 

Xóm 5 – xã Diễn 

Đồng– Huyện Diễn 

Châu 

Trương Sỹ Cừ 
104/GCN-

BBP 

23/9/2019 

 

58 
Đại lý phân bón 

Phan Thị Cảnh 

Xóm 1 – xã Diễn 

Xuân– Huyện Diễn 

Châu 

Phan Thị Cảnh 
102/GCN-

BBP 

23/9/2019 

 

59 HTX Nam Thịnh 

Xóm 13 – xã Diễn 

Thịnh – Huyện Diễn 

Châu 

Trần Văn Hiêu 
92/GCN-

BBP 

23/9/2019 

 

60 Đại lý Lương Cần 

Xóm 4 – xã Diễn 

Trung – Huyện Diễn 

Châu 

Cao Thị Cần 
198/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

61 
Đại lý Phạm Ngọc 

Sơn 

Xóm Trung Tiến – xã 

Diễn Hoàng – Huyện 

Diễn Châu 

Phạm Ngọc 

Sơn 

98/GCN-

BBP 

 

23/9/2019 

 

62 
Đại lý phân bón 

Quỳnh Thanh 

Xóm Thanh Nam – 

xã Diễn Hoàng – 

Huyện Diễn Châu 

Hồ Sỹ Quỳnh 
91/GCN-

BBP 

 

23/9/2019 

 

63 Đại lý Thái Bá Bình 
Xóm 3 – xã DiễnThọ 

– Huyện Diễn Châu 
Thái Bá Bình 

201/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

64 
Cửa hàng Nguyễn 

Đức Hân 

Xóm 6 – xã Diễn 

Nguyên – Huyện 

Diễn Châu 

Nguyễn Đức 

Hân 

81/GCN-

BBP 

9/9/2019 

 

65 
HTX DVNN Tiến 

Thành 

Xóm 6 – xã Diễn 

Thành – Huyện Diễn 

Châu 

Thái Thị Lam 
199/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

66 HTX NN Tây Phú 

Xóm 12 – xã Diễn 

Phú – Huyện Diễn 

Châu 

Nguyễn Bá 

Tâm 

200/GCN-

BBP 

 

11/10/2019 

 

67 Đại lý Vị Hường 
Xóm 8 – Diễn Yên – 

Diễn Châu 
Phạm Văn Vị 

211/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

68 
Đại lý phân bón 

Hoàng Văn Lâm 

Xóm 6 – Diễn Mỹ – 

Diễn Châu 

Hoàng Văn 

Lâm 

96/GCN-

BBP 

23/9/2019 

 

69 
Đại lý phân bón 

Bách Thương 

Xóm 4 – Diễn Phong 

– Diễn Châu 

Đặng Thị 

Thương 

94/GCN-

BBP 

23/9/2019 

 

70 
Cửa hàng Châu 

Thành 

Xóm 3 – Diễn Hạnh – 

Diễn Châu 
Trần Thị Châu 

82/GCN-

BBP 

9/9/2019 

 

71 
Đại lý phân bón Vũ 

Thị Đường 

Xóm 4 – Diễn Thọ – 

Diễn Châu 
Vũ Thị Đường 

266/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 



72 
Đại lý VTNN Ngọc 

Thắng 

Xóm 1B – Diễn 

Trung – Diễn Châu 

Đoàn Thị 

Thắng 

210/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

73 
Đại lý VTNN Thơm 

Bảy 

Xóm 14 – Diễn Trung 

– Diễn Châu 
Cao Thị Thơm 

212/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

74 
Đại lý phân bón 

Nguyễn Thị Hằng 

Xóm 7B – Diễn 

Trung – Diễn Châu 

Nguyễn Thị 

Hằng 

202/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

75 
Đại lý phân bón 

Nguyễn Thị Duyên 

Xóm 3 – Diễn Thắng 

– Diễn Châu 

Nguyễn Thị 

Duyên 
300/GCN- 19/3/2020 

76 
Đại lý phân bón Bảy 

Hội 

Xóm 7 – Diễn Thành 

– Diễn Châu 
Cao Thị Hội 301/GCN- 19/3/2020 

77 
Cửa hàng phân bón 

Lê Văn Thắng 

Xóm 4 – Diễn Tân – 

Diễn Châu 
Lê Văn Thắng 302/GCN- 19/3/2020 

78 
Cửa hàng phân bón 

Phan Đức Bốn 

Xóm 6 – Diễn Lợi – 

Diễn Châu 
Phan Đức Bốn 303/GCN- 19/3/2020 

79 
Đại lý phân bón 

Nguyễn Thìn 

Xóm Hoàng Trung – 

Diễn Hoàng – Diễn 

Châu 

Nguyễn Thìn 304/GCN- 19/3/2020 

80 

Công ty CP Xây 

dựng Thương mại 

Việt Phát 

Khu CN Tháp – Hồng 

– Kỷ – Diễn Châu 

Nguyễn Văn 

Khoa 
305/GCN- 19/3/2020 

81 

Công ty TNHH 

MTV VTTH Hà 

Anh 

Xóm 3 – Diễn Thành 

– Diễn Châu 

Đặng Thị 

Hương 
306/GCN- 19/3/2020 

82 
Cửa hàng ông 

Nguyễn Xuân Phả 

Xóm Hoàng La Trung 

– Diễn Hoàng – Diễn 

Châu 

Nguyễn Xuân 

Phả 

358/GCN-

BBP 
03/4/2020 

83 
Cửa hàng VTNN 

Nam Kính 

Xóm 2 – Diễn Đồng – 

Diễn Châu 

Hoàng Thị 

Nam 

359/GCN-

BBP 
03/4/2020 

84 
Cửa hàng Chung 

Thắm 

Xóm 6 – Diễn Đồng – 

Diễn Châu 

Trần Thị 

Thắm 

360/GCN-

BBP 
03/4/2020 

85 Cửa hàng bà Tiến 
Xóm 5 – Diễn 

Nguyên – Diễn Châu 

Nguyễn Thị 

Tiến 

361/GCN-

BBP 
03/4/2020 

86 Cửa hàng Tâm Hiền 
Xóm 7 – Diễn Thành 

– Diễn Châu 

Hoàng Anh 

Dũng 

362/GCN-

BBP 
03/4/2020 

87 
Cửa hàng ông 

Nguyễn Hữu Cảnh 

Xóm 1 – Diễn Tân – 

Diễn Châu 

Nguyễn Hữu 

Cảnh 

363/GCN-

BBP 
03/4/2020 

88 
Cửa hàng Đậu Thị 

Xinh 

Xóm 2 – Diễn Tân – 

Diễn Châu 
Đậu Thị Xinh 

364/GCN-

BBP 
03/4/2020 

89 Cửa hàng Tư Quế 
Xóm 6 – Diễn Phú – 

Diễn Châu 
Hoàng Tư 

365/GCN-

BBP 
03/4/2020 

90 
Cửa hàng VTNN 

Hùng Quy 

Xóm 2 – Diễn Thịnh 

– Diễn Châu 

Phan Ngọc 

Khánh 

366/GCN-

BBP 
03/4/2020 

91 
Cửa hàng VTNN 

Trường Bảng 

Xóm 17 – Diễn Thịnh 

– Diễn Châu 

Phan Thị 

Trường 

367/GCN-

BBP 
03/4/2020 

92 Đại lý Thăng Cần 
Xóm 8 – Diễn Thành 

– Diễn Châu 

Trần Văn 

Thăng 

450/GCN-

BBP 
12/6/2020 

93 
Công ty CP Nông 

nghiệp Nghệ An 

Xóm Sò – Diễn Phúc 

– Diễn Châu 

Nguyễn Hữu 

Lập 

451/GCN-

BBP 
12/6/2020 

94 
Đại lý Nguyễn Văn 

Sinh 

Xóm Trung Xuân – 

Diễn Xuân  – Diễn 

Châu 

Nguyễn Văn 

Sinh 

504/GCN-

BBP 
12/6/2020 



95 
Đại lý Lê Thị Hoài 

Nhi 

Xóm Nha Nghi – 

Diễn Phong – Diễn 

Châu 

Lê Thị Hoài 

Nhi 

528/GCN-

BBP 
6/7/2020 

96 Cửa hàng Bà Qúy 

Xóm 10 – Nam Lâm 

– Diễn Lâm – Diễn 

Châu 

Nguyễn Đức 

Hậu 

596/GCN-

BBP 
12/10/2020 

97 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp và Dịch vụ 

Nam Lâm 

Xóm 2 – Nam Lâm – 

Diễn Lâm – Diễn 

Châu 

Chu Thế Mậu 
597/GCN-

BBP 
12/10/2020 

98 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp và Dịch vụ 

Bắc Lâm 

Xóm 8 – Bắc Lâm – 

Diễn Lâm – Diễn 

Châu 

Lê Kim Hải 
598/GCN-

BBP 
12/10/2020 

99 Cửa hàng Sơn Thủy 

Xóm 4 – Bắc Lâm – 

Diễn Lâm – Diễn 

Châu 

Mai Đức 

Thanh 

599/GCN-

BBP 
12/10/2020 

100 
Cửa hàng Phan 

Xuân Lộc 

Xóm 1 – Diễn Thái – 

Diễn Châu 

Phan Xuân 

Lộc 

600/GCN-

BBP 
12/10/2020 

101 
Cửa hàng Hưng 

Ngân 

Xóm 6 – Diễn Lộc – 

Diễn Châu 

Nguyễn Thị 

Ngân 

601/GCN-

BBP 
12/10/2020 

102 Cửa hàng Kim Thoa 

Xóm Trung Trường – 

Diễn Hoa – Diễn 

Châu 

Đặng Ngọc 

Anh 

602/GCN-

BBP 
12/10/2020 

103 
Trạm giống Diễn 

Xuân 

xóm 1– xã Diễn Xuân 

– huyện Diễn Châu 

Nguyễn Văn 

Nam 

606/GCN-

BBP 
12/11/2020 

104 Cửa hàng An Thiện 
Xóm 2 – xã Diễn Kỷ 

– huyện Diễn Châu 

Trần Thị 

Thiện 

610/GCN-

BBP 
12/11/2020 

105 Cửa hàng Kỷ Hương 
Xóm 4 – xã Diễn Lộc 

– huyện Diễn Châu 
Đoàn Văn Kỷ 

611/GCN-

BBP 
12/11/2020 

106 

Hợp tác xã Dịch vụ 

Nông nghiệp Trung 

Kiên 

Xóm 4 - xã Diễn 

Trung - huyện Diễn 

Châu 

Nguyễn Thị 

Thắm 

654/GCN-

BBP 
04/1/2021 

107 

Hợp tác xã Kinh 

doanh và Dịch vụ 

Đông Thịnh 

Xóm 10 - xã Diễn 

Thịnh - huyện Diễn 

Châu 

Dương Năm 
655/GCN-

BBP 
04/1/2021 

108 
Hợp tác xã DVNN 

Diễn Liên 

Xóm 4 - xã Diễn Liên 

- huyện Diễn Châu 
Võ Văn Giáp 

671/GCN-

BBP 
19/3/2021 

109 Cửa hàng Bà Bốn 

Xóm Bắc Hồng - xã 

Diễn Hồng - huyện 

Diễn Châu 

Trần Thị Hậu 
672/GCN-

BBP 
19/3/2021 

110 
Cửa hàng Quyên 

Ngọc 

Xóm Phương Lịch II 

- xã Diễn Hoa - huyện 

Diễn Châu 

Nguyễn Thị 

Quyên 

673/GCN-

BBP 
19/3/2021 

111 
Cửa hàng Đặng Thị 

Nho 

Xóm 1 - xã Diễn 

Thành - huyện Diễn 

Châu 

Đặng Thị Nho 
674/GCN-

BBP 
19/3/2021 

112 
Cửa hàng Ngô Xuân 

Quế 

Xóm 1 - xã Diễn 

Xuân - huyện Diễn 

Châu 

Ngô Xuân Quế 
709/GCN-

BBP 
27/7/2021 

113 
Hợp tác xã DVNN 

Diễn Hoa 

Xóm Phương Lịch 2 – 

xã Diễn Hoa – huyện 

Diễn Châu 

Đặng Ngọc 

Anh 

713/GCN-

BBP 
30/9/2021 



114 
Hợp tác xã Nông 

nghiệp Diễn Phong 

Xóm Đông Tác – xã 

Diễn Phong - huyện 

Diễn Châu 

Quế Văn 

Duyên 

734/GCN-

BBP 
12/4/2022 

II HUYỆN YÊN THÀNH 

115 
Cửa hàng Hoàng 

Văn Thụ 

Xóm 16 – Mỹ Thành 

– Yên Thành 

Hoàng Văn 

Thụ 

414/GCN-

BBP 
03/4/2020 

116 

Hợp tác xã nông 

nghiệp, nông thôn 

Mỹ Thành 

Xóm 8 – Mỹ Thành – 

Yên Thành 

Nguyễn Công 

Thìn 

415/GCN-

BBP 
03/4/2020 

117 
Hợp tác xã nông 

nghiệp Nam Long 

Xóm Phan Thành – 

Long Thành – Yên 

Thành 

Đặng Trọng 

Cử 

416/GCN-

BBP 
03/4/2020 

118 
Cửa hàng Nguyễn 

Văn Hóa 

Xóm Phan Thành – 

Long Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Văn 

Hóa 

417/GCN-

BBP 
03/4/2020 

119 

Hợp tác xã nông 

nghiệp và dịch vụ 

Bắc Long 

Xóm Vạn Thành – 

Long Thành – Yên 

Thành 

Hoàng Đình 

Niên 

418/GCN-

BBP 
03/4/2020 

120 Cửa hàng Đức Hoan 

Xóm Văn Tràng – 

Long Thành – Yên 

Thành 

Phạm Văn 

Đức 

419/GCN-

BBP 
03/4/2020 

121 

Hợp tác xã nông 

nghiệp và dịch vụ 

Tây Thành 

Xóm Ân Quang – 

Tây Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Công 

Sơn 

420/GCN-

BBP 
03/4/2020 

122 
Cửa hàng Minh 

Chính 

Xóm Ân Quang – 

Tây Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Thị 

Chính 

421/GCN-

BBP 
03/4/2020 

123 
Cửa hàng Nông 

Thuân 

Xóm Tiên Sơn – Tây 

Thành – Yên Thành 

Trần Thị 

Thuân 

422/GCN-

BBP 
03/4/2020 

124 
Cửa hàng Hương 

Mười 

Xóm Thành Sơn – 

Tây Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Thị 

Hương 

423/GCN-

BBP 
03/4/2020 

125 Cửa hàng Hạnh Hòa 
Xóm Tiên Sơn – Tây 

Thành – Yên Thành 

Trần Đức 

Hạnh 

424/GCN-

BBP 
03/4/2020 

126 Cửa hàng Khang Tý 
Xóm Bắc Vực – Đô 

Thành – Yên Thành 
Ngô Thị Tý 

425/GCN-

BBP 
03/4/2020 

127 
Cửa hàng Thuận 

Thành 

Xóm Nam Vực – Đô 

Thành – Yên Thành 

Nguyễn Văn 

Thành 

426/GCN-

BBP 
03/4/2020 

128 

Cửa hàng ông 

Nguyễn Hồng 

Thuyên 

Xóm Vách Bắc – Đô 

Thành – Yên Thành 

Nguyễn Hồng 

Thuyên 

427/GCN-

BBP 
03/4/2020 

129 Cửa hàng Toản Sim 
Xóm Vách Bắc – Đô 

Thành – Yên Thành 

Nguyễn Quang 

Toản 

428/GCN-

BBP 
03/4/2020 

130 
Cửa hàng ông 

Nguyễn Khuyến 

Xóm Kim Chi – Đô 

Thành – Yên Thành 

Nguyễn 

Khuyến 

429/GCN-

BBP 
03/4/2020 

131 
Đại lý Nguyễn Khắc 

Khang 

Xóm Vũ Kỳ – Đồng 

Thành – Yên Thành 

Nguyễn Khắc 

Khang 

453/GCN-

BBP 
12/6/2020 

132 
Đại lý Nguyễn 

Nhuận Hùng 

Xóm Đồng Phúc – 

Đồng Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Nhuận 

Hùng 

454/GCN-

BBP 
12/6/2020 



133 Đại lý Đồng Khuyên 

Xóm Đồng Phúc – 

Đồng Thành – Yên 

Thành 

Phạm Thị 

Khuyên 

455/GCN-

BBP 
12/6/2020 

134 Đại lý Toàn Thủy 

Xóm Hồng Kỳ – 

Đồng Thành – Yên 

Thành 

Hoàng Thị 

Thủy 

456/GCN-

BBP 
12/6/2020 

135 Đại lý Dương Sinh 

Xóm Xuân Phú – 

Đồng Thành – Yên 

Thành 

Trương Công 

Dương 

457/GCN-

BBP 
12/6/2020 

136 
Đại lý Trương Công 

Việt 

Xóm Xuân Phú – 

Đồng Thành – Yên 

Thành 

Trương Công 

Việt 

458/GCN-

BBP 
12/6/2020 

137 
Đại lý Nguyễn Văn 

Truật 

Xóm Xuân Phú – 

Đồng Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Văn 

Truật 

459/GCN-

BBP 
12/6/2020 

138 Đại lý Vũ Văn Liên 

Xóm Đồng Trỗ – 

Đồng Thành – Yên 

Thành 

Vũ Văn Liên 
460/GCN-

BBP 
12/6/2020 

139 Đại lý Dũng Oánh 

Xóm Đồng Trung – 

Đồng Thành – Yên 

Thành 

Lê Thị Oánh 
461/GCN-

BBP 
12/6/2020 

140 Đại lý Chất Tuyết 

Xóm Đồng Phú – 

Đồng Thành – Yên 

Thành 

Phan Xuân 

Chất 

462/GCN-

BBP 
12/6/2020 

141 Đại lý Na Hành 
Xóm Vũ Kỳ – Đồng 

Thành – Yên Thành 

Nguyễn Thị 

Na 

463/GCN-

BBP 
12/6/2020 

142 
Đại lý Nguyễn Thị 

Hiền 

Xóm Đồng Phúc – 

Đồng Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Thị 

Hiền 

464/GCN-

BBP 
12/6/2020 

143 Đại lý Ông Đông 
Xóm 10A – Phúc 

Thành – Yên Thành 

Nguyễn Viết 

Đối 

465/GCN-

BBP 
12/6/2020 

144 
Cửa hàng Bác 

Nhuận 

Xóm 5 – Phúc Thành 

– Yên Thành 

Nguyễn Văn 

Nhiệm 

466/GCN-

BBP 
12/6/2020 

145 
Hợp tác xã nông 

nghiệp Hùng Thành 

Xóm 2 – Hùng Thành 

– Yên Thành 

Nguyễn Văn 

Thảo 

467/GCN-

BBP 
12/6/2020 

146 
Cửa hàng Ông 

Đường 

Xóm 4 – Hùng Thành 

– Yên Thành 

Trần Phúc 

Đường 

468/GCN-

BBP 
12/6/2020 

147 
Cửa hàng Nghĩa 

Thơm 

Xóm Tây Phú – Lăng 

Thành – Yên Thành 

Vương Văn 

Nghĩa 

469/GCN-

BBP 
12/6/2020 

148 Đại lý Hải Bảo 
Xóm 4 – Tăng Thành 

– Yên Thành 
Lê Xuân Bảo 

470/GCN-

BBP 
12/6/2020 

149 Cửa hàng Việt Đóa 
Xóm 8 – Tiến Thành 

– Yên Thành 

Nguyễn Thị 

Đóa 

471/GCN-

BBP 
12/6/2020 

150 
Cửa hàng Trần Đăng 

Nam 

Xóm 7 – Tiến Thành 

– Yên Thành 

Trần Đăng 

Nam 

472/GCN-

BBP 
12/6/2020 

151 
Cửa hàng Nhật 

Hương 

Xóm 6B – Tiến 

Thành – Yên Thành 

Trần Thị 

Hương 

473/GCN-

BBP 
12/6/2020 

152 
Cửa hàng Trần Đình 

Cường 

Xóm 1 – Mã Thành – 

Yên Thành 

Trần Đình 

Cường 

474/GCN-

BBP 
12/6/2020 

153 
Cửa hàng Nguyễn 

Bá Ngại 

Xóm 4 – Mã Thành – 

Yên Thành 

Nguyễn Bá 

Ngại 

475/GCN-

BBP 
12/6/2020 



154 
Cửa hàng Thức 

Quyết 

Xóm 10 – Đức Thành 

– Yên Thành 

Trần Công 

Thức 

476/GCN-

BBP 
12/6/2020 

155 Cửa hàng Diện Quy 
Xóm 3 – Đức Thành 

– Yên Thành 
Võ Đình Diện 

477/GCN-

BBP 
12/6/2020 

156 
Cửa hàng Tựu 

Quang 

Xóm 4 – Đức Thành 

– Yên Thành 
Lê Bá Tựu 

478/GCN-

BBP 
12/6/2020 

157 Cửa hàng Lai Lương 
Xóm 1 – Đức Thành 

– Yên Thành 
Cung Đình Lai 

479/GCN-

BBP 
12/6/2020 

158 Cửa hàng Lan Kiều 
Xóm 1 – Hậu Thành 

– Yên Thành 

Nguyễn Thị 

Lan 

480/GCN-

BBP 
12/6/2020 

159 

Hợp tác xã nông 

nghiệp và dịch vụ 

Đức Hậu 

Xóm Chợ Mõ – Hậu 

Thành – Yên Thành 

Nguyễn Văn 

Giáp 

481/GCN-

BBP 
12/6/2020 

160 
Cửa hàng Cẩm 

Dung 

Xóm Chợ Mõ – Hậu 

Thành – Yên Thành 

Nguyễn Viết 

Cẩm 

482/GCN-

BBP 
12/6/2020 

161 Cửa hàng Lê Ngạn 

Xóm Nam Thượng – 

Hậu Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Thị 

Lê 

483/GCN-

BBP 
12/6/2020 

162 Đại lý Hồng Hương 
Xóm 1 – Tăng Thành 

– Yên Thành 

Lương Văn 

Hồng 

484/GCN-

BBP 
12/6/2020 

163 
Cửa hàng Thắng 

Linh 

Xóm 1 – Tăng Thành 

– Yên Thành 

Nguyễn Văn 

Thắng 

485/GCN-

BBP 
12/6/2020 

164 Cửa hàng Na Phong 
Xóm 6 – Tăng Thành 

– Yên Thành 
Phan Thị Na 

486/GCN-

BBP 
12/6/2020 

165 
Đại lý Trần Thị 

Hường 

Xóm Đồng Phúc – 

Đồng Thành – Yên 

Thành 

Trần Thị 

Hường 

487/GCN-

BBP 
12/6/2020 

166 Đại lý Kỷ Thái 

Xóm Trung Thịnh – 

Thịnh Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Văn 

Kỷ 

488/GCN-

BBP 
12/6/2020 

167 

Hợp tác xã nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn Thịnh 

Thành 

Xóm Tam Thịnh – 

Thịnh Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Khánh 

Duệ 

489/GCN-

BBP 
12/6/2020 

168 Đại lý Dung Hoan 
Xóm Trại Mắt – Kim 

Thành – Yên Thành 

Nguyễn Thị 

Hoa 

490/GCN-

BBP 
12/6/2020 

169 Đại lý Hiều Khương 
Xóm Trại Mắt – Kim 

Thành – Yên Thành 

Nguyễn Thị 

Khương 

491/GCN-

BBP 
12/6/2020 

170 
Đại lý Lương Thị 

Thuyết 

Xóm Trại Mắt – Kim 

Thành – Yên Thành 

Lương Thị 

Thuyết 

492/GCN-

BBP 
12/6/2020 

171 Đại lý Sương Cường 

Xóm Sao Vàng – 

Kim Thành – Yên 

Thành 

Cao Thị 

Sương 

493/GCN-

BBP 
12/6/2020 

172 Đại lý Phúc Lợi 

Xóm Ngọc Liên – 

Kim Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Văn 

Phúc 

494/GCN-

BBP 
12/6/2020 

173 
Đại lý Phan Thị 

Đông 

Xóm Ngọc Liên – 

Kim Thành – Yên 

Thành 

Phan Thị 

Đông 

495/GCN-

BBP 
12/6/2020 



174 Đại lý Tiến Mai 

Xóm Đồng Bản – 

Kim Thành – Yên 

Thành 

Phan Trọng 

Tiến 

496/GCN-

BBP 
12/6/2020 

175 
Đại lý Nguyễn Thế 

Hiến 

Xóm Tân Sơn – 

Quang Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Thế 

Hiến 

497/GCN-

BBP 
12/6/2020 

176 Đại lý Duệ Xuân 

Xóm Tân Sơn – 

Quang Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Thế 

Duệ 

498/GCN-

BBP 
12/6/2020 

177 Đại lý Đặng Thị Soa 
Xóm Thị Tứ – Quang 

Thành – Yên Thành 
Đặng Thị Soa 

499/GCN-

BBP 
12/6/2020 

178 Đại lý Phương Hưng 

Xóm Tiên Long – 

Quang Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Thị 

Phương 

500/GCN-

BBP 
12/6/2020 

179 
Đại lý Nguyễn Thị 

Hiền 

Xóm Đông Nam – 

Quang Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Thị 

Hiền 

501/GCN-

BBP 
12/6/2020 

180 Đại lý Lệ Định 

Xóm Đông Nam – 

Quang Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Văn 

Lệ 

502/GCN-

BBP 
12/6/2020 

181 
Đại lý Nguyễn Văn 

Trọng 

Xóm Trung Nam – 

Quang Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Văn 

Trọng 

503/GCN-

BBP 
12/6/2020 

182 Đại lý Huệ Thủy 
Xóm 5 – Tăng Thành 

– Yên Thành 

Nguyễn Đình 

Huệ 

506/GCN-

BBP 
6/7/2020 

183 
Đại lý Phan Thị 

Minh 

Xóm 4 – Hoa Thành 

– Yên Thành 
Phan Thị Minh 

511/GCN-

BBP 
6/7/2020 

184 
Đại lý Chu Văn 

Uyên 

Xóm Chu Trạc – Hoa 

Thành – Yên Thành 
Chu Văn Uyên 

512/GCN-

BBP 
6/7/2020 

185 Đại lý Chu Văn Hữu 
Xóm Chu Trạc – Hoa 

Thành – Yên Thành 
Chu Văn Hữu 

513/GCN-

BBP 
6/7/2020 

186 
Đại lý Đường Minh 

Thành 

Xóm Văn Yên – Văn 

Thành – Yên Thành 

Đường Minh 

Thành 

514/GCN-

BBP 
6/7/2020 

187 Đại lý Mỹ Quyết 
Xóm 8 – Văn Thành 

– Yên Thành 
Trần Thị Mỹ 

515/GCN-

BBP 
6/7/2020 

188 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp và dịch vụ 

tổng hợp Hợp Thành 

Xóm Đình Phụng – 

Hợp Thành – Yên 

Thành 

Lê Văn Thảo 
516/GCN-

BBP 
6/7/2020 

189 Đại lý Tý Sâm 
Xóm 7 – Hợp Thành 

– Yên Thành 
Trần Thị Sâm 

517/GCN-

BBP 
6/7/2020 

190 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp và dịch vụ 

tổng hợp Hoa Thành 

Xóm 3 – Hoa Thành 

– Yên Thành 

Nguyễn Xuân 

Triều 

518/GCN-

BBP 
6/7/2020 

191 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn Văn 

Thành 

Xóm Xuân Châu – 

Văn Thành – Yên 

Thành 

Cao Văn 

Thắng 

519/GCN-

BBP 
6/7/2020 



192 
Đại lý Nguyễn Thị 

Hà 

Xóm 10 – Văn Thành 

– Yên Thành 

Nguyễn Thị 

Hà 

520/GCN-

BBP 
6/7/2020 

193 
Đại lý Đặng Thị 

Phương 

Xóm 11 – Văn Thành 

– Yên Thành 

Đặng Thị 

Phương 

521/GCN-

BBP 
6/7/2020 

194 Đại lý Ích Thủy 
Xóm 11 – Văn Thành 

– Yên Thành 

 

Đào Thị Thủy 

 

 

522/GCN-

BBP 
6/7/2020 

195 
Đại lý Thái Thị 

Thanh 

Xóm Đồng Trung – 

Đồng Thành – Yên 

Thành 

Thái Thị 

Thanh 

523/GCN-

BBP 
6/7/2020 

196 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp, Dịch vụ xã 

Xuân Thành 

Xóm 7 – Xuân Thành 

– Yên Thành 
Thái Duy Phúc 

524/GCN-

BBP 
6/7/2020 

197 Đại lý Huấn Thúy 
Xóm 4 – Xuân Thành 

– Yên Thành 

Hoàng Thị 

Thúy 

525/GCN-

BBP 
6/7/2020 

198 
Hợp tác xã Nông 

nghiệp Quyết Tiến 

Xóm Ngọc Thương – 

Công Thành – Yên 

Thành 

Bùi Văn Hồ 
529/GCN-

BBP 
6/7/2020 

199 
Đại lý Phạm Thị 

Hoa 

Xóm 7 – Công Thành 

– Yên Thành 
Phạm Thị Hoa 

530/GCN-

BBP 
6/7/2020 

200 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp, Dịch vụ 

Quyết Thắng 

Xóm 2 – Công Thành 

– Yên Thành 
Trần Văn Thụ 

531/GCN-

BBP 
6/7/2020 

201 
Cửa hàng Nghĩa 

Phúc 

Xóm 4 – Công Thành 

– Yên Thành 

Nguyễn Xuân 

Nghĩa 

532/GCN-

BBP 
6/7/2020 

202 Đại lý Hoàn Yến 

Xóm Bảo Thành – 

Yên Thành – Yên 

Thành 

Võ Hữu Hoàn 
533/GCN-

BBP 
6/7/2020 

203 Cửa hàng Tình Hảo 
Xóm 4 – Bảo Thành – 

Yên Thành 
Lê Đình Tình 

534/GCN-

BBP 
6/7/2020 

204 Đại lý Hoa Tứ 
Xóm 5 – Bảo Thành – 

Yên Thành 
Hồ Hồng Tứ 

535/GCN-

BBP 
6/7/2020 

205 
Cửa hàng Nguyễn 

Thị Đa 

Xóm 7 – Bảo Thành – 

Yên Thành 

Nguyễn Thị 

Đa 

536/GCN-

BBP 
6/7/2020 

206 
Cửa hàng Truyền 

Hoa 

Xóm 8 – Bảo Thành – 

Yên Thành 

Nguyễn Đình 

Truyền 

537/GCN-

BBP 
6/7/2020 

207 
Cửa hàng Trung 

Loan 

Xóm Tăng Bạt Hổ – 

Sơn Thành – Yên 

Thành 

Hồ Văn Trung 
538/GCN-

BBP 
6/7/2020 

208 Cửa hàng Hải Tứ 
Xóm 5 – Sơn Thành – 

Yên Thành 
Lê Thị Tứ 

539/GCN-

BBP 
6/7/2020 

209 Cửa hàng Hợi Quế 
Xóm 7 – Viên Thành 

– Yên Thành 

Nguyễn Thị 

Quế 

540/GCN-

BBP 
6/7/2020 

210 
Cửa hàng Đức 

Phùng 

Xóm 5 – Viên Thành 

– Yên Thành 

Nguyễn Hữu 

Phùng 

541/GCN-

BBP 
6/7/2020 

211 Cửa hàng Cửa Len 

Xóm Văn Tập – 

Khánh Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Văn 

Cửu 

542/GCN-

BBP 
6/7/2020 



212 Cửa hàng Tám Trâm 

Xóm Tây Phú – 

Khánh Thành – Yên 

Thành 

Phan Văn Tám 
543/GCN-

BBP 
6/7/2020 

213 Cửa hàng Độ Hiền 

Xóm Tây Phú – 

Khánh Thành – Yên 

Thành 

Phan Thị Hiền 
544/GCN-

BBP 
6/7/2020 

214 Đại lý Lam Mùi 
Xóm 2 – Đại Thành – 

Yên Thành 
Lê Thị Mùi 

545/GCN-

BBP 
6/7/2020 

215 

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp và xây 

dựng Minh Thành 

Xóm 10 – Minh 

Thành – Yên Thành 

Nguyễn Công 

Hiển 

546/GCN-

BBP 
6/7/2020 

216 Đại lý Vinh Tuấn 
Xóm 1 – Lý Thành – 

Yên Thành 
Thái Thị Vinh 

547/GCN-

BBP 
6/7/2020 

217 Đại lý Nghĩa Thu 
Xóm 3 – Lý Thành – 

Yên Thành 

Nguyễn Trọng 

Nghĩa 

548/GCN-

BBP 
6/7/2020 

218 

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Nam 

Thành 

Xóm Trần Phú – Nam 

Thành – Yên Thành 

Nguyễn Đăng 

Sơn 

549/GCN-

BBP 
6/7/2020 

219 Đại lý Liên Hoàng 

Xóm Chợ Rộc – 

Trung Thành – Yên 

Thành 

Vũ Huy 

Hoàng 

550/GCN-

BBP 
6/7/2020 

220 Đại lý Trầm Phương 
Xóm Phú Sơn – Nam 

Thành – Yên Thành 
Trần Bá Trầm 

551/GCN-

BBP 
6/7/2020 

221 Đại lý Cầm Tú 
Xóm 3 – Bắc Thành – 

Yên Thành 
Doãn Thị Tú 

552/GCN-

BBP 
6/7/2020 

222 Đại lý Hằng Bằng 
Xóm 6 – Trung 

Thành – Yên Thành 

Nguyễn Thị 

Hằng 

553/GCN-

BBP 
6/7/2020 

223 Đại lý Hoa Giáp 
Xóm 7 – Bắc Thành – 

Yên Thành 
Phan Thị Hoa 

554/GCN-

BBP 
6/7/2020 

224 
Đại lý Trần Danh 

Nhàn 

Xóm 3 – Bắc Thành – 

Yên Thành 

Trần Danh 

Nhàn 

555/GCN-

BBP 
6/7/2020 

225 Đại lý Thắng Hợp 
Xóm 8 – Phú Thành – 

Yên Thành 

Phùng Đình 

Thắng 

556/GCN-

BBP 
6/7/2020 

226 

Hợp tác xã nông 

nghiệp  dịch vụ tổng 

hợp Thọ Thành 

Xóm Trung Tâm – 

Thọ Thành – Yên 

Thành 

Hồ Sỹ Quảng 

 

557/GCN-

BBP 
6/7/2020 

227 Đại lý Qúy Hà 
Xóm 2 – Thọ Thành – 

Yên Thành 
Lê Văn Qúy 

558/GCN-

BBP 
6/7/2020 

228 Đại lý Huệ Minh 

Xóm Thanh Sơn – 

Phú Thành – Yên 

Thành 

Phùng Đức 

Minh 

559/GCN-

BBP 
6/7/2020 

229 
Đại lý Phùng Thị 

Đào 

Xóm Thanh Thủy – 

Phú Thành – Yên 

Thành 

Phùng Thị 

Đào 

560/GCN-

BBP 
6/7/2020 

230 
Hợp tác xã Nông 

nghiệp Phú Thành 

Xóm Nam Hồng – 

Phú Thành – Yên 

Thành 

Trần Thái 

Linh 

561/GCN-

BBP 
6/7/2020 



231 Đại lý Kiên Thu 
Xóm Bắc Lai – Phú 

Thành – Yên Thành 
Hà Văn Kiên 

562/GCN-

BBP 
6/7/2020 

232 Đại lý Tạ Thị Tuyết 
Xóm Tân Hợp – Thọ 

Thành – Yên Thành 
Tạ Thị Tuyết 

563/GCN-

BBP 
6/7/2020 

233 
Đại lý Trần Minh 

Tiến 

Xóm Bái Trạch – Thọ 

Thành – Yên Thành 

Trần Minh 

Tiến 

564/GCN-

BBP 
6/7/2020 

234 Đại lý An Trầm 
Xóm Tân An – Hồng 

Thành – Yên Thành 

Vương Đức 

An 

565/GCN-

BBP 
6/7/2020 

235 Đại lý Định Hằng 
Xóm Tân An – Hồng 

Thành – Yên Thành 

Đặng Xuân 

Định 

566/GCN-

BBP 
6/7/2020 

236 

Hợp tác xã nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn Hồng 

Thành 

Xóm Trung Tâm – 

Hồng Thành – Yên 

Thành 

Trịnh Xuân 

Tân 

567/GCN-

BBP 
6/7/2020 

237 
Đại lý Nguyễn Sỹ 

Hùng 

Xóm 5 – Bảo Thành – 

Yên Thành 

Nguyễn Sỹ 

Hùng 

568/GCN-

BBP 
6/7/2020 

238 Đại lý Cường Sinh 

Xóm Nhân Tiến – 

Nhân Thành – Yên 

Thành 

Phan Xuân 

Cường 

569/GCN-

BBP 
6/7/2020 

239 
Hợp tác xã nông 

nghiệp Nhân Thành 

Xóm 7 – Nhân Thành 

– Yên Thành 

Nguyễn Đình 

Vị 

570/GCN-

BBP 
6/7/2020 

240 

Cửa hàng Hợp tác 

xã nông nghiệp 

Nhân Thành – Cơ sở 

2 

Xóm Đồng Yên – 

Nhân Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Đức 

Độ 

571/GCN-

BBP 
6/7/2020 

241 Đại lý Bằng Hương 

Xóm Mỹ Khánh – 

Khánh Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Thị 

Hương 

572/GCN-

BBP 
6/7/2020 

242 
Hợp tác xã nông 

nghiệp Liên Thành 

Xóm 5 – Liên Thành 

– Yên Thành 
Nguyễn Bá Tứ 

573/GCN-

BBP 
6/7/2020 

243 Cửa hàng Mùi Chiến 

Xóm Liên Giang – 

Liên Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Thị 

Mùi 

574/GCN-

BBP 
6/7/2020 

244 Cửa hàng Hòa Hưng 

Xóm Liên Giang – 

Liên Thành – Yên 

Thành 

Hoàng Thị 

Hòa 

575/GCN-

BBP 
6/7/2020 

245 Cửa hàng Lượng Vi 
Xóm 6 – Liên Thành 

– Yên Thành 

Thái Văn 

Lượng 

576/GCN-

BBP 
6/7/2020 

246 Cửa hàng Bảy Nga 
Xóm 10 – Liên Thành 

– Yên Thành 

Nguyễn Thị 

Nga 

577/GCN-

BBP 
6/7/2020 

247 
Cửa hàng Thảo 

Dũng 

Xóm 6 – Liên Thành 

– Yên Thành 

Đặng Thị 

Thảo 

578/GCN-

BBP 
6/7/2020 

248 
Cửa hàng Quang 

Thoa 

Xóm Tiên Trung – 

Vĩnh Thành – Yên 

Thành 

Nguyễn Văn 

Quang 

579/GCN-

BBP 
6/7/2020 



249 
Trạm vật tư Bảo vệ 

thực vật Yên Thành 

Xóm Tân Xuân – 

Xuân Thành – Yên 

Thành 

Phạm Văn 

Hậu 

588/GCN-

BBP 
24/9/2020 

250 

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Dịch vụ xây dựng 

Cung Huề 

Xóm 4 – Hoa Thành 

– Yên Thành 
Phan Thị Hiền 

589/GCN-

BBP 
24/9/2020 

251 
Cửa hàng Hùng 

Bình 

Xóm 2 – xã Thọ 

Thành – huyện Yên 

Thành 

Hoàng Thị 

Bình 

612/GCN-

BBP 
12/11/2020 

252 Cửa hàng Loan Can 

Xóm 3 – xã Thọ 

Thành – huyện Yên 

Thành 

Lê Thị Loan 
613/GCN-

BBP 
12/11/2020 

253 
Hợp tác xã nông 

nghiệp Kim Liên 

Xóm Đồng Bản – xã 

Kim Thành – huyện 

Yên Thành 

Nguyễn Sỹ 

Sơn 

618/GCN-

BBP 
10/12/2020 

254 
Cửa hàng Hồng 

Truật 

Xóm Trung Tâm - xã 

Thọ Thành - huyện 

Yên Thành 

Đào Thị Hồng 
670/GCN-

BBP 
19/3/2021 

255 
Cửa hàng VTNN 

Trần Thị Lương 

Xóm Đồng Bàu 2 - xã 

Mã Thành - huyện 

Yên Thành 

Trần Thị 

Lương 

691/GCN-

BBP 
26/4/2021 

256 
Cửa hàng Nhung 

Lân 

Xóm Long Nam - xã 

Đồng Thành - huyện 

Yên Thành 

Phan Thị 

Nhung 

692/GCN-

BBP 
26/4/2021 

257 
Cửa hàng VTNN 

Phạm Thị Phượng 

Xóm 2 - xã Văn 

Thành - huyện Yên 

Thành 

Phạm Thị 

Phượng 

693/GCN-

BBP 
26/4/2021 

258 
Cửa hàng Phạm Thị 

Loan 

Xóm Yên Phú - xã 

Văn Thành - huyện 

Yên Thành 

Phạm Thị 

Loan 

694/GCN-

BBP 
26/4/2021 

259 
Công ty Cổ phần 

VTNN Yên Thành 

Khối 3 – Thị trấn Yên 

Thành - huyện Yên 

Thành 

Nguyễn Văn 

Thọ 

711/GCN-

BBP 
30/9/2021 

260 
Cửa hàng Lê Đình 

Lợi 

Xóm Kim Thành - xã 

Hùng Thành - huyện 

Yên Thành 

 

Lê Đình Lợi 

 

712/GCN-

BBP 
30/9/2021 

261 
Hộ kinh doanh cá 

thể Đào Thị Huề 

Xóm Đội Cung - xã 

Hoa Thành - huyện 

Yên Thành 

Đào Thị Huề 
715/GCN-

BBP 
12/10/2021 

262 
Hộ kinh doanh Đặng 

Trọng Cử 

Xóm Văn Trai – xã 

Long Thành – huyện 

Yên Thành 

Đặng Trọng 

Cử 

729/GCN-

BBP 
02/3/2022 

263 
Hộ kinh doanh Ngô 

Xuân Khánh 

Xóm Tân Đức – xã 

Tân Thành - huyện 

Yên Thành 

Ngô Xuân 

Khánh 

736/GCN-

BBP 
18/4/2022 

264 

Cửa hàng kinh 

doanh VTNN huyện 

Yên Thành 

Xóm 7 – xã Hợp 

Thành – huyện Yên 

Thành 

Nguyễn Đức 

Thuận 

737/GCN-

BBP 
18/4/2022 



265 

Công ty Cổ phần vật 

tư Bảo vệ thực vật 

Yên Thành 

Xóm Văn Tràng – xã 

Long Thành – huyện 

Yên Thành 

Phạm Văn 

Hậu 

727/GCN-

BBP 
10/2/2022 

III NGHI LỘC 

266 
Đại lý VTNN 

Phương Yến 

Xóm 10 – xã Nghi 

Phương – Huyện 

Nghi Lộc 

Hoàng Thị Hải 

Yến 

12/GCN-

BBP 

 

6/3/2019 

 

267 
Đại lý VTNN Thái 

Bông 

Xóm 3 – xã Nghi 

Phương – Huyện 

Nghi Lộc 

Nguyễn Đình 

Thái 

14/GCN-

BBP 

 

6/3/2019 

 

268 
Đại lý phân bón 

Công Lạc 

Xóm 3 – xã Nghi 

Kiều – Huyện Nghi 

Lộc 

Nguyễn Hữu 

Công 

11/GCN-

BBP 

 

6/3/2019 

 

269 
Quầy bán hàng 

VTNN Nghi Kiều 

Xóm 9 – xã Nghi 

Kiều – Huyện Nghi 

Lộc 

Hồ Văn Vinh 
17/GCN-

BBP 

 

6/3/2019 

 

270 
Cửa hàng VTNN 

Phạm Thị Trang 

Xóm Chợ Quán – xã 

Nghi Hoa – Huyện 

Nghi Lộc 

Phạm Thị 

Trang 

19/GCN-

BBP 

 

6/3/2019 

 

271 
Đại lý phân bón Hải 

Ngân 

Xóm 7 – xã Nghi Văn 

– Huyện Nghi Lộc 
Cao Thị Ngân 

13/GCN-

BBP 

 

6/3/2019 

 

272 
Đại lý Nguyễn Thị 

Kim Long 

Xóm 17 – xã Nghi 

Thuận – Huyện Nghi 

Lộc 

Nguyễn Thị 

Long 

24/GCN-

BBP 

 

26/3/2019 

 

273 
Đại lý VTNN Kế 

Hoàn 

Khối 9 – Thị trấn 

Quán Hành – Huyện 

Nghi Lộc 

Lê Kế Hoàn 
20/GCN-

BBP 

 

6/3/2019 

 

274 

 

Đại lý Yến Trì 

 

Xóm 7 – xã Nghi Mỹ 

– Huyện Nghi Lộc 

Nguyễn Thị 

Yến 

26/GCN-

BBP 

 

26/3/2019 

 

275 
Đại lý phân bón 

Hiếu Hoài 

Xóm 6 – xã Nghi Mỹ 

– Huyện Nghi Lộc 

Phạm Thị 

Hoài 

16/GCN-

BBP 

 

6/3/2019 

 

276 
Đại lý VTNN 

Huyền Hà 

Xóm 10 – xã Nghi 

Mỹ – Huyện Nghi 

Lộc 

Nguyễn Thị 

Thu Huyền 

15/GCN-

BBP 

 

6/3/2019 

 

277 Đại lý Tâm Bích 

Xóm 15 – xã Nghi 

Trung – Huyện Nghi 

Lộc 

Trần Minh 

Tâm 

21/GCN-

BBP 

 

6/3/2019 

 

278 
Cửa hàng phân bón 

Long Hậu 

Xóm 14 – xã Nghi 

Vạn – Huyện Nghi 

Lộc 

Nguyễn Trung 

Long 

18/GCN-

BBP 

 

6/3/2019 

 

279 
Đại lý VTNN Bác 

Tân 

Xóm 4 – xã Nghi Vạn 

– Huyện Nghi Lộc 

Nguyễn Đình 

Tân 

22/GCN-

BBP 

 

6/3/2019 



 

280 
Đại lý VTNN Chị 

Quyên 

Chợ Sơn – xã Nghi 

Thạch – Huyện Nghi 

Lộc 

Đặng Thị Lệ 

Quyên 

23/GCN-

BBP 

 

26/3/2019 

 

281 Đại lý Thắm Oanh 

Xóm 2 – xã Nghi 

Phương – Huyện 

Nghi Lộc 

Trịnh Văn 

Thắm 

110/GCN-

BBP 

 

 

23/9/2019 

 

282 
Cửa hàng phân bón 

Đức Giang 

Xóm 8 – xã Nghi 

Long – Huyện Nghi 

Lộc 

Hoàng Thị 

Giang 

111/GCN-

BBP 

 

 

23/9/2019 

 

283 
Cửa hàng phân bón 

phân bón Hạnh Hiên 

Xóm 16 – xã Nghi 

Thuận – Huyện Nghi 

Lộc 

Nguyễn Thị 

Hiên 

112/GCN-

BBP 

 

 

23/9/2019 

 

284 

Cửa hàng kinh 

doanh phân bón 

Nguyễn Thị Hạnh 

Xóm 8 – xã Nghi 

Long – Huyện Nghi 

Lộc 

Nguyễn Thị 

Hạnh 

197/GCN-

BBP 

 

 

11/10/2019 

 

285 
Hợp tác xã DVNN 

Nghi Lâm 

Xóm 10 – Nghi Lâm 

– Nghi Lộc 

Nguyễn Thao 

Trường 

25/GCN-

BBP 

 

26/3/2019 

 

286 

Cửa hàng VTNN 

Siêu thị Bắc Trung 

Nam 

Xóm 7 – Nghi Văn – 

Nghi Lộc 

Nguyễn Thị 

Thiêm 

265/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

287 

Công ty CP Lương 

thực VTNN Nghệ 

An 

Khu kinh tế Đông 

Nam – Nghi Long – 

Nghi Lộc 

Trương Văn 

Hùng 

252/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

288 
Siêu thị vật tư nông 

nghiệp Hoa Lúa 

Xóm 3 – Nghi Lâm – 

Nghi Lộc 

Hồ Thị Thúy 

Duyên 
307/GCN- 19/3/2020 

289 
Hợp tác xã DVNN 

Nghi Vạn 

Xóm 3 – Nghi Vạn – 

Nghi Lộc 
Lê Văn Lưu 308/GCN- 19/3/2020 

290 

Công ty TNHH Xây 

dựng Thành Phát – 

Chi nhánh Miền 

Trung 

Xóm 5 – Nghi Diên – 

Nghi Lộc 

Nguyễn Thị 

Hòa 
309/GCN- 19/3/2020 

291 
Cửa hàng Long 

Thủy 

Xóm 2 – Nghi Thạch 

– Nghi Lộc 
Đặng Bá Long 312/GCN- 19/3/2020 

292 
Cửa hàng Phong 

Hương 

Xóm 7 – Nghi Diên – 

Nghi Lộc 

Nguyễn Quốc 

Phong 

368/GCN-

BBP 
03/4/2020 

293 
Đại lý Thạch Thị 

Lợi 

Xóm 8 – Nghi 

Trường  – Nghi Lộc 
Thạch Thị Lợi 

505/GCN-

BBP 
12/6/2020 

294 
Cửa hàng Nguyễn 

Thị Hồng 

Khối 3 – Thị trấn 

Quán Hành – Nghi 

Lộc 

Nguyễn Thị 

Hồng 

603/GCN-

BBP 
12/10/2020 



295 
Hộ kinh doanh Trần 

Hoàng Linh 

Xóm 8 – xã Nghi 

Trung - huyện Nghi 

Lộc 

Trần Hoàng 

Linh 

720/GCN-

BBP 
23/12/2021 

296 
Hộ kinh doanh 

Hoàng Xuân Đức 

Xóm 2 – xã Nghi Mỹ 

- huyện Nghi Lộc 

Hoàng Xuân 

Đức 

728/GCN-

BBP 
02/3/2022 

297 
Hộ kinh doanh 

Hoàng Văn Việt 

Xóm 1 – xã Nghi 

Trung - huyện Nghi 

Lộc 

Nguyễn Thị 

Hương 

730/GCN-

BBP 
02/3/2022 

298 
Hộ kinh doanh Nhã 

Liên 

Xóm 3 – xã Nghi 

Công Bắc - huyện 

Nghi Lộc 

Phan Trọng 

Nhã 

731/GCN-

BBP 
02/3/2022 

299 
Hộ kinh doanh phân 

bón Dần Nga 

Xóm 7 – xã Nghi 

Công Nam - huyện 

Nghi Lộc 

Đinh Bạt Dần 
726/GCN-

BBP 
10/2/2022 

IV HƯNG NGUYÊN 

300 
Công ty TNHH TM 

Huy Trang 

Xóm 4B – xã Hưng 

Mỹ – Huyện Hưng 

Nguyên 

Trần Văn 

Khánh 

05/GCN-

BBP 
6/3/2019 

301 
Đại lý VTNN Thuận 

Khuyên 

Xóm 3 – xã Hưng Xá 

– Huyện Hưng 

Nguyên 

Vũ Thị 

Khuyên 

04/GCN-

BBP 
6/3/2019 

302 
Đại lý phân bón 

Dung Kiên 

Xóm 8 – xã Hưng 

Thông – Huyện Hưng 

Nguyên 

Ngô Văn Kiên 
03/GCN-

BBP 
6/3/2019 

303 
Đại lý VTNN Hải 

Hiền 

Xóm 4A – xã Hưng 

Lĩnh – Huyện Hưng 

Nguyên 

Nguyễn Đình 

Hải 

06/GCN-

BBP 

 

6/3/2019 

 

304 
Đại lý VTNN Đại 

Huệ 

Xóm 6 – xã Hưng 

Trung – Huyện Hưng 

Nguyên 

Nguyễn Trọng 

Đại 

10/GCN-

BBP 

 

6/3/2019 

 

305 
Đại lý phân bón 

Trinh Hoài 

Xóm 8A – xã Hưng 

Yên Nam – Huyện 

Hưng Nguyên 

Đinh Chí 

Trinh 

08/GCN-

BBP 

 

6/3/2019 

 

306 
Đại lý VTNN Hiền 

Kiên 

Xóm 6A – xã Hưng 

Yên Bắc – Huyện 

Hưng Nguyên 

Nguyễn Thị 

Thu Hiền 

07/GCN-

BBP 

31/12/2021 

(cấp lại) 

307 Cửa hàng Hà Cường 
Xóm 3 – Hưng Tiến – 

Hưng Nguyên 

Nguyễn Thị 

Hà 

245/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

308 Cửa hàng Hà Giang 
Xóm 4 – Hưng Xá – 

Hưng Nguyên 

Trần Thị Hà 

Giang 

244/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

309 
Cửa hàng VTNN 

Sơn Phương 

Xóm 7 – Hưng Thông 

– Hưng Nguyên 
Châu Thị Qúy 

79/GCN-

BBP 

 

 

14/8/2019 

 



310 
Hợp tác xã nông 

nghiệp Hưng Tân 

Xóm 3 – Hưng Tân – 

Hưng Nguyên 
Hồ Xuân Hữu 

80/GCN-

BBP 

 

 

14/8/2019 

 

311 
Cửa hàng Nguyễn 

Văn Điều 

Xóm 13 – Hưng 

Trung – Hưng 

Nguyên 

Nguyễn Văn 

Điều 

243/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

312 
Cửa hàng Trâm 

Chuyên 

Xóm 3B – Hưng Yên 

Bắc – Hưng Nguyên 

Nguyễn Thị 

Trâm 

09/GCN-

BBP 

 

6/3/2019 

 

313 Cửa hàng bà Diệp 
Xóm 6A – Hưng Yên 

Bắc – Hưng Nguyên 

Nguyễn Thị 

Hoa 

437/GCN-

BBP 
12/6/2020 

314 Cửa hàng Trần Kiên 

Xóm Hồng Thái –  

Hưng Thông – Hưng 

Nguyên 

Trần Văn Kiên 
710/GCN-

BBP 
6/8/2021 

315 
Cửa hàng Võ Thị 

Ánh 

xóm 2, xã Hưng 

Nghĩa, huyện Hưng 

Nguyên 

Võ Thị Ánh 
716/GCN-

BBP 
12/11/2021 

V NAM ĐÀN 

316 

Cửa hàng Vật tư 

nông nghiệp Nam 

Lĩnh 

Xóm 1 – Xã Nam 

Lĩnh – Huyện Nam 

Đàn 

Phan Văn Đề 48/GCN-BBP 

 

10/6/2019 

 

317 

Cửa hàng Vật tư 

nông nghiệp Kim 

Liên 

Xóm Mậu 1 – Xã 

Kim Liên – Huyện 

Nam Đàn 

Nguyễn Thị 

Thùy Linh 
49/GCN-BBP 

 

10/6/2019 

 

318 
Cửa hàng Giống cây 

trồng Nam Đàn 

Xóm 5 – xã Xuân 

Hòa – Huyện Nam 

Đàn 

Trần Thị 

Nguyệt 
46/GCN-BBP 

 

10/6/2019 

 

319 
Cửa hàng phân bón 

An Sơn 

Xóm 8 – Xã Xuân 

Hòa – Huyện Nam 

Đàn 

Hoàng Thị 

Thủy An 
47/GCN-BBP 

 

10/6/2019 

 

320 

Cửa hàng Vật tư 

Nông nghiệp Thị 

Trấn 

Khối Sa Nam – Thị 

trấn Nam Đàn – 

Huyện Nam Đàn 

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan 
44/GCN-BBP 

 

10/6/2019 

 

321 

Cửa hàng Vật tư 

Nông nghiệp Nam 

Nghĩa 

Xóm 5 – xã Nam 

Thái – Huyện Nam 

Đàn 

Lê Văn Độ 43/GCN-BBP 

 

10/6/2019 

 

322 
Cửa hàng Huy 

Hoàng 

Xóm 9 – Nam Lĩnh – 

Nam Đàn 

Đinh Hữu 

Hùng 

233/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

323 
Cửa hàng Phùng 

Ánh 

Xóm 6 – Hồng Long 

– Nam Đàn 

Nguyễn Thị 

Ánh 

234/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 



324 
Cửa hàng Hoài 

Khương 

Xóm Sen 3 – Kim 

Liên – Nam Đàn 

Phan Thị 

Hoài 

241/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

325 
Cửa hàng Đinh Văn 

Trường 

Xóm Liên Sơn 2 – 

Kim Liên – Nam Đàn 

Đinh Văn 

Trường 

236/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

326 
Đại lý phân bón 

Phạm Kim Tiến 

Xóm Mậu 2 – Kim 

Liên – Nam Đàn 

Phạm Kim 

Tiến 

253/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

327 
Cửa hàng VTNN 

Hương Minh 

Xóm Hồng 2 – Kim 

Liên – Nam Đàn 

Lê Thị 

Hương 

238/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

328 
Cửa hàng Thủy 

Loan 

Xóm 4 – Nam Cường 

– Nam Đàn 
Bùi Thị Thủy 

240/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

329 
Cửa hàng Nhung 

Ninh 

Xóm 4 – Nam Cường 

– Nam Đàn 

Lê Thị 

Nhung 

239/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

330 
Cửa hàng VTNN 

Phượng Hải 

Xóm 8 – Xuân Lâm – 

Nam Đàn 

Trần Thị 

Phượng 

237/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

331 
Đại lý Biện Văn 

Công 

Xóm 22 – Xuân Lâm 

– Nam Đàn 

Biện Văn 

Công 

235/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

332 
Cửa hàng Hồng 

Thủy 

Xóm 9 – Nam Anh – 

Nam Đàn 

Nguyễn Kim 

Hồng 

232/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

333 
Cửa hàng Trầm 

Minh 

Xóm 4 – Nam Giang 

– Nam Đàn 

Lê Thị Thanh 

Trầm 

242/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

334 
Cửa hàng Nông thức 

1 

Xóm 4 – Nam Anh – 

Nam Đàn 

Nguyễn Ánh 

Dương 

411/GCN-

BBP 
03/4/2020 

335 
Cửa hàng Nông thức 

2 

Xóm Bắc Thung – 

Vân Diên – Nam Đàn 

Nguyễn Thúy 

An 

412/GCN-

BBP 
03/4/2020 

336 Cửa hàng Hệ Toàn 
Xóm Phú Thọ – Nam 

Cát – Nam Đàn 

Bùi Đình 

Toàn 

413/GCN-

BBP 
03/4/2020 

337 
Cửa hàng phân bón 

Hoàn Thúy 

Xóm Mỹ Thiện – 

Nam Cát – Nam Đàn 

Phan Văn 

Hoàn 

592/GCN-

BBP 
12/10/2020 



338 
Cửa hàng Nguyễn 

Văn Hạnh 

Xóm Bố Đức - xã 

Hùng Tiến - huyện 

Nam Đàn 

Nguyễn Văn 

Hạnh 

607/GCN-

BBP 
12/11/2020 

339 Cửa hàng Mạnh Nga 

xóm 3, xã Nam 

Nghĩa, huyện Nam 

Đàn 

Nguyễn Văn 

Mạnh 

614/GCN-

BBP 
26/11/2020 

340 Cửa hàng Nga Hùng 

Xóm Thường Xuân - 

xã Nam Cát - huyện 

Nam Đàn 

Nguyễn Văn 

Hùng 

652/GCN-

BBP 
22/12/2020 

341 
Cửa hàng VTNN 

Khánh Sơn 

Xóm 3 - xã Khánh 

Sơn - huyện Nam 

Đàn 

Hoàng Xuân 

Hùng 

656/GCN-

BBP 
04/1/2021 

342 Cửa hàng Tú Thìn 

Xóm Hồng Thái - xã 

Nam Thái - huyện 

Nam Đàn 

Trần Xuân 

Tú 

678/GCN-

BBP 
14/4/2021 

343 Cửa hàng Dũng Yến 

Khối Mai Hắc Đế - 

Thị trấn Nam Đàn - 

huyện Nam Đàn 

Nguyễn Văn 

Dũng 

679/GCN-

BBP 
14/4/2021 

344 
Cửa hàng Thịnh 

Hoan 

Xóm Minh Tân - xã 

Thượng Tân Lộc - 

huyện Nam Đàn 

Nguyễn Đình 

Thịnh 

680/GCN-

BBP 
14/4/2021 

345 
Cửa hàng Nguyễn 

Đình Tiến 

Xóm Minh Tân - xã 

Thượng Tân Lộc - 

huyện Nam Đàn 

Nguyễn Đình 

Tiến 

681/GCN-

BBP 
14/4/2021 

346 Cửa hàng Hạnh Cai 

Xóm Phú Lộc - xã 

Thượng Tân Lộc - 

huyện Nam Đàn 

Đậu Văn Cai 
682/GCN-

BBP 
14/4/2021 

347 
Cửa hàng Nguyễn 

Văn Đậu 

Xóm Phú Lộc - xã 

Thượng Tân Lộc - 

huyện Nam Đàn 

Nguyễn Văn 

Đậu 

683/GCN-

BBP 
14/4/2021 

348 
Cửa hàng Trần Hữu 

Hùng 

Xóm Hồng Sơn - xã 

Thượng Tân Lộc - 

huyện Nam Đàn 

Trần Hữu 

Hùng 

684/GCN-

BBP 
14/4/2021 

349 Cửa hàng Lan Đại 
Xóm 10 - xã Khánh 

Sơn - huyện Nam Đàn 

Nguyễn Xuân 

Đại 

685/GCN-

BBP 
14/4/2021 

350 
Cửa hàng Chung 

Đại 

Khối Bắc Thung - Thị 

trấn Nam Đàn - huyện 

Nam Đàn 

Nguyễn Thị 

Kim Chung 

686/GCN-

BBP 
14/4/2021 

351 
Cửa hàng Dương 

Hường 

Xóm Hồng Sơn - xã 

Xuân Hòa - huyện 

Nam Đàn 

Nguyễn Thị 

Hường 

687/GCN-

BBP 
14/4/2021 

352 Cửa hàng Hạnh Hạ 

Xóm Đồng Phong - xã 

Xuân Hòa - huyện 

Nam Đàn 

Nguyễn Thị 

Hạnh 

688/GCN-

BBP 
14/4/2021 

353 
Cửa hàng Phượng 

Khang 

Xóm Thượng Nậm – 

xã Hồng Long - huyện 

Nam Đàn 

Nguyễn Văn 

Khang 

689/GCN-

BBP 
14/4/2021 

354 
Cửa hàng Nguyễn 

Văn Hảo 

Xóm Đại Đồng - xã 

Thượng Tân Lộc - 

huyện Nam Đàn 

Nguyễn Văn 

Hảo 

698/GCN-

BBP 
17/5/2021 



355 
Cửa hàng Nguyễn 

Thị Thảo 

Xóm Đại Đồng - xã 

Thượng Tân Lộc - 

huyện Nam Đàn 

Nguyễn Thị 

Thảo 

699/GCN-

BBP 
17/5/2021 

356 
Cửa hàng Chung 

Điều 

Xóm Yên Qủa - xã 

Hùng Tiến - huyện 

Nam Đàn 

Nguyễn Văn 

Chung 

700/GCN-

BBP 
17/5/2021 

357 Cửa hàng Mơ Hùng 

Xóm Sen 1 - xã Kim 

Liên - huyện Nam 

Đàn 

Nguyễn Thị 

Mơ 

702/GCN-

BBP 
28/5/2021 

358 Cửa hàng Liên Hùng 

Xóm Thanh Tân – xã 

Thượng Tân Lộc – 

huyện Nam Đàn 

Nguyễn Việt 

Hùng 

721/GCN-

BBP 
23/12/2021 

359 
Cửa hàng Nguyễn 

Thị Thảo 

Xóm Hải Phong – xã 

Xuân Hòa - huyện 

Nam Đàn 

Nguyễn Thị 

Thảo 

723/GCN-

BBP 
12/1/2022 

360 Cửa hàng Thảo Phát 

Xóm Bố Ân – xã 

Hùng Tiến – huyện 

Nam Đàn 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

724/GCN-

BBP 
12/1/2022 

361 
Cửa hàng Phùng 

Ánh 

xóm Ba Đình – xã 

Hồng Long –  huyện 

Nam Đàn 

Nguyễn Thị 

Ánh 

725/GCN-

BBP 
10/2/2022 

362 
Cửa hàng DVNN 

Tổng hợp Thanh Hải 

Xóm Nhạn Tháp – xã 

Hồng Long - huyện 

Nam Đàn 

Nguyễn Hồng 

Hải 

732/GCN-

BBP 
24/3/2022 

VI TP VINH 

363 
Hộ kinh doanh Lê 

Mạnh Cường 

Xóm 18A – xã Nghi  

Liên – TP Vinh 

Lê Mạnh 

Cường 

109/GCN-

BBP 

 

 

23/9/2019 

 

364 
Đại lý giống cây 

trồng Đức Tâm 

Xóm 9 – xã Nghi  Ân 

– TP Vinh 

Trần Thị Thu 

Giang 
88/GCN-BBP 

 

 

16/9/2019 

 

365 
Cửa hàng VTNN 

Đông Vĩnh 

Khối Vĩnh Yên – 

phường Đông Vĩnh– 

TP Vinh 

Lê Thị Hoa 78/GCN-BBP 

 

 

14/8/2019 

 

366 
Cửa hàng VTNN 

Hiền Ly 

Xóm 4 – xã Hưng 

Chính – TP Vinh 

Nguyễn Thị 

Hiền Ly 
76/GCN-BBP 

 

 

14/8/2019 

 

367 
Cửa hàng VTNN 

Hưng Chính 

Xóm 8 – xã Hưng 

Chính – TP Vinh 

Trương Công 

Thành 
77/GCN-BBP 

 

 

14/8/2019 



 

368 
Công ty TNHH Việt 

Mỹ 

Lô số 8 – KCN Nghi 

Phú – Nghi Phú – TP 

Vinh 

Nguyễn Văn 

Thảo 
87/GCN-BBP 

 

 

16/9/2019 

 

369 
Cửa hàng phân bón 

Nguyễn Thị Hương 

Xóm 1 – Nghi Liên – 

TP Vinh 

Nguyễn Thị 

Hương 
310/GCN- 19/3/2020 

370 

Công ty cổ phần 

công nghệ tưới 

Khang Thịnh 

Đường Gom – Khu 

đô thị Đại Thành – 

Nghi Kim – TP Vinh 

Hoàng Minh 

Hải 
311/GCN- 19/3/2020 

371 

Công ty CP Tập 

đoàn Lộc Trời, chi 

nhánh BVTV An 

Giang tại Nghệ An 

Số nhà  LK 16 –Đại 

lộ Lê Nin – Nghi Phú 

– TP Vinh 

Hồ Mạnh 

Hùng 
313/GCN- 19/3/2020 

372 Đại lý Hồ Thị Thiện 

Số nhà 100 – đường 

Trường Chinh – TP 

Vinh 

Hồ Thị Thiện 314/GCN- 19/3/2020 

373 

Công ty CP Bảo vệ 

thực vật Sài Gòn tại 

Nghệ An 

Khối 2 – Phường 

Vinh Tân – TP Vinh 
Lê Việt Anh 315/GCN- 19/3/2020 

374 

Công ty TNHH 

MTV nông nghiệp 

Sông Lam 

Số 47A Trần Trùng 

Quang – xóm Mỹ Hạ 

-  Phường Hưng Lộc 

– TP Vinh 

Lô Thị Mình 316/GCN- 19/3/2020 

375 
Công ty CP Dịch vụ 

Bảo vệ thực vật 

Số 17C – Mai Hắc Đế 

– Phường Quán Bàu – 

TP Vinh 

Nguyễn 

Mạnh Trí 

452/GCN-

BBP 
12/6/2020 

376 Của hàng Cây Xinh 

Số 304 – đường 

Nguyễn Trường Tộ – 

Phường Đông Vĩnh – 

Thành phố Vinh 

Đậu Thị Hiền 
604/GCN-

BBP 
12/10/2020 

377 

Tổng công ty CP 

Vật tư Nông nghiệp 

Nghệ An 

Số 98 Nguyễn Trường 

Tộ - phường Đông 

Vĩnh – thành phố 

Vinh 

Trương Văn 

Hiền 

719/GCN-

BBP 
30/11/2021 

VII NGHĨA ĐÀN 

378 
Cửa hàng Cường 

Thơ 

Xóm Cao Trai – xã 

Nghĩa Thắng – Huyện 

Nghĩa Đàn 

Lê Qúy 

Cường 

134/GCN-

BBP 

 

 

30/9/2019 

 

379 
Cửa hàng Hoàng Thị 

Kim Anh 

Xóm Tân – xã Nghĩa 

Lạc – Huyện Nghĩa 

Đàn 

Hoàng Thị 

Kim Anh 

133/GCN-

BBP 

 

 

30/9/2019 

 

380 
Đại lý phân bón 

Ngọc Đam 

Xóm Hồng Đức – xã 

Nghĩa Hồng – Huyện 

Nghĩa Đàn 

Trần Ngọc 

Đam 

124/GCN-

BBP 

 

 

30/9/2019 

 



381 Cửa hàng Lý Thủy 

Xóm Hồng Khánh – 

xã Nghĩa Khánh– 

Huyện Nghĩa Đàn 

Phạm Thị 

Thủy 

130/GCN-

BBP 

 

 

30/9/2019 

 

382 
Cửa hàng Lĩnh 

Cường 

Xóm Đồng Ao  – xã 

Nghĩa Hội– Huyện 

Nghĩa Đàn 

Nguyễn Thị 

Lĩnh 

129/GCN-

BBP 

 

 

30/9/2019 

 

383 
Cửa hàng Nguyễn 

Thị Tâm 

Khối Tân Mai  – TT 

Nghĩa Đàn – Huyện 

Nghĩa Đàn 

Nguyễn Thị 

Tâm 

127/GCN-

BBP 

 

 

30/9/2019 

 

384 Cửa hàng Nga Vinh 

Khối Tân Thọ  – TT 

Nghĩa Đàn – Huyện 

Nghĩa Đàn 

Trần Thị 

Thanh Nga 

128/GCN-

BBP 

 

 

30/9/2019 

 

385 
Cửa hàng Thương 

Thuận 

Khối Tân Minh  – TT 

Nghĩa Đàn – Huyện 

Nghĩa Đàn 

Nguyễn Đức 

Thuận 

126/GCN-

BBP 

 

 

30/9/2019 

 

386 
Đại lý phân bón 

Hữu Như Ngọc 

Khối Trung Tâm  – 

xã Nghĩa Hiếu – 

Huyện Nghĩa Đàn 

Hữu Như 

Ngọc 

123/GCN-

BBP 

 

 

30/9/2019 

 

387 
Đại lý VTNN 

Nhung Quế 

Xóm Chong  – xã 

Nghĩa Yên – Huyện 

Nghĩa Đàn 

Lý Thị Hồng 

Nhung 

120/GCN-

BBP 

 

 

30/9/2019 

 

388 Đại lý Sáu Quế 

Xóm Hồng Tiến  – xã 

Nghĩa Hồng – Huyện 

Nghĩa Đàn 

Phan Thị Sáu 
119/GCN-

BBP 

 

 

30/9/2019 

 

389 
Cửa hàng Chuyên 

Hảo 

Xóm Hồng Khánh – 

xã Nghĩa Khánh  – 

Huyện Nghĩa Đàn 

Trương Thị 

Huệ 

132/GCN-

BBP 

 

 

30/9/2019 

 

390 Đại lý Thái Trà 
Xóm 9 – Nghĩa Hưng 

– Nghĩa Đàn 

Cao Thị 

Thanh Trà 

125/GCN-

BBP 

 

 

30/9/2019 

 

391 Đại lý Vân Chánh 

Xóm Nam Lâm – 

Nghĩa Lâm – Nghĩa 

Đàn 

Nguyễn 

Trung Chánh 

122/GCN-

BBP 

 

 

30/9/2019 

 

392 
Cửa hàng Đậu 

Hương Nga 

Xóm 9 – Nghĩa Đức – 

Nghĩa Đàn 
Đậu Thị Nga 

248/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

393 
Cửa hàng Nam 

Quân 

Xóm Nam Sơn – 

Nghĩa Long – Nghĩa 

Đàn 

Vũ Văn Nam 
246/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 



394 Đại lý Hiền Hoa 

Xóm Nam Lâm – 

Nghĩa Lâm – Nghĩa 

Đàn 

Nguyễn Văn 

Hiền 

121/GCN-

BBP 

 

 

30/9/2019 

 

395 
Cửa hàng Đậu Thị 

Hoài 

Xóm Tân Khánh – 

Nghĩa Khánh – Nghĩa 

Đàn 

Đậu Thị Hoài 
247/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

396 Cửa hàng Huy Huế 
Xóm Cuông – Nghĩa 

Khánh – Nghĩa Đàn 
Võ Thị Huế 

131/GCN-

BBP 

 

 

30/9/2019 

 

397 Cửa hàng Dũng Hà 
Xóm Hiệp 3 – Nghĩa 

Liên – Nghĩa Đàn 

Trương Thị 

Hà 

283/GCN-

BBP 
19/3/2020 

398 Cửa hàng Hoa Hùng 
Xóm 3 – Nghĩa Hưng 

– Nghĩa Đàn 

Ngô Trí 

Hùng 

284/GCN-

BBP 
19/3/2020 

399 
Cửa hàng Mạnh 

Hương 

Làng Mai Hợp – 

Nghĩa Mai – Nghĩa 

Đàn 

Trần Văn 

Mạnh 

285/GCN-

BBP 
19/3/2020 

400 Cửa hàng Thủy Hậu 

Làng Mai Liên – 

Nghĩa Mai – Nghĩa 

Đàn 

Vũ Xuân Hậu 
286/GCN-

BBP 
19/3/2020 

401 Cửa hàng Vân Qúy 
Xóm Sơn Hạ – Nghĩa 

Sơn – Nghĩa Đàn 

Nguyễn Thị 

Vân 

287/GCN-

BBP 
19/3/2020 

402 
Công ty TNHH 

Hường Khoa 

Xóm Tây Sơn – 

Nghĩa Sơn – Nghĩa 

Đàn 

Nguyễn Thị 

Hường 

288/GCN-

BBP 
19/3/2020 

403 Cửa hàng Hằng Thái 
Xóm 4 – Nghĩa Minh 

– Nghĩa Đàn 

Trương Thị 

Hằng 

289/GCN-

BBP 
19/3/2020 

404 
Đại lý phân bón 

Nguyễn Thị Hồng 

Xóm Bình Thành – 

Nghĩa Bình – Nghĩa 

Đàn 

Nguyễn Thị 

Hường 

290/GCN-

BBP 
19/3/2020 

405 
Cửa hàng Đặng Thị 

Thuận 

Xóm Ngọc Hưng – 

Nghĩa Lợi – Nghĩa 

Đàn 

Đặng Thị 

Thuận 

291/GCN-

BBP 
19/3/2020 

406 Cửa hàng Hữu Hoài 
Xóm 20 – Nghĩa Lộc 

– Nghĩa Đàn 

Nguyễn Thị 

Hoài 

296/GCN-

BBP 
19/3/2020 

407 
Cửa hàng Đức 

Nhung 

Xóm 6 – Nghĩa Đức – 

Nghĩa Đàn 

Trần Minh 

Đức 

298/GCN-

BBP 
19/3/2020 

408 
Cửa hàng ông 

Nguyễn Đình Chung 

Xóm Hưng Nghĩa – 

Nghĩa Lợi – Nghĩa 

Đàn 

Nguyễn Đình 

Chung 

299/GCN-

BBP 
19/3/2020 

409 Đại lý Hùng Tâm 

Xóm Quán Mít – 

Nghĩa Thành – Nghĩa 

Đàn 

Trần Văn 

Toản 

438/GCN-

BBP 
12/6/2020 

410 Đại lý Hoàng Vân 

Xóm Xuân Lam – 

Nghĩa Hưng – Nghĩa 

Đàn 

Trần Thị Vân 
439/GCN-

BBP 
12/6/2020 

411 Đại lý Vinh Phúc 
Xóm 5 – Nghĩa 

Thành – Nghĩa Đàn 

Nguyễn Thị 

Phúc 

440/GCN-

BBP 
12/6/2020 

412 Đại lý Minh Hoạt 
Xóm 7 – Nghĩa Đức – 

Nghĩa Đàn 

Trần Văn 

Minh 

441/GCN-

BBP 
12/6/2020 



413 Đại lý Sơn Trinh 

Xóm Sơn Hải – 

Nghĩa Lộc – Nghĩa 

Đàn 

Lê Thị Trinh 
442/GCN-

BBP 
12/6/2020 

414 Đại lý Dương Thoa 

Xóm Khe Sài 1 – 

Nghĩa Lộc – Nghĩa 

Đàn 

Trần Thị 

Thoa 

443/GCN-

BBP 
12/6/2020 

415 Đại lý Tân Quảng 
Xóm 9 – Nghĩa Lộc – 

Nghĩa Đàn 

Trần Văn 

Quảng 

444/GCN-

BBP 
12/6/2020 

416 
Đại lý Phạm Văn 

Dương 

Xóm Nam Tân – 

Nghĩa Long – Nghĩa 

Đàn 

Phạm Văn 

Dương 

445/GCN-

BBP 
12/6/2020 

417 Cửa hàng Thư Xuân 
Xóm 14 – Nghĩa 

Hưng – Nghĩa Đàn 

Nguyễn Đình 

Thư 

507/GCN-

BBP 
6/7/2020 

418 Đại lý Hương Trị 

Khối Tân Mai – Thị 

trấn Nghĩa Đàn – 

Nghĩa Đàn 

Huỳnh Thị 

Thu Hương 

586/GCN-

BBP 
24/9/2020 

419 Đại lý Đại Phương 
Xóm 14 – Nghĩa 

Hưng – Nghĩa Đàn 

Nguyễn Thị 

Phương 

587/GCN-

BBP 
24/9/2020 

420 
Cửa hàng Thuận 

Huệ 

xóm Đồng Tiến, xã 

Nghĩa Hội, huyện 

Nghĩa Đàn 

Lê Minh 

Thuận 

605/GCN-

BBP 
12/11/2020 

421 
Cửa hàng VTNN 

Lài Trịnh 

Nhà số 62 – đường 

Nguyễn Cảnh Hoan – 

Khối Tân Minh – Thị 

trấn Nghĩa Đàn 

Trịnh Thị Lài 
620/GCN-

BBP 
22/12/2020 

422 Cửa hàng Tiến Hiền 

Xóm Lê Lợi - xã 

Nghĩa Hiếu - huyện 

Nghĩa Đàn 

Phan Trọng 

Tiến 

690/GCN-

BBP 
26/4/2021 

423 Cửa hàng Tiến Thùy 

Khối Tân Tiến – Thị 

trấn Nghĩa Đàn - 

huyện Nghĩa Đàn 

Võ Văn Tiến 
695/GCN-

BBP 
17/5/2021 

424 
Cửa hàng Nguyễn 

Thị Vân Anh 

Xóm Trung Đồng - xã 

Nghĩa Trung - huyện 

Nghĩa Đàn 

Nguyễn Thị 

Vân Anh 

704/GCN-

BBP 
8/6/2021 

425 

Cửa hàng buôn bán 

phân bón và thuốc 

BVTV Vinh Kiên 

Xóm Yên Phú – xã 

Nghĩa Lâm - huyện 

Nghĩa Đàn 

Phạm Thị 

Vinh 

706/GCN-

BBP 
17/6/2021 

426 Đại lý Hương Trí 

Xóm Sơn Trung – xã 

Nghĩa Sơn - huyện 

Nghĩa Đàn 

Nguyễn Thị 

Hương 

714/GCN-

BBP 
12/10/2021 

427 
Cửa hàng Thủy 

Huyền 

Xóm Trung Thịnh– xã 

Nghĩa Hiếu - huyện 

Nghĩa Đàn 

Hồ Thị 

Huyền 

718/GCN-

BBP 
30/11/2021 

428 
Cửa hàng VTNN 

Ngọc Hà 

Xóm Trung Thành – 

xã Nghĩa Trung – 

huyện Nghĩa Đàn 

Võ Văn Ngọc 
733/GCN-

BBP 
24/3/2022 

429 

Địa điểm kinh 

doanh số 1 – Công 

ty Cổ phần chuỗi 

thực phẩm TH 

Xóm Sơn Liên – xã 

Nghĩa Sơn – huyện 

Nghĩa Đàn 

Phan Tuấn 

Cường 

739/GCN-

BBP 
28/4/2022 

VIII THỊ XÃ THÁI HÒA 



430 
Cửa hàng Cao Thị 

Phương 

Xóm 4– xã Nghĩa 

Thuận – TX Thái Hòa 

Cao Thị 

Phương 

117/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

431 
Công ty CP phân 

bón Phủ Qùy 

Cụm CN Nghĩa Mỹ  – 

xã Nghĩa Mỹ  – TX 

Thái Hòa 

Trần Công 

Thư 

116/GCN-

BBP 

 

30/9/2019 

 

432 
Cửa hàng phân bón 

Hoa Nghệ 

Xóm 8 – Nghĩa 

Thuận – Thị xã Thái 

Hòa 

Nguyễn Văn 

Nghệ 

118/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

433 

Công ty TNHH Đầu 

tư và Phát triển nông 

nghiệp bền vững 

Việt Tin 

Xóm 10 – Nghĩa 

Thuận – Thị xã Thái 

Hòa 

Trần Hoài 

Thanh 

258/GCN-

BBP 

 

 

25/10/2019 

 

434 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Lợi 

Khối Tân Phú – 

Phường Hòa Hiếu – 

Thị xã Thái Hòa 

Nguyễn Thị 

Lợi 

280/GCN-

BBP 
19/3/2020 

435 Cửa hàng Sơn Nga 

Khối Kim Tân – 

Phường Hòa Hiếu – 

Thị xã Thái Hòa 

Bùi Xuân 

Sơn 

281/GCN-

BBP 
19/3/2020 

436 
Cửa hàng Châu 

Hương 

Khối Tân Phú – 

Phường Hòa Hiếu – 

Thị xã Thái Hòa 

Nguyễn Dũng 

Châu 

282/GCN-

BBP 
19/3/2020 

437 
Cửa hàng Nam 

Duyên 

Xóm 3 – Nghĩa Mỹ – 

Thị xã Thái Hòa 

Phạm Thị 

Duyên 

292/GCN-

BBP 
19/3/2020 

438 
Cửa hàng Nguyễn 

Văn Hậu 

Xóm Tiên Phúc – 

Nghĩa Mỹ – Thị xã 

Thái Hòa 

Nguyễn Văn 

Hậu 

293/GCN-

BBP 
19/3/2020 

439 
Cửa hàng Hùng 

Ninh 

Xóm 4 – Nghĩa 

Thuận – Thị xã Thái 

Hòa 

Nguyễn 

Thanh Hùng 

294/GCN-

BBP 
19/3/2020 

440 
Cửa hàng Phạm Văn 

Tú 

Xóm 15A – Nghĩa 

Thuận – Thị xã Thái 

Hòa 

Phạm Văn Tú 
295/GCN-

BBP 
19/3/2020 

441 

Công ty TNHH 

Hường Khoa – cơ sở 

2 

Xóm 1 – Nghĩa Tiến 

– Thị xã Thái Hòa 

Nguyễn Thị 

Hằng 

297/GCN-

BBP 
19/3/2020 

442 
Cửa hàng phân bón 

Trần Công Trường 

Xóm Nghĩa Sơn – 

phường Quang Phong 

– Thị xã Thái Hòa 

Trần Công 

Trường 

735/GCN-

BBP 
12/4/2022 

IX QUỲNH LƯU 

443 Cửa hàng Bà Nhàn 

Xóm Chợ – xã Tân 

Sơn – Huyện Quỳnh 

Lưu 

Võ Thị Nhàn 
135/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

444 
Cửa hàng phân bón 

Trần Thị Tình 

Xóm 21 – xã Quỳnh 

Lâm – Huyện Quỳnh 

Lưu 

Trần Thị 

Tình 

136/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

445 
Cửa hàng Đậu Năng 

Mơ 

Xóm 6 – Tân Sơn – 

Quỳnh Lưu 
Hồ Văn Năng 

249/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

446 
Cửa hàng VTNN 

Nguyễn Thế Thỏa 

Xóm 9 – Quỳnh Văn 

– Quỳnh Lưu 

Nguyễn Thế 

Thỏa 

354/GCN-

BBP 
03/4/2020 

447 
Cửa hàng Vượng 

Tân 

Xóm 5 – Quỳnh Diễn 

– Quỳnh Lưu 

Vũ Quốc 

Vượng 

355/GCN-

BBP 
03/4/2020 



448 
Công ty CP VTNN 

Quỳnh Lưu 

Khối 6 – Thị trấn Cầu 

Giát – Quỳnh Lưu 

Phan Văn 

Liên 

356/GCN-

BBP 
03/4/2020 

449 
Cửa hàng VTNN 

Quỳnh Hậu 

Xóm 8 – Quỳnh Hậu 

– Quỳnh Lưu 

Phan Văn 

Liên 

357/GCN-

BBP 
03/4/2020 

450 
Cửa hàng VTNN 

Ngọc Sơn 

Xóm 1 – Ngọc Sơn – 

Quỳnh Lưu 

Phan Văn 

Liên 

403/GCN-

BBP 
03/4/2020 

451 
Hộ kinh doanh Phan 

Thị Nga 

Xóm 3 – Quỳnh Hậu 

– Quỳnh Lưu 
Phan Thị Nga 

404/GCN-

BBP 
03/4/2020 

452 
Cửa hàng VTNN 

Thắng Thủy 

Xóm 22 – Quỳnh 

Lâm – Quỳnh Lưu 

Nguyễn Văn 

Thắng 

406/GCN-

BBP 
03/4/2020 

453 Đại lý Lan Minh 
Xóm 20 – Quỳnh 

Lâm – Quỳnh Lưu 

Trần Văn 

Hựu 

407/GCN-

BBP 
03/4/2020 

454 Cửa hàng Đề Chắt 

Xóm 5 - xã Quỳnh 

Lương - huyện 

Quỳnh Lưu 

Phan Duy Đề 
666/GCN-

BBP 
04/2/2021 

455 Cửa hàng Anh Xuân 

Khối 2 – Thị trấn Cầu 

Giát - huyện Quỳnh 

Lưu 

Đậu Hoàng 

Anh Phú 

667/GCN-

BBP 
04/2/2021 

456 
Cửa hàng Nguyễn 

Thị Lan Chi 

Xóm Học Văn - xã 

Quỳnh Bảng - huyện 

Quỳnh Lưu 

Nguyễn Thị 

Lan Chi 

705/GCN-

BBP 
8/6/2021 

457 
Cửa hàng phân bón 

Châu Chi 

Xóm 2 - xã Quỳnh 

Lương - huyện Quỳnh 

Lưu 

Nguyễn Văn 

Châu 

707/GCN-

BBP 
17/6/2021 

458 

Địa điểm kinh 

doanh phân bón - 

Công ty TNHH 

Công nghệ nông 

nghiệp HT 

Thôn 4 – xã Quỳnh 

Thắng - huyện Quỳnh 

Lưu 

Phan Văn 

Thắng 

738/GCN-

BBP 
28/4/2022 

X THỊ XÃ HOÀNG MAI 

459 
Cửa hàng VTNN 

Hoàng Mai 

Phường Quỳnh Thiện 

– Thị xã Hoàng Mai 

Phan Văn 

Liên 

405/GCN-

BBP 
03/4/2020 

460 

Công ty TNHH 

giống cây trồng 

Bình An 

Khối 12 – Phường 

Quỳnh Xuân – Thị xã 

Hoàng Mai 

Lê Hữu Sơn 
449/GCN-

BBP 
12/6/2020 

XI ĐÔ LƯƠNG 

461 Đại lý Hồng Bảy 

Xóm 8 – xã Nhân 

Sơn – Huyện Đô 

Lương 

Nguyễn Sỹ 

Hồng 

153/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

462 Đại lý Tam Dần 

Xóm 1 – xã Nhân 

Sơn – Huyện Đô 

Lương 

Đào Văn 

Tam 

152/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

463 
Cửa hàng phân bón 

Khánh Thơ 

Xóm 2 – xã Lạc Sơn 

– Huyện Đô Lương 

Nguyễn Thị 

Thơ 

146/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

464 Cửa hàng Bà Huệ 

Xóm 11 – xã Quang 

Sơn – Huyện Đô 

Lương 

Hoàng Thị 

Huệ 

142/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

465 
Cửa hàng VTNN 

Diễn Trúc 

Xóm 4 – xã Lam Sơn 

– Huyện Đô Lương 

Cao Tiến 

Diện 

143/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 



466 Đại lý Long Tuyết 

Xóm 3 – xã Thượng 

Sơn – Huyện Đô 

Lương 

Nguyễn Thị 

Long 

156/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

467 Đại lý Thuận Hòa 
Xóm 11 – xã Đà Sơn 

– Huyện Đô Lương 
Lê Thị Thuận 

144/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

468 
Đại lý VTNN Hảo 

Quân 

Xóm 2 – xã Lưu Sơn 

– Huyện Đô Lương 

Hoàng Thị 

Hòa 

113/GCN-

BBP 

23/9/2019 

 

469 
Cửa hàng Quyết 

Loan 

Xóm Diên Hồng – xã 

Lưu Sơn – Huyện Đô 

Lương 

Chu Văn 

Quyết 

115/GCN-

BBP 

23/9/2019 

 

470 
HTX VTNN Xuân 

Sơn 

Xóm 4 – xã Xuân 

Sơn – Huyện Đô 

Lương 

Đoàn Văn 

Quang 

145/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

471 
Cửa hàng VTNN 

Nguyễn Thị Khuyên 

Xóm 7 – xã Đại Sơn 

– Huyện Đô Lương 

Nguyễn Thị 

Khuyên 

154/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

472 
Cửa hàng VTNN 

Chị Trang 

Xóm 10 – xã Thượng 

Sơn – Huyện Đô 

Lương 

Nguyễn Thị 

Trang 

203/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

473 Cửa hàng Tài Việt 

Xóm 12 – xã Thượng 

Sơn – Huyện Đô 

Lương 

Nguyễn Thị 

Việt 

155/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

474 Đại lý Mai Hoa 
Xóm 1 – Thượng Sơn 

– Đô Lương 

Nguyễn Văn 

Mai 

157/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

475 Đại lý Long Liên 
Xóm 10 – Trù Sơn – 

Đô Lương 

Trần Văn 

Long 

150/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

476 Cửa hàng Sỹ Hòa 
Xóm 5 – Trù Sơn – 

Đô Lương 
Đào Tất Sỹ 

149/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

477 Cửa hàng Bắc Sơn 
Xóm 1 – Trù Sơn – 

Đô Lương 

Hoàng Văn 

Bắc 

151/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

478 
Cửa hàng phân bón 

Hà Mạnh 

Xóm 5 – Thuận Sơn – 

Đô Lương 
Lê Thị Hà 

114/GCN-

BBP 

23/9/2019 

 

479 
Cửa hàng Thành 

Oanh 

Xóm 3 – Lam Sơn – 

Đô Lương 

Nguyễn Văn 

Thành 

148/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

480 Cửa hàng Lý Đồng 
Xóm 8 – Đại Sơn – 

Đô Lương 
Võ Thị Lý 

264/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

481 
Đại lý phân bón Huế 

Liên 

Xóm 4 – Bồi Sơn – 

Đô Lương 

Nguyễn Bá 

Huế 

147/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

482 
Cửa hàng VTNN 

Hiếu Bảy 

Xóm 1 – Tân Sơn – 

Đô Lương 
Đào Thị Hiếu 

226/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

483 Đại lý Thái Thủy 
Xóm 3 – Trung Sơn – 

Đô Lương 

Phạm Văn 

Thái 

259/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

484 Cửa hàng Ba Ngọ 
Xóm 3 – Nhân Sơn – 

Đô Lương 
Võ Công Lý 

223/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

485 Đại lý Tài Hòa 
Xóm 4 – Đà Sơn – 

Đô Lương 

Ngô Khắc 

Tài 

254/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

486 
Đại lý phân bón Sáu 

Tâm 

Xóm 7 – Đà Sơn – 

Đô Lương 

Nguyễn Thị 

Tâm 

260/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

487 Đại lý Biên Loan 
Xóm 4 – Đà Sơn – 

Đô Lương 

Nguyễn Thị 

Thu Loan 

256/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

488 
Đại lý VTNN Thái 

Doãn Kỳ 

Xóm Thị Tứ – Bài 

Sơn – Đô Lương 

Thái Doãn 

Kỳ 

224/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 



489 
Cửa hàng phân bón 

Hưng Nga 

Xóm 1 – Thuận Sơn – 

Đô Lương 

Trần Đình 

Hưng 

222/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

490 
Đại lý phân bón 

Thắng Hằng 

Khối 9 – TT Đô 

Lương – Đô Lương 

Thái Thị 

Hằng 

231/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

491 
Đại lý phân bón 

Quang Túy 

Khối 9 – TT Đô 

Lương – Đô Lương 

Nguyễn Văn 

Quang 

221/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

492 
Đại lý Nguyễn Văn 

Thìn 

Xóm 2 – Đông Sơn – 

Đô Lương 

Nguyễn Văn 

Thìn 

257/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

493 
Đại lý phân bón 

Khanh Ất 

Xóm 6 – Đông Sơn – 

Đô Lương 

Hoàng Ngọc 

Khanh 

261/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

494 Cửa hàng Hòa Loan 
Xóm 7 – Đông Sơn – 

Đô Lương 

Hoàng Thị 

Loan 

262/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

495 Cửa hàng Triều Lai 
Xóm 16 – Hiến Sơn – 

Đô Lương 

Nguyễn Thị 

Lai 

229/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

496 
Cửa hàng Trường 

Mậu 

Xóm 6 – Hiến Sơn – 

Đô Lương 

Trần Đăng 

Anh 

228/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

497 Đại lý Liên Hòa 

Xóm Văn Đồng – 

Hiến Sơn – Đô 

Lương 

Chu Văn 

Liên 

227/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

498 
Cửa hàng VTNN 

Mai Tình 

Xóm 11 – Thượng 

Sơn – Đô Lương 

Nguyễn Thị 

Tình 

219/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

499 
Cửa hàng Thái 

Chiến 

Xóm 12 – Thượng 

Sơn – Đô Lương 

Nguyễn Thị 

Chiến 

218/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

500 
Cửa hàng Sáng 

Hạnh 

Xóm Phú Thọ – Lưu 

Sơn – Đô Lương 

Trần Hữu 

Sáng 

220/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

501 
Cửa hàng Hương 

Lương 

Xóm 4 – Bồi Sơn – 

Đô Lương 

Trần Thị 

Hương 

216/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

502 
Hợp tác xã DVNN 

Tổng hợp Hòa Sơn 

Xóm Đông Xuân – 

Hòa Sơn – Đô Lương 

Nguyễn Văn 

Đàn 

225/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

503 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Khắc Hiểu 

Xóm 6 – Minh Sơn – 

Đô Lương 

Nguyễn Khắc 

Hiểu 

230/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

504 
Cửa hàng VTNN Hồ 

Thị Sinh 

Xóm 11 – Thượng 

Sơn – Đô Lương 
Hồ Thị Sinh 

217/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

505 
Cửa hàng VTNN 

Nguyễn Thị Lý 

Xóm 7 – Thượng Sơn 

– Đô Lương 

Nguyễn Thị 

Lý 

215/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

506 
Đại lý phân bón 

Thanh Vinh 

Khối 9 – TT Đô 

Lương – Đô Lương 

Nguyễn Thị 

Vinh 

214/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

507 
Cửa hàng phân bón 

Kha Hương 

Xóm 5 – Thuận Sơn – 

Đô Lương 

Trần Doãn 

Kha 

213/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

508 
Hộ kinh doanh Đào 

Công Đạo 

Xóm 9 – Tân Sơn – 

Đô Lương 

Đào Công 

Đạo 

267/GCN-

BBP 
19/3/2020 

509 
Đại lý phân bón 

Trần Thị Trường 

Xóm 12 – Tân Sơn – 

Đô Lương 

Trần Thị 

Trường 

268/GCN-

BBP 
19/3/2020 

510 
Cửa hàng VTNN 

Ngãi Thái 

Xóm 2 – Thịnh Sơn – 

Đô Lương 

Phan Sỹ 

Cường 
317/GCN- 19/3/2020 

511 
Cửa hàng bà Trần 

Thị Nga 

Xóm 6 – Lưu Sơn – 

Đô Lương 
Trần Thị Nga 318/GCN- 19/3/2020 

512 Cửa hàng Long Bốn 
Xóm 5 – Thuận Sơn – 

Đô Lương 

Trần Doãn 

Long 
319/GCN- 19/3/2020 

513 
Cửa hàng VTNN 

Phượng Hương 

Xóm 3 – Thuận Sơn – 

Đô Lương 

Nguyễn Văn 

Phượng 

320/GCN-

BBP 
19/3/2020 



514 Cửa hàng Hiền Tuấn 

Xóm Nguyễn Tạo – 

Giang Sơn Đông – 

Đô Lương 

Bùi Sỹ Tuấn 
321/GCN-

BBP 
19/3/2020 

515 Cửa hàng Toán Lài 

Xóm Nguyễn Tạo – 

Giang Sơn Đông – 

Đô Lương 

Trần Đình 

Tài 

322/GCN-

BBP 
19/3/2020 

516 
Cửa hàng Toàn 

Lương 

Xóm Phố – Giang 

Sơn Đông – Đô 

Lương 

Nguyễn Văn 

Toàn 

323/GCN-

BBP 
19/3/2020 

517 
Cửa hàng Tăng Thị 

Hường 

Xóm 4 – Hồng Sơn – 

Đô Lương 

Tăng Thị 

Hường 

324/GCN-

BBP 
19/3/2020 

518 Cửa hàng Lực Hải 
Xóm 3 – Thái Sơn – 

Đô Lương 

Hoàng Văn 

Lực 

325/GCN-

BBP 
19/3/2020 

519 
Cửa hàng Quế 

Quyền 

Xóm 1 – Thượng Sơn 

– Đô Lương 
Lê Văn Quế 

326/GCN-

BBP 
19/3/2020 

520 
Cửa hàng Hồ Sỹ 

Việt 

Xóm 1 – Thượng Sơn 

– Đô Lương 
Hồ Sỹ Việt 

327/GCN-

BBP 
19/3/2020 

521 
Cửa hàng Nam 

Huỳnh 

Xóm 2 – Thượng Sơn 

– Đô Lương 

Nguyễn Công 

Nam 

328/GCN-

BBP 
19/3/2020 

522 
Cửa hàng Chinh 

Ngũ 

Xóm 5 – Trù Sơn – 

Đô Lương 

Phan Văn 

Chinh 

329/GCN-

BBP 
19/3/2020 

523 Cửa hàng Nam Nga 
Xóm 2 – Mỹ Sơn – 

Đô Lương 

Đặng Thị 

Nga 

330/GCN-

BBP 
19/3/2020 

524 
Đại lý phân bón Hảo 

Tuyến 

Xóm 1 – Xuân Sơn – 

Đô Lương 

Đặng Thị 

Hảo 

331/GCN-

BBP 
19/3/2020 

525 
Cửa hàng phân bón 

Hương Thông 

Xóm Văn Đồng – 

Hiến Sơn – Đô 

Lương 

Phạm Văn 

Hương 

332/GCN-

BBP 
19/3/2020 

526 
Cửa hàng Đào 

Thanh 

Xóm Vạn Phúc – 

Thịnh Sơn – Đô 

Lương 

Nguyễn Cảnh 

Thanh 

379/GCN-

BBP 
03/4/2020 

527 
Cửa hàng Thu 

Quảng 

Xóm 3 – Bắc Sơn – 

Đô Lương 

Lê Ngọc 

Quảng 

390/GCN-

BBP 
03/4/2020 

528 Cửa hàng Mai Hồng 
Xóm 2 – Xuân Sơn – 

Đô Lương 
Trần Thị Mai 

391/GCN-

BBP 
03/4/2020 

529 Cửa hàng Lĩnh Lan 
Xóm 3 – Tân Sơn – 

Đô Lương 

Nguyễn Kim 

Lĩnh 

392/GCN-

BBP 
03/4/2020 

530 
Cửa hàng Hoàng 

Thơ 

Xóm 5 – Thái Sơn – 

Đô Lương 

Nguyễn Công 

Hoàng 

393/GCN-

BBP 
03/4/2020 

531 Cửa hàng Vinh Ban 
Xóm 5 – Thượng Sơn 

– Đô Lương 
Hồ Thị Ban 

394/GCN-

BBP 
03/4/2020 

532 Cửa hàng Sơn Kiều 
Xóm 5 – Thượng Sơn 

– Đô Lương 
Lê Thị Kiều 

408/GCN-

BBP 
03/4/2020 

533 
Cửa hàng Qúy 

Luyến 

Xóm Văn Đồng – 

Hiến Sơn – Đô 

Lương 

Trần Thị 

Luyến 

409/GCN-

BBP 
03/4/2020 

534 Cửa hàng ông Năm 
Xóm 3 – Mỹ Sơn – 

Đô Lương 

Nguyễn Tất 

Năm 

410/GCN-

BBP 
03/4/2020 

535 
Cửa hàng Hoạch 

Thu 

Xóm 4 – Thái Sơn – 

Đô Lương 

Hoàng Thị 

Thu 

433/GCN-

BBP 
12/6/2020 



536 
Cửa hang Duyên 

Thanh 

Xóm 6 – Thái Sơn – 

Đô Lương 
Lê Thị Duyên 

434/GCN-

BBP 
12/6/2020 

537 
Cửa hàng Hoàng 

Nga 

Xóm Hòa Thọ – Hiến 

Sơn – Đô Lương 

Phan Đức 

Hoàng 

435/GCN-

BBP 
12/6/2020 

538 Cửa hàng Ngọc Thu 
Xóm 10 – Lam Sơn – 

Đô Lương 

Lê Quang 

Ngọc 

436/GCN-

BBP 
12/6/2020 

539 
Cửa hàng 

Chị Sáu 

Xóm 1 – Tân Sơn – 

Đô Lương 
Đào Thị Sáu 

510/GCN-

BBP 
6/7/2020 

540 
Đại lý phân bón Hà 

Hiền 

Xóm 1, xã Bài Sơn, 

huyện Đô Lương 
Đào Danh Hà 

580/GCN-

BBP 
24/9/2020 

541 
Cửa hàng Phước 

Dung 

Xóm 2 - xã Trung Sơn 

- huyện Đô Lương 

Trần Văn 

Phước 

615/GCN-

BBP 
10/12/2020 

542 
Cửa hàng Minh 

Thúy 

Xóm 5 – xã Đặng 

Sơn – huyện Đô 

Lương 

Đặng Chí 

Minh 

616/GCN-

BBP 
10/12/2020 

543 Cửa hàng Vợi Lan 

Xóm Yên Quang – xã 

Yên Sơn – huyện Đô 

Lương 

Trần Văn Vợi 
617/GCN-

BBP 
10/12/2020 

544 Cửa hàng Hiệp Lam 

Xóm Đông Xuân - xã 

Hòa Sơn - huyện Đô 

Lương 

Thái Đình 

Oánh 

676/GCN-

BBP 
31/3/2021 

545 
Cửa hàng Hoàng 

Nga 

Xóm Lưu Thọ - xã 

Lưu Sơn - huyện Đô 

Lương 

Đào Văn 

Hoàng 

677/GCN-

BBP 
14/4/2021 

546 Cửa hàng Hiếu Thủy 

Xóm Đại Đồng – xã 

Thịnh Sơn - huyện Đô 

Lương 

Dương Trọng 

Hiếu 

701/GCN-

BBP 
28/5/2021 

547 

Cửa hàng Công ty 

TNHH MTV Nông 

Lương Minh Sang 

Đội 3 – xã Giang Sơn 

Tây – huyện Đô 

Lương 

Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 

717/GCN-

BBP 
19/11/2021 

548 
Cửa hàng Nguyễn 

Mộng Áng 

Xóm Văn Vương – xã 

Nhân Sơn - huyện Đô 

Lương 

Nguyễn 

Mộng Áng 

722/GCN-

BBP 
23/12/2021 

XII QUỲ HỢP 

549 Đại lý Long Lưu 

Xóm Tân Mùng  – xã 

Tam Hợp – Huyện 

Qùy Hợp 

Nguyễn Thị 

Lưu 

141/GCN-

BBP 

 

30/9/2019 

 

550 
Hộ kinh doanh Hà 

Thị Thương 

Xóm Quang Vinh  – 

xã Châu Quang – 

Huyện Qùy Hợp 

Hà Thị 

Thương 

140/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

551 
Đại lý Hoàng Thị 

Lan 

Khối Đông Hồ – TT 

Qùy Hợp – Huyện 

Qùy Hợp 

Hoàng Thị 

Lan 

138/GCN-

BBP 

 

30/9/2019 

 

552 
Hộ kinh doanh Bùi 

Thị Tâm 

Khối Hợp Nhất  – TT 

Qùy Hợp – Huyện 

Qùy Hợp 

Bùi Thị Tâm 
139/GCN-

BBP 

 

30/9/2019 

 

553 
Đại lý phân bón Lê 

Đức Tiến 

Xóm Hợp Xuân  – xã 

Nghĩa Xuân – Huyện 

Qùy Hợp 

Lê Đức Tiến 
137/GCN-

BBP 

 

30/9/2019 

 

554 
Công ty CP Nông 

Công nghiệp 3/2 

Xóm  Minh Trung – 

Minh Hợp – Qùy Hợp 

Nguyễn Nam 

Thuyên 

263/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 



555 

Công ty TNHH 

Nông nghiệp An 

Nông 

Khối 14 – TT Qùy 

Hợp – Qùy Hợp 

Nguyễn Văn 

Nhiệm 

255/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

556 Đại lý Phú Phương 
Xóm Minh Hồ – 

Minh Hợp – Qùy Hợp 

Nguyễn 

Trọng Cường 

397/GCN-

BBP 
03/4/2020 

557 
Cửa hàng Chương 

Huệ 

Xóm Thành Xuân – 

Nghĩa Xuân – Qùy 

Hợp 

Nguyễn Thị 

Huệ 

398/GCN-

BBP 
03/4/2020 

558 
Cửa hàng Thành 

Hiên 

Xóm Hợp Long – 

Đồng Hợp – Qùy 

Hợp 

Phan Thị 

Hiên 

399/GCN-

BBP 
03/4/2020 

559 Cửa hàng Lý Luận 

Xóm Hợp Long – 

Đồng Hợp – Qùy 

Hợp 

Lê Văn Luận 
400/GCN-

BBP 
03/4/2020 

560 
Cửa hàng Loan 

Toản 

Xóm Hợp Thuận – 

Đồng Hợp – Qùy 

Hợp 

Bùi Văn 

Toản 

401/GCN-

BBP 
03/4/2020 

561 Cửa hàng Thu Vân 
Xóm Nam Sơn – Tam 

Hợp – Qùy Hợp 
Hồ Thị Vân 

402/GCN-

BBP 
03/4/2020 

562 Đại lý Quỳnh Hồng 
Xóm Minh Cao – 

Minh Hợp – Qùy Hợp 

Nguyễn Đình 

Quỳnh 

446/GCN-

BBP 
12/6/2020 

563 Đại lý Chuẩn Hương 
Xóm Minh Quang – 

Minh Hợp – Qùy Hợp 

Trương Thị 

Hương 

447/GCN-

BBP 
12/6/2020 

564 Đại lý Thanh Huệ 
Xóm Minh Cầu – 

Minh Hợp – Qùy Hợp 

Biện Hữu 

Thanh 

448/GCN-

BBP 
12/6/2020 

565 
Cửa hàng Lô Văn 

Thước 

Bản Tiệng –  Châu 

Thái – Qùy Hợp 

Lô Văn 

Thước 

526/GCN-

BBP 
6/7/2020 

566 Đại lý Trinh Hạnh 

Xóm Tổng Đội – 

Châu Đình – Qùy 

Hợp 

Nguyễn Kiên 

Trinh 

527/GCN-

BBP 
6/7/2020 

567 
Cửa hàng bà Phan 

Thị Tiến 

Xóm Hợp Xuân – xã 

Nghĩa Xuân – Qùy 

Hợp 

Phan Thị 

Tiến 

593/GCN-

BBP 
12/10/2020 

568 
Cửa hàng Trung 

Thân 

Xóm Thọ Thành – xã 

Minh Hợp – Qùy Hợp 

Trần Hải 

Trung 

594/GCN-

BBP 
12/10/2020 

569 Cửa hàng Hợp Loan 

Xóm Minh Thành – 

xã Minh Hợp – Qùy 

Hợp 

Trương Xuân 

Hợp 

595/GCN-

BBP 
12/10/2020 

570 Cửa hàng Ngọc Hà 

Xóm Minh Tiến – xã 

Minh Hợp – huyện 

Qùy Hợp 

Vũ Thị Hà 
608/GCN-

BBP 
12/11/2020 

571 
Cửa hàng Lượng 

Khuyên 

Xóm Minh Hồ – xã 

Minh Hợp – huyện 

Qùy Hợp 

Nguyễn Viết 

Lượng 

609/GCN-

BBP 
12/11/2020 

572 
Cửa hàng Huệ 

Quyết 

Xóm Na Mon - xã 

Châu Thái - huyện 

Qùy Hợp 

Trần Thị Huệ 
619/GCN-

BBP 
22/12/2020 

573 

Hợp tác xã Dịch vụ 

nông nghiệp Châu 

Cường 

bản Thắm, xã Châu 

Cường, huyện Qùy 

Hợp 

Thái Thị Lê 
668/GCN-

BBP 
02/3/2021 



574 

Cửa hàng Vật tư 

nông nghiệp Tâm 

Chung 

Xóm Tân Mỹ - xã 

Tam Hợp - huyện Qùy 

Hợp 

Đinh Văn 

Tâm 

665/GCN-

BBP 
04/2/2021 

575 

Hợp tác xã sản xuất, 

dịch vụ tổng hợp 

Tấn Thanh 

Xóm Dinh Phượng – 

xã Nghĩa Xuân - 

huyện Qùy Hợp 

Dương Đình 

Tấn 

703/GCN-

BBP 
8/6/2021 

XIII ANH SƠN 

576 
Cửa hàng VTNN 

Quỳnh Vân 

Xóm 8 – xã Tường 

Sơn  – Huyện Anh 

Sơn 

Trần Thị Vân 
159/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

577 Đại lý Dũng Hải 

Thôn 3 – xã Tường 

Sơn  – Huyện Anh 

Sơn 

Bùi Công 

Dũng 

158/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

578 
Hộ kinh doanh Lê 

Thị Thảo 

xã Đức Sơn  – Huyện 

Anh Sơn 
Lê Thị Thảo 

165/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

579 
Cửa hàng Phong 

Thu 

Xóm 1/5 - xã Cẩm 

Sơn  – Huyện Anh 

Sơn 

Nguyễn Thị 

Thu 

163/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

580 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Võ Trung 

Khối 2 – TT Anh Sơn  

– Huyện Anh Sơn 

Nguyễn Võ 

Trung 

164/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

581 
Cửa hàng VTNN 

Cây Chanh 

Thôn 8 - xã Đỉnh  

Sơn  – Huyện Anh 

Sơn 

Lương Thanh 

Ngọc 
40/GCN-BBP 

10/6/2019 

 

582 
Cửa hàng VTNN 

Thành Sơn 

Thôn 2 - xã Thành  

Sơn  – Huyện Anh 

Sơn 

Lê Anh Kim 41/GCN-BBP 
10/6/2019 

 

583 
Cửa hàng VTNN 

Tường Sơn 

Xóm 5 - xã Tường  

Sơn  – Huyện Anh 

Sơn 

Ngô Thị Thu 

Hà 
42/GCN-BBP 

10/6/2019 

 

584 
Cửa hàng VTNN TT 

Anh Sơn 

Khối 1B -  TT Anh 

Sơn  – Huyện Anh 

Sơn 

Nguyễn Thị 

Hồng Thuận 
68/GCN-BBP 

15/7/2019 

 

585 
Cửa hàng VTNN TT 

Anh Sơn 

Khối 1B -  TT Anh 

Sơn  – Huyện Anh 

Sơn 

Trần Văn 

Thủy 
69/GCN-BBP 

5/7/2019 

 

586 
Cửa hàng VTNN 

Lĩnh Sơn 

Thôn 5 - xã Lĩnh  Sơn  

– Huyện Anh Sơn 

Nguyễn Thị 

Nga 
45/GCN-BBP 

15/7/2019 

 

587 
Cửa hàng VTNN 

Khoáng Toàn 

Thôn 13 – Lĩnh Sơn – 

Anh Sơn 

Nguyễn Thị 

Khoáng 

160/GCN-

BBP 

30/9/2019 

 

588 
Đại lý Nguyễn Hữu 

Sử 

Thôn 11 – Đức Sơn – 

Anh Sơn 

Nguyễn Hữu 

Sử 

250/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

589 
Cửa hàng bà Phan 

Thị Qùy 

Xóm 2 – Đức Sơn – 

Anh Sơn 
Phan Thị Qùy 

279/GCN-

BBP 
19/3/2020 

590 
Đại lý VTNN Nga 

Cửu 

Xóm 6 – Khai Sơn – 

Anh Sơn 

Nguyễn Thị 

Nga 

333/GCN-

BBP 
19/3/2020 

591 
Đại lý VTNN Nga 

Cửu 

Xóm 3 – Hùng Sơn – 

Anh Sơn 

Nguyễn Văn 

Quyết 

334/GCN-

BBP 
19/3/2020 

592 
Đại lý VTNN Nga 

Cửu 

Xóm 6 – Hoa Sơn – 

Anh Sơn 

Nguyễn Võ 

Cửu 

335/GCN-

BBP 
19/3/2020 



593 Đại lý Thảo Trung 
Xóm 2 – Đỉnh Sơn – 

Anh Sơn 

Nguyễn Võ 

Xuân 

336/GCN-

BBP 
19/3/2020 

594 
Cửa hàng Thành 

Hiền 

Xóm 2 – Thành Sơn – 

Anh Sơn 

Lê Trọng 

Thành 

337/GCN-

BBP 
19/3/2020 

595 
Cửa hàng Hiền 

Thành 

Xóm 9 – Thọ Sơn – 

Anh Sơn 

Trần Thị 

Hiền 

338/GCN-

BBP 
19/3/2020 

596 
Công ty CP VTNN 

Anh Sơn 

Khối 2 – TT Anh Sơn 

– Anh Sơn 

Nguyễn Đình 

Thân 

375/GCN-

BBP 
03/4/2020 

597 
Cửa hàng VTNN 

Nga Ngà 

Xóm 6 – Khai Sơn – 

Anh Sơn 

Nguyễn Anh 

Nga 

376/GCN-

BBP 
03/4/2020 

598 

Cửa hàng bà 

Nguyễn Võ Lan 

Anh 

Khối 2 – Thị trấn Anh 

Sơn – Anh Sơn 

Nguyễn Võ 

Lan Anh 

508/GCN-

BBP 
6/7/2020 

599 
Cửa hàng Võ Văn 

Đại 

Thôn 3 – Long Sơn – 

Anh Sơn 
Võ Văn Đại 

509/GCN-

BBP 
6/7/2020 

600 

Hợp tác xã DVNN 

và Môi trường Long 

Sơn 

Ki ốt số 7 – chợ Long 

Sơn – xã Long Sơn –

Anh Sơn 

Trần Văn 

Đức 

584/GCN-

BBP 
24/9/2020 

601 Đại lý Thân Hải 
Khối 1B – Thị trấn 

Anh Sơn –Anh Sơn 
Phạm Thị Hải 

585/GCN-

BBP 
24/9/2020 

602 
Cửa hàng Sơn 

Khang 

Xóm 8 - xã Tường 

Sơn - huyện Anh Sơn 

Hoàng Thị 

Khang 

675/GCN-

BBP 
31/3/2021 

603 
Cửa hàng VTNN 

Anh Nga 

Thôn 4 - xã Phúc Sơn 

-  huyện Anh Sơn 

Nguyễn Đình 

Anh 

740/GCN-

BBP 
10/5/2022 

XIV TÂN KỲ 

604 Cửa hàng Tùng Tý 

Xóm Đồi Chè – xã 

Giai Xuân – Huyện 

Tân Kỳ 

Đặng Thị Tý 
167/GCN-

BBP 

 

11/10/2019 

 

605 Đại lý Anh Thanh 

Xóm Tân Xuân – xã 

Tân Phú – Huyện Tân 

Kỳ 

Ngô Anh 

Đức 

166/GCN-

BBP 

 

11/10/2019 

 

606 Đại lý Toàn Thương 

Xóm Vĩnh Đồng – xã 

Đồng Văn – Huyện 

Tân Kỳ 

Giản Thị 

Thương 

190/GCN-

BBP 

 

11/10/2019 

 

607 Đại lý Hùng Mỹ 

Xóm Vĩnh Thành – 

xã Đồng Văn – 

Huyện Tân Kỳ 

Nguyễn Hữu 

Hùng 

189/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

608 
Đại lý Nguyễn Như 

Phúc 

Xóm Tân Đồng – xã 

Đồng Văn – Huyện 

Tân Kỳ 

Nguyễn Như 

Phúc 

191/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

609 Cửa hàng Việt Lan 

Xóm Vĩnh Lộc – xã 

Nghĩa Thái – Huyện 

Tân Kỳ 

Trần Thị Lan 
194/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

610 
Đại lý phân bón Hải 

Thìn 

Xóm 1 – xã Nghĩa 

Hành – Huyện Tân 

Kỳ 

Lê Đình Tuấn 
188/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

611 
Cửa hàng Khánh 

Thoa 

Xóm 3 – xã Nghĩa 

Đồng – Huyện Tân 

Kỳ 

Nguyễn Thị 

Thoa 

168/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

612 
Đại lý phân bón 

Trần Hữu Trường 

Xóm Tiền Phong 2 – 

xã Kỳ Sơn – Huyện 

Tân Kỳ 

Trần Hữu 

Trường 

179/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 



613 
Đại lý phân bón 

Đặng Văn Trung 

Xóm Bắc Sơn – xã 

Phú Sơn – Huyện Tân 

Kỳ 

Đặng Văn 

Trung 

186/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

614 
Cửa hàng Nguyễn 

Xuân Mạnh 

Xóm Tân Mỹ – xã 

Nghĩa Dũng – Huyện 

Tân Kỳ 

Nguyễn Xuân 

Mạnh 

174/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

615 
Cửa hàng Trần Đình 

Đằng 

Xóm Dương Lệ – xã 

Nghĩa Dũng – Huyện 

Tân Kỳ 

Trần Đình 

Đằng 

195/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

616 
Cửa hàng Kỳ Sơn 

Phương 

Xóm Cửa Đền – xã 

Nghĩa Dũng – Huyện 

Tân Kỳ 

Vương Thị 

Phương 

176/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

617 
Cửa hàng Mạnh 

Thủy 

Xóm Tân Thọ – xã 

Nghĩa Dũng – Huyện 

Tân Kỳ 

Trần Ngọc 

Mạnh 

172/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

618 
Đại lý phân bón 

Hoài Chi 

Xóm 5 – xã Tân 

Hương – Huyện Tân 

Kỳ 

Bùi Sơn Hoài 
183/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

619 Đại lý Trần Văn Hà 

Xóm Tân Thành – xã 

Tân An – Huyện Tân 

Kỳ 

Trần Văn Hà 
192/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

620 
Đại lý Nguyễn Xuân 

Thế 

Xóm 6 – Nghĩa Hành 

– Tân Kỳ 

Nguyễn Xuân 

Thế 

184/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

621 
Đại lý phân bón 

Tuấn Tú 

Xóm 10 – Nghĩa 

Hành – Tân Kỳ 
Đậu Thị Tú 

182/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

622 
Đại lý phân bón 

Trần Duy Hệ 

Xóm Bắc Sơn – Phú 

Sơn – Tân Kỳ 
Trần Duy Hệ 

185/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

623 
Đại lý phân bón 

Trần Nghĩa Đông 

Xóm Tân Lâm – Phú 

Sơn – Tân Kỳ 

Trần Nghĩa 

Đông 

187/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

624 
Cửa hàng phân bón 

Nguyễn Thị Bích Lý 

Khối 6 – TT Tân Kỳ 

– Tân Kỳ 

Nguyễn Thị 

Bích Lý 

180/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

625 
Công ty CP VTNN 

Tân Kỳ 

Khối 6 – TT Tân Kỳ 

– Tân Kỳ 

Trần Đình 

Chung 

181/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

626 

Cửa hàng bà 

Nguyễn Thị Kim 

Oanh 

Xóm 1A – Nghĩa Hợp 

– Tân Kỳ 

Nguyễn Thị 

Kim Oanh 

173/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

627 Cửa hàng Trọng Cúc 
Xóm Thống Nhất – 

Tân Phú – Tân Kỳ 

Ngô Đức 

Trọng 

175/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

628 
Cửa hàng Dương 

Anh 

Xóm Sa Nam – Nghĩa 

Đồng – Tân Kỳ 

Võ Văn 

Dương 

171/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

629 Đại lý Hồ Sỹ Hoan 
Xóm 3 – Nghĩa Đồng 

– Tân Kỳ 
Hồ Sỹ Hoan 

177/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

630 
Cửa hàng VTNN 

Ngô Văn Toàn 

Xóm 8 – Nghĩa Đồng 

– Tân Kỳ 

Ngô Văn 

Toàn 

178/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

631 
Cửa hàng Luận 

Hương 

Xóm Xuân Dương – 

Tân Xuân – Tân Kỳ 

Cao Thị 

Hương 

196/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

632 
Cửa hàng Công 

Bình 

Xóm Vạn Long – 

Giai Xuân – Tân Kỳ 

Hoàng Thị 

Bình 

193/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

633 
Cửa hàng Phương 

Trinh 

Xóm Xuân Tiến – 

Giai Xuân – Tân Kỳ 

Võ Việt 

Phương 

251/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 



634 
Cửa hàng Thanh 

Tám 

Xóm Hòa Phúc – 

Nghĩa Phúc – Tân Kỳ 

Phan Công 

Thanh 

169/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

635 Cửa hàng Tuấn Uy 
Xóm Sào Nam – 

Nghĩa Phúc – Tân Kỳ 

Nguyễn Văn 

Nam 

170/GCN-

BBP 

11/10/2019 

 

636 
Cửa hàng phân bón 

Dương Đình Vị 

Xóm Trung Tâm – 

Nghĩa Phúc – Tân Kỳ 

Dương Đình 

Vị 

269/GCN-

BBP 
19/3/2020 

637 
Đại lý phân bón 

Hoài Linh 

Xóm Tân Quang – 

Hương Sơn – Tân Kỳ 

Nguyễn Thị 

Hoài 

270/GCN-

BBP 
19/3/2020 

638 
Đại lý phân bón 

Thắng Xuân 

Xóm Tân Quang – 

Hương Sơn – Tân Kỳ 

Hoàng Thị 

Xuân 

271/GCN-

BBP 
19/3/2020 

639 
Đại lý phân bón 

Trương Văn Phượng 

Xóm Nhà Tra – Đồng 

Văn – Tân Kỳ 

Trương Văn 

Phượng 

272/GCN-

BBP 
19/3/2020 

640 
Hợp tác xã DVNN 

Nghĩa Hoàn 

Thôn Tiến Thành – 

Nghĩa Hoàn – Tân Kỳ 

Hồ Xuân 

Niệm 

273/GCN-

BBP 
19/3/2020 

641 
Cửa hàng ông Phan 

Văn Thư 

Xóm Tân Đồng – Tân 

Phú – Tân Kỳ 

Phan Văn 

Thư 

274/GCN-

BBP 
19/3/2020 

642 
Cửa hàng Công ty 

VTNN Tân Kỳ 

Xóm Phú Thái – Tân 

Phú – Tân Kỳ 

Trần Đình 

Chung 

275/GCN-

BBP 
19/3/2020 

643 
Cửa hàng Hương 

Thông 

Xóm Viên Thái – 

Nghĩa Thái – Tân Kỳ 

Trương Thị 

Hương 

276/GCN-

BBP 
19/3/2020 

644 
Cửa hàng Hải 

Huyền 

Xóm 1 – Nghĩa Đồng 

– Tân Kỳ 

Nguyễn Thị 

Huyền 

277/GCN-

BBP 
19/3/2020 

645 Cửa hàng Sơn Hòa 
Xóm 11 – Nghĩa 

Đồng – Tân Kỳ 

Nguyễn Viết 

Sơn 

278/GCN-

BBP 
19/3/2020 

646 Cửa hàng Sỹ Nga 
Xóm Chợ – Giai 

Xuân – Tân Kỳ 

Nguyễn Đình 

Sỹ 

377/GCN-

BBP 
03/4/2020 

647 Cửa hàng Sỹ Nga 
Xóm Tân Yên – Tân 

Phú – Tân Kỳ 

Nguyễn 

Thanh Hương 

378/GCN-

BBP 
03/4/2020 

648 
Cửa hàng Trịnh Hữu 

Thọ 

Xóm 9 – Nghĩa Đồng 

– Tân Kỳ 

Trịnh Hữu 

Thọ 

430/GCN-

BBP 
12/6/2020 

649 
Cửa hàng Hùng 

Thảo 

Xóm 10 – Nghĩa 

Đồng – Tân Kỳ 

Trịnh Hữu 

Hùng 

431/GCN-

BBP 
12/6/2020 

650 
Cửa hàng Chung 

Hường 

Xóm Hoàng Trang – 

Tân Xuân – Tân Kỳ 

Phan Thị 

Ngữ 

432/GCN-

BBP 
12/6/2020 

651 
Cửa hàng Ngô Thị 

Cảnh 

Xóm 4 - xã Nghĩa 

Đồng - huyện Tân Kỳ 

Ngô Thị 

Cảnh 

696/GCN-

BBP 
17/5/2021 

652 
Cửa hàng Nhung 

Khánh 

Xóm Kỳ Nam - xã Kỳ 

Sơn - huyện Tân Kỳ 

Nguyễn Sỹ 

Khánh 

697/GCN-

BBP 
17/5/2021 

XV CON CUÔNG 

653 
Cửa hàng VTNN 

Hiền Đường 

Bản Hồng Sơn – xã 

Lục Dạ – Huyện Con 

Cuông 

Bùi Quang 

Đường 

162/GCN-

BBP 

 

30/9/2019 

 

654 
Cửa hàng VTNN 

Lượng Liêm 

Thôn Vĩnh Hoàn – xã 

Bồng Khê – Huyện 

Con Cuông 

Võ Quốc 

Lượng 

161/GCN-

BBP 

 

30/9/2019 

 

655 Cửa hàng Ngân Hà 
Xóm Tân Lập – Bồng 

Khê – Con Cuông 

Vũ Thị Ngọc 

Hà 

370/GCN-

BBP 
03/4/2020 

656 Cửa hàng Đại Dũng 
Khối 4 – TT Con 

Cuông – Con Cuông 

Nguyễn Văn 

Dũng 

371/GCN-

BBP 
03/4/2020 



657 
Hợp tác xã cây con 

Chi Khê 

Thôn Tiến Thành – 

Chi Khê – Con 

Cuông 

Nguyễn Ngọc 

Trung 

372/GCN-

BBP 
03/4/2020 

658 
Cửa hàng Đoàn 

Điền 

Kẻ Nóc – Mậu Đức – 

Con Cuông 
Vy Thị Đoàn 

373/GCN-

BBP 
03/4/2020 

659 
Cửa hàng VTNN 

Con Cuông 

Thôn Tiến Thành – 

Chi Khê – Con 

Cuông 

Nguyễn Đình 

Dương 

374/GCN-

BBP 
03/4/2020 

660 
Đại lý VTNN 

Quang Loan 

Thôn Lam Bồng – 

Bồng Khê – Con 

Cuông 

Nguyễn Như 

Quang 

581/GCN-

BBP 
24/9/2020 

661 
Công ty cổ phần 

VTNN Con Cuông 

Khối 3 – Thị trấn Con 

Cuông – Con Cuông 

Nguyễn 

Hoàng Tuấn 

582/GCN-

BBP 
24/9/2020 

662 
Cửa hàng Vi Văn 

Đại 

Làng Cằng – xã Môn 

Sơn – Con Cuông 
Vi Văn Đại 

583/GCN-

BBP 
24/9/2020 

663 
Cửa hàng Thiện 

Cường 

Thôn Khe Choăng - 

xã Châu Khê - huyện 

Con Cuông 

Trần Thị 

Thiện 

657/GCN-

BBP 
12/1/2021 

664 
Cửa hàng VTNN 

Hữu Đức 

Thôn Vĩnh Hoàn, xã 

Bồng Khê, huyện Con 

Cuông 

Nguyễn Hữu 

Đức 

669/GCN-

BBP 
19/3/2021 

XVI THANH CHƯƠNG 

665 Đại lý Tiễn Tường 
Xóm 4 – Thanh Thủy 

– Thanh Chương 
Lê Thị Tường 

209/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

666 Đại lý Thu Phương 

Xóm 1B – Thanh 

Thịnh – Thanh 

Chương 

Nguyễn Thị 

Thu Phương 

204/GCN-

BBP 

 

25/10/2019 

 

667 
Cửa hàng Trần Văn 

Chiến 

Xóm Trường Yên – 

Võ Liệt – Thanh 

Chương 

Trần Văn 

Chiến 

208/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

668 
Cửa hàng Trung 

Hường 

Xóm Lam Giang – 

Võ Liệt – Thanh 

Chương 

Võ Quang 

Trung 

207/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

669 Cửa hàng Cách Hoạt 
Xóm 4 – Ngọc Sơn – 

Thanh Chương 

Nguyễn Thị 

Cách 

206/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

670 
Cửa hàng Nhung 

Hoàn 

Xóm 4 – Ngọc Sơn – 

Thanh Chương 

Lê Thị 

Nhung 

205/GCN-

BBP 

25/10/2019 

 

671 Cửa hàng Duy Lài 

Xí nghiệp chè Ngọc 

Lâm – Thanh Thủy – 

Thanh Chương 

Ngô Trí Duy 
339/GCN-

BBP 
19/3/2020 

672 
Cửa hàng VTNN 

Thanh Thủy 

Xóm Thị Tứ – Thanh 

Thủy – Thanh 

Chương 

Võ Hữu 

Hoan 

340/GCN-

BBP 
19/3/2020 

673 
Cửa hàng Lương 

Tuấn 

Xóm 3- Xí nghiệp 

chè Hạnh Lâm – 

Thanh Đức – Thanh 

Chương 

Nguyễn Thị 

Mỹ Lương 

341/GCN-

BBP 
19/3/2020 

674 
Cửa hàng Mai 

Trường 

Xóm 3- Xí nghiệp 

chè Hạnh Lâm – 

Thanh Đức – Thanh 

Chương 

Lê Thị Mai 
342/GCN-

BBP 
19/3/2020 



675 
Cửa hàng Hiếu 

Chương 

Cây xăng Cồn Tran – 

Thanh Lương – 

Thanh Chương 

Võ Thị Hiếu 
343/GCN-

BBP 
19/3/2020 

676 
Cửa hàng VTNN 

Bán lẻ Chợ Cồn 

Xóm 13 – Thanh 

Dương – Thanh 

Chương 

Võ Hữu 

Hoan 

344/GCN-

BBP 
19/3/2020 

677 
Cửa hàng VTNN 

Bán lẻ Chợ Rạng 

Xóm 5 – Thanh Văn 

– Thanh Chương 

Phan Thị 

Quỳnh 

345/GCN-

BBP 
19/3/2020 

678 
Công ty CP VTNN 

Thanh Chương 

Khối 10 – Thị trấn 

Thanh Chương– 

Thanh Chương 

Võ Hữu 

Hoan 

346/GCN-

BBP 
19/3/2020 

679 
Cửa hàng VTNN 

Bán lẻ Chợ Dùng 

Khối 10 – Thị trấn 

Thanh Chương– 

Thanh Chương 

Võ Hữu 

Hoan 

347/GCN-

BBP 
19/3/2020 

680 
Đại lý phân bón 

Hoàng Sáu 

Khối 5 – Thị trấn 

Thanh Chương– 

Thanh Chương 

Trịnh Thị Sáu 
348/GCN-

BBP 
19/3/2020 

681 
Cửa hàng VTNN 

Bán lẻ Thanh Thịnh 

Xóm 9 – Thanh 

Thịnh – Thanh 

Chương 

Lê Anh Tuấn 
349/GCN-

BBP 
19/3/2020 

682 
Cửa hàng VTNN 

Bán lẻ Chợ Chùa 

Xóm Liên Chung – 

Phong Thịnh – Thanh 

Chương 

Võ Hữu 

Hoan 

350/GCN-

BBP 
19/3/2020 

683 
Cửa hàng Huyền 

Hùng 

Xóm Mới – Thanh 

Nho – Thanh Chương 

Đặng Thị 

Huyền 

351/GCN-

BBP 
19/3/2020 

684 
Cửa hàng VTNN 

Bán lẻ Chợ Rộ 

Thôn Trung Đức – 

Võ Liệt – Thanh 

Chương 

Nguyễn Viết 

Mai 

352/GCN-

BBP 
19/3/2020 

685 
Cửa hàng VTNN 

Bán lẻ Chợ Phuống 

Xóm Bích Thị – 

Thanh Giang – Thanh 

Chương 

Võ Hữu 

Hoan 

353/GCN-

BBP 
19/3/2020 

686 
Cửa hàng Hoa 

Hương 

Xóm Bình Ngô – 

Thanh Giang – Thanh 

Chương 

Bùi Văn 

Hương 

380/GCN-

BBP 
03/4/2020 

687 Cửa hàng Hoa Minh 

Xóm Bích Thị – 

Thanh Giang – Thanh 

Chương 

Thái Văn 

Minh 

381/GCN-

BBP 
03/4/2020 

688 Cửa hàng Hải Hòa 
Xóm Giăng – Thanh 

Tiên – Thanh Chương 

Nguyễn Thị 

Hòa 

382/GCN-

BBP 
03/4/2020 

689 Cửa hàng Thái Linh 

Xóm 5 – Thanh 

Hương – Thanh 

Chương 

Nguyễn Tiến 

Thái 

383/GCN-

BBP 
03/4/2020 

690 Cửa hàng Dũng BiO 
Xóm 2 – Hạnh Lâm – 

Thanh Chương 

Hoàng Hanh 

Dũng 

384/GCN-

BBP 
03/4/2020 

691 
Cửa hàng Thịnh 

Ngân 

Khối 2 – TT Thanh 

Chương – Thanh 

Chương 

Võ Thị Ngân 
385/GCN-

BBP 
03/4/2020 

692 Cửa hàng Hữu Tám 
Thôn 2 – Thanh Đồng 

1 – Thanh Chương 
Lê Thị Tám 

386/GCN-

BBP 
03/4/2020 

693 Cửa hàng Mây Hà 
Xóm 5 – Đại Đồng – 

Thanh Chương 

Nguyễn Tài 

Thanh Hà 

387/GCN-

BBP 
03/4/2020 



694 
Hợp tác xã DVNN 

Thanh Tường 

Xóm Phật Sơn – Đại 

Đồng – Thanh 

Chương 

Lê Như Dần 
388/GCN-

BBP 
03/4/2020 

695 
Cửa hàng Huế 

Vương 

Xóm Nghĩa Trung – 

Đại Đồng – Thanh 

Chương 

Phan Thị Huế 
389/GCN-

BBP 
03/4/2020 

696 Cửa hàng Kiều Sơn 

Xóm 8, xã Xuân 

Tường, huyện Thanh 

Chương 

Nguyễn 

Phùng Sơn 

590/GCN-

BBP 
12/10/2020 

697 Đại lý Thái Nhuần 

Đội 3 – Xí nghiệp chè 

Thanh Mai – Thanh 

Mai – Thanh Chương 

Nguyễn Văn 

Thái 

591/GCN-

BBP 
12/10/2020 

698 Cửa hàng Đề Cúc 

Xóm 3 - xã Thanh 

Lâm - huyện Thanh 

Chương 

Đậu Thị Cúc 
621/GCN-

BBP 
22/12/2020 

699 
Cửa hàng Nguyễn 

Văn Châu 

Xóm Phú Lập - xã 

Thanh Xuân - huyện 

Thanh Chương 

Nguyễn Văn 

Châu 

622/GCN-

BBP 
22/12/2020 

700 Cửa hàng Thủy Hà 

Xóm Xuân Lan - xã 

Thanh Xuân - huyện 

Thanh Chương 

Đặng Thai 

Hà 

623/GCN-

BBP 
22/12020 

701 
Cửa hàng Phạm 

Xuân Thảo 

Xóm Quang Liên - xã 

Thanh Giang - huyện 

Thanh Chương 

Phạm Xuân 

Thảo 

624/GCN-

BBP 
22/12/2020 

702 Cửa hàng Thìn Trân 

Xóm Giang Liên - xã 

Thanh Giang - Thanh 

Chương 

Nguyễn Thị 

Thìn 

625/GCN-

BBP 
22/12/2020 

703 
Cửa hàng Phạm 

Hùng Sơn 

Xóm 5 - Xã Thanh 

Tùng - huyện Thanh 

Chương 

Phạm Hùng 

Sơn 

626/GCN-

BBP 
22/12/2020 

704 
Cửa hàng Hằng 

Vinh 

Xóm 2 - xã Thanh Hà 

- huyện Thanh 

Chương 

Phan Thị 

Hằng 

627/GCN-

BBP 
22/12/2020 

705 
Cửa hàng VTNN 

Nga Sơn 

Xóm Long Sơn - xã 

Thanh Long - huyện 

Thanh Chương 

Nguyễn Thị 

Lài 

628/GCN-

BBP 
22/12/2020 

706 
Cửa hàng Nguyễn 

Thị Kiều 

Xóm Trường sơn - 

Xã Thanh Mai - 

huyện Thanh Chương 

Nguyễn Thị 

Kiều 

629/GCN-

BBP 
22/12/2020 

707 
Cửa hàng Quyên 

Tuấn 

Xóm 3 - Nông trường 

Thanh Mai - huyện  

Thanh Chương 

Trần Thị 

Quyên 

630/GCN-

BBP 
22/12/2020 

708 
Cửa hàng Bùi Văn 

Hòe 

Xóm Mai Trung - xã 

Thanh Mai - huyện  

Thanh Chương 

Bùi Văn Hòe 
631/GCN-

BBP 
22/12/2020 

709 
Cửa hàng Lương 

Thắm 

Xóm 7- xã Thanh 

Thủy - huyện Thanh 

Chương 

Trần Thị 

Thắm 

632/GCN-

BBP 
22/12/2020 

710 Cửa hàng Hoa Việt 
Xí nghiệp chè Ngọc 

Lâm - xã Thanh Thủy 

Nguyễn Thị 

Hoa 

633/GCN-

BBP 
22/12/2020 



- huyện  Thanh 

Chương 

711 Cửa hàng Lộc Xuân 

Xóm 5 - xã Thanh 

Hương - huyện  

Thanh Chương 

Nguyễn Thị 

Xuân 

634/GCN-

BBP 
22/12/2020 

712 Cửa hàng Mai Tánh 

Xóm 3 - xã Thanh 

Hương - huyện Thanh 

Chương 

Nguyễn Thị 

Mai 

635/GCN-

BBP 
22/12/2020 

713 Cửa hàng Hưng Đức 

Xóm Sướn - xã 

Thanh Đức - huyện 

Thanh Chương 

Hồ Ngọc Văn 
636/GCN-

BBP 
22/12/2020 

714 Cửa hàng  Loan Nga 

Xóm Mỹ Hương - xã 

Thanh Mỹ - huyện 

Thanh Chương 

Nguyễn Thị 

Loan 

637/GCN-

BBP 
22/12/2020 

715 
Cửa hàng Quyết 

Vân 

Xóm Liên Thành - xã 

Thanh Liên - huyện 

Thanh Chương 

Nguyễn Thị 

Vân 

638/GCN-

BBP 
22/12/2020 

716 
Cửa hàng Nguyễn 

Thị Mai 

Xóm Liên Khai - xã 

Thanh Liên - huyện 

Thanh Chương 

Nguyễn Thị 

Mai 

639/GCN-

BBP 
22/12/2020 

717 Cửa hàng Huy Sỹ 

Xóm Liên Trường - 

xã Thanh Liên - 

huyện Thanh Chương 

Trần Thị Huy 
640/GCN-

BBP 
22/12/2020 

718 Cửa hàng Sơn Hà 

Xóm Thanh Liên - Xã 

Thanh Tiên - huyện 

Thanh Chương 

Trần Văn Sơn 
641/GCN-

BBP 
22/12/2020 

719 
Cửa hàng Phượng 

Thảo 

Xóm Giăng - xã 

Thanh Tiên - huyện 

Thanh Chương 

Nguyễn Thị 

Phượng 

642/GCN-

BBP 
22/12/2020 

720 Hợp tác xã Cát Văn 
Xóm 2 - xã Cát Văn - 

huyện Thanh Chương 

Nguyễn 

Thanh 

Chương 

643/GCN-

BBP 
22/12/2020 

721 Cửa hàng Thủy Mạo 

Xóm Sơn Thịnh - xã 

Phong Thịnh - huyện 

Thanh Chương 

Lê Đình 

Thủy 

644/GCN-

BBP 
22/12/2020 

722 
Hợp tác xã Thanh 

Hòa 

Xóm Hòa Nam - xã 

Thanh Hòa - huyện 

Thanh Chương 

Nguyễn 

Trung Thành 

645/GCN-

BBP 
22/12/2020 

723 
Cửa hàng Lê Nhự 

Dần 

Xóm Trường Dinh - 

xã Đại Đồng - huyện 

Thanh Chương 

Lê Nhự Dần 
646/GCN-

BBP 
22/12/2020 

724 Cửa hàng Đồng Cúc 

Xóm Thanh Đồng 2 - 

xã Thanh Đồng - 

huyện Thanh Chương 

Nguyễn Đức 

Đồng 

647/GCN-

BBP 
22/12/2020 

725 Cửa hàng Hợi Hào 

Khối 2A - TT. Thanh 

Chương - huyện 

Thanh Chương 

Bùi Hồng 

Mạnh 

648/GCN-

BBP 
22/12/2020 

726 
Cửa hàng Nguyễn 

Thị Soa 

Xóm 10 - xã Thanh 

Chi - huyện Thanh 

Chương 

Nguyễn Thị 

Soa 

649/GCN-

BBP 
22/12/2020 



727 Cửa hàng Dung Việt 

Xóm Long Giang - xã 

Thanh Long - huyện 

Thanh Chương 

Hoàng Quang 

Việt 

650/GCN-

BBP 
22/12/2020 

728 
Cửa hàng Nguyễn 

Cảnh Trường 

Xóm Dương Tâm - xã 

Thanh Dương - huyện 

Thanh Chương 

Nguyễn Cảnh 

Trường 

651/GCN-

BBP 
22/12/2020 

729 
Cửa hàng Ngân 

Vượng 

Xóm Đức Thịnh, xã 

Thanh Thịnh, huyện 

Thanh Chương 

Hà Thị Ngân 
653/GCN-

BBP 
22/12/2020 

730 
Cửa hàng Bảy 

Đường 

Thôn Thủy Phong - xã 

Thanh Thủy - huyện 

Thanh Chương 

Nguyễn Hữu 

Đường 

658/GCN-

BBP 
12/1/2021 

731 Cửa hàng Tuyết Đức 

Xóm Yên Hòa - xã 

Võ Liệt - huyện 

Thanh Chương 

Trịnh Thị 

Tuyết 

659/GCN-

BBP 
12/1/2021 

732 Cửa hàng Dung Sỹ 

Xóm Minh Tân - xã 

Võ Liệt - huyện 

Thanh Chương 

Nguyễn Thị 

Dung 

660/GCN-

BBP 
12/1/2021 

733 
Cửa hàng Minh 

Tuấn 

Xóm Long Biên - xã 

Thanh Long - huyện 

Thanh Chương 

Nguyễn Thị 

Minh 

661/GCN-

BBP 
12/1/2021 

734 
Cửa hàng Vinh 

Cường 

Xóm 2 - xã Thanh Hà 

- huyện Thanh 

Chương 

Phạm Văn 

Cường 

662/GCN-

BBP 
12/1/2021 

735 Cửa hàng Khuê Mậu 

Xóm 4 - xã Thanh 

Tùng - huyện Thanh 

Chương 

Nguyễn Thị 

Khuê 

663/GCN-

BBP 
12/1/2021 

XVII TƯƠNG DƯƠNG 

736 
Cửa hàng VTNN 

Dũng Diện 

Bản NaKa – Nga My 

– Tương Dương 

Nguyễn Văn 

Dũng 

369/GCN-

BBP 
03/4/2020 

XVIII QUẾ PHONG 

737 

Cơ sở buôn bán 

phân bón Công ty cổ 

phần Chanh leo 

Nafoods 

Bản D1 Minh Châu – 

Tri Lễ – Quế Phong 

Phạm Duy 

Thái 

395/GCN-

BBP 
03/4/2020 

738 
Cửa hàng Lương 

Thị Phương Thảo 

Khối 9 – TT Kim Sơn 

– Quế Phong 

Lương Thị 

Phương Thảo 

396/GCN-

BBP 
03/4/2020 

739 
Cửa hàng phân bón 

Đại Chung 

Bản Na Niếng – xã 

Tri Lễ - huyện Quế 

Phong 

Nguyễn Danh 

Đại 

708/GCN-

BBP 
27/7/2021 

XIX QUỲ CHÂU 

740 

Cửa hàng Vật tư 

nông nghiệp Tùng 

Phương 

Bản Móng - xã Châu 

Bình - huyện Qùy 

Châu 

Nguyễn 

Thanh Tùng 

664/GCN-

BBP 
04/2/2021 

741 

Công ty Cổ phần vật 

tư nông nghiệp Qùy 

Châu 

Khối 1- thị trấn Tân 

Lạc - huyện Qùy 

Châu 

Phan Huy 

Châu 

741/GCN-

BBP 
11/5/2022 
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